TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP

MÃ NGHỀ:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Trước thực trạng thị trường lao động còn gặp nhiều khó khăn bất cập cho các đơn vị quản lý, cơ sở đào tạo cũng như nhà tuyển dụng lao động và người lao động đánh giá về trình độ kỹ năng nghề để trả lương cho phù hợp, Bộ LĐTB&XH đã ban hành quyết định số 09/2008 Ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổng cục Dạy nghề-Bộ LĐTB&XH thực hiện xây dựng “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Vận hành máy Nông nghiệp".
Ban chủ nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành máy Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1951 /BNN-TCCB ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng BộNN&PTNT. 

1. Cơ sở pháp lý.

Cơ sở pháp lý để xây dựng bộ TCKNNQG là Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 
 * TCKNN được xây dựng và ban hành làm công cụ giúp cho:

 - Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

 - Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;

 - Các cơ sở đào tạo có căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận kỹ năng nghề quốc gia;

 - Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

 * Phạm vi và đối tượng được đánh giá theo TCKNN quốc gia.

 Là những người hành nghề Vận hành máy Nông nghiệp bao gồm:

 - Người lao động trực tiếp thực hiện Vận hành máy Nông nghiệp;

- Người làm công tác quản lý: lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hạch toán chi phí sản phẩm, quản lý rủi ro, quản lý tài chính... trong lĩnh vực Vận hành máy Nông nghiệp;

- Người làm vị trí kinh doanh bán các loại máy móc cho nghề Vận hành máy Nông nghiệp.

 2. Các bước thực hiện xây dựng TCKNN 

2.1. Công tác chuẩn bị

2.1.1. Nghiên cứu tài liệu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia

 - Nghiên cứu về cơ sở lý luận về TCKNN, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

 - Tham khảo tài liệu về phương pháp xây dựng và các bộ TCKNN Thái lan của Nhật Bản, một số nước trong khu vực và trên thế giới;

 - Nghiên cứu Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

 - Tham vấn ý kiến của các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế về chuyên môn Vận hành máy Nông nghiệp và phương pháp thực hiện.

2.1.2. Tham dự tập huấn xây dựng TCKNN do Tổng cục Dạy nghề tổ chức

2.1.3. Xây dựng bộ phiếu khảo sát và hệ thống câu hỏi phỏng vấn

 - Xây dựng các mẫu phiếu hỏi cho các đối tượng được hỏi là những người hành nghề Vận hành máy Nông nghiệp: người lao động trực tiếp, cán bộ quản lý tổ đội sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác an toàn, cán bộ tổ chức, và lãnh đạo doanh nghiệp;

 - Câu hỏi hướng đến các nội dung như: Tổ chức quản lý, dịch vụ bán hàng, công việc chính người lao động, thiết bị máy móc dùng trong cơ khí hóa nông nghiệp, tổ chức sản xuất, an toàn lao động;

 - Chuẩn bị bộ câu hỏi dùng để phỏng vấn trực tiếp.

2.2. Triển khai khảo sát tại các doanh nghiệp: 

2.2.1. Lựa chọn doanh nghiệp khảo sát
 - Chọn 40 doanh nghiệp trên toàn quốc, thuộc các lĩnh vực: Viện cơ điện, nhà máy lắp ráp máy nông nghiệp, Công ty cổ phần Cơ khí nông nghiệp, mô hình trang trại sản xuất nông nghiệp, công ty kinh doanh máy nông nghiệp.

 - Đại diện các loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài...

2.2.2. Tiến hành khảo sát

 - Đến trực tiếp các doanh nghiệp;

 - Hình thức khảo sát thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp, dùng phiếu khảo sát, quan sát thực tế...

2.3. Tổng hợp kết quả, phân tích số liệu

 - Sử dụng phần mềm và các phương pháp tính toán để phân tích các số liệu;

 - Tổng hợp và xử lý số liệu theo các biểu mẫu của chuyên gia tư vấn. 

2.4. Nội dung đã thực hiện

2.4.1. Mô tả nghề Vận hành máy Nông nghiệp (Phụ lục 1- tập Phiếu phân tích công việc)

2.4.2. Xây dựng Sơ đồ phân tích nghề (Phụ lục 2- tập Phiếu phân tích công việc)

 - Sơ đồ phân tích nghề được xây dựng trên cơ sở kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp có sử dụng cơ khí nông nghiệp, tham khảo danh mục công việc của các bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy nông nghiệp của một số nước. 

 - Tổ chức 2 cuộc hội thảo (phía Bắc, phía Nam) để xây dựng Sơ đồ phân tích nghề;

 - Lấy ý kiến của chuyên gia công nghiệp, chuyên gia phương pháp, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, người lao động trực tiếp sản xuất; tham khảo danh mục công việc từ bộ Tiêu chuẩn KNN của một số nước; 

 - Sau nhiều lần chỉnh sửa, đã thống nhất được Sơ đồ phân tích nghề Vận hành máy Nông nghiệp gồm 18 nhiệm vụ và 160 công việc.

2.4.3. Biên soạn bộ Phiếu phân tích công việc (Phụ lục 2)

 - Biên soạn dự thảo Phiếu phân tích công việc cho từng công việc;

 - Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và lao động trực tiếp sản xuất nghề Vận hành máy Nông nghiệp;

 - Tổ chức hội thảo góp ý, thông qua Bộ Phiếu phân tích công việc.

2.4.4. Xây dựng bảng sắp xếp Danh mục công việc theo các bậc trình độ kỹ năng (Phụ lục 3- tập Tiêu chuẩn kỹ năng nghề)

 - Xây dựng bảng sắp xếp Danh mục các công việc theo 5 bậc trình độ kỹ năng;

 - Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia thuộc lĩnh vực cơ khí nghiệp và lao động trực tiếp sản xuất; góp ý tại Hội thảo xây dựng bộ Phiếu phân tích công việc.

2.4.5. Biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề (Phụ lục 4)

 - Biên soạn phiếu Tiêu chuẩn thực hiện cho từng công việc;

 - Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và lao động nghề Vận hành máy Nông nghiệp trực tiếp sản xuất;

 - Hội thảo góp ý, thông qua bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy Nông nghiệp.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu trong bộ “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy Nông nghiệp”

 - Sử dụng các bộ tiêu chuẩn TCVN làm cơ sở chính; 

 - TCVN 1400:2005 về môi trường, pháp luật Việt Nam và các quy định pháp quy dưới luật;

 - Bộ tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia 2009 của Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

 Ban chủ nhiệm xây dựng TCKNN quốc gia cho nghề Vận hành máy Nông nghiệp, xin chân thành cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Bộ LĐTB&XH, Tổng cục Dạy nghề; sự hỗ trợ chỉ đạo của Vụ tổ chức cán bộ Bộ NN&PTNT; sự phối hợp của các Bộ, ngành; sự hỗ trợ về phương pháp và kỹ thuật của: Viện Tiêu chuẩn chất lượng, Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động Vận hành máy Nông nghiệp trực tiếp sản xuất.

 Để bộ TCKNN phiên bản sau được hoàn thiện hơn, rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của quý vị.

 Ý kiến đóng góp xin gửi về theo địa chỉ email: tcknnqgnh@gmail.com 
http:// www.vcam.edu.vn

Xin chân thành cảm ơn!

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Nguyễn Văn An
	Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

	2
	Trần Thị Anh Thư
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT

	3
	Phạm Tố Như
	Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

	4
	Phạm Văn Úc
	Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp


	5
	Lê Nguyễn Đạt
	Vụ Khoa học, CN&MT Bộ Nông nghiệp và PTNT

	6
	Tạ Hanh
	Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

	7
	Nguyễn Tiên Phong
	Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

	8
	Trịnh Duy Đỗ
	Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ STH

	9
	Nguyễn Xuân Mận
	Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam



III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Phạm Hùng
	Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT

	2
	Nguyễn Tuấn Anh 
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT

	3
	Hoàng Ngọc Thịnh 
	Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT

	4
	Đỗ Hữu Khi
	Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam

	5
	Nguyễn Thế Công
	Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

	6
	Nguyễn Đình Thanh
	Công ty CP Cơ điện Hải Dương

	7
	Nguyễn Viết Hinh
	Công ty Cổ phần Cơ giới Hà Tây

	8
	Lê Đức Triệu
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

	9
	Nguyễn Thị Phương Nga
	Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT


MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP

MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề ”Vận hành máy nông nghiệp” là nghề vận hành các máy/liên hợp máy (LHM) nông nghiệp thực hiện các nhiệm vụ phổ biến như: Làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây trồng, thu hoạch lúa, chế biến, bảo quản phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

- Thiết bị dùng trong nghề vận hành máy nông nghiệp gồm:

 + Máy động lực: Máy kéo, động cơ diesel, động cơ xăng, động cơ điện;

 + Các máy nông nghiệp;

 + Các liên hợp máy;

 + Các trang thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

- Người hành nghề “Vận hành máy nông nghiệp” cần: 

+ Điều khiển thành thạo các LHM thực hiện làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây trồng, thu hoạch, chế biến bảo quản;

 + Kiểm tra đánh giá chất lượng công việc sau khi thực hiện;

+ Chăm sóc bảo dưỡng máy động lực và máy nông nghiệp;

 + Lập kế hoạch sản xuất, chuyển giao công nghệ cung ứng dịch vụ máy nông nghiệp;

 + Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Vị trí và điều kiện làm việc:

 + Người hành nghề “Vận hành máy nông nghiệp” làm việc theo thời vụ, công việc chủ yếu được thực hiện trên đồng ruộng và tại các xưởng chế biến bảo quản;

 + Môi trường làm việc thời tiết khắc nghiệt, tiếng ồn, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn và bệnh nghề nghiệp như các bệnh về mắt, phổi, chấn thương, hít phải khí độc. 

DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ : VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP
MÃ SỐ NGHỀ:
	SỐ TT
	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	CÔNG VIỆC
	TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Vận hành máy làm đất
	
	
	
	
	

	1
	A01
	Chuẩn bị ruộng cày
	x
	
	
	
	

	2
	A02
	Chuẩn bị máy kéo
	x
	
	
	
	

	3
	A03
	Chuẩn bị máy cày
	x
	
	
	
	

	4
	A04
	Liên kết máy kéo với máy cày
	
	x
	
	
	

	5
	A05
	Vận hành LH máy cày 2 bánh
	
	x
	
	
	

	6
	A06
	Vận hành LH máy cày 4 bánh
	
	
	x
	
	

	7
	A07
	Kiểm tra chất lượng ruộng cày
	x
	
	
	
	

	8
	A08
	Di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới
	
	
	x
	
	

	9
	A09
	Chuẩn bị ruộng phay
	x
	
	
	
	

	10
	A10
	Chuẩn bị máy phay
	x
	
	
	
	

	11
	A11
	Liên kết máy kéo với máy phay
	
	x
	
	
	

	12
	A12
	Vận hành LH máy phay 2 bánh
	
	x
	
	
	

	13
	A13
	Vận hành LH máy phay 4 bánh
	
	
	x
	
	

	14
	A14
	Kiểm tra chất lượng ruộng phay
	x
	
	
	
	

	15
	A15
	Di chuyển địa bàn máy phay
	
	
	x
	
	

	16
	A16
	Chuẩn bị ruộng lồng
	x
	
	
	
	

	17
	A17
	Chuẩn bị bánh lồng
	x
	
	
	
	

	18
	A18
	Liên kết máy kéo với bánh lồng
	
	x
	
	
	

	19
	A19
	Vận hành LH máy kéo bánh lồng (2 bánh)
	
	x
	
	
	

	20
	A20
	Vận hành LH máy kéo bánh lồng (4 bánh)
	
	
	x
	
	

	21
	A21
	Kiểm tra chất lượng ruộng lồng
	x
	
	
	
	

	22
	A22
	Di chuyển địa bàn máy kéo bánh lồng
	
	
	x
	
	

	
	B
	Vận hành máy gieo, máy cấy
	
	
	
	
	

	23
	B01
	Chuẩn bị ruộng, hạt gieo
	x
	
	
	
	

	24
	B02
	Chuẩn bị máy sạ lúa
	x
	
	
	
	

	25
	B03
	Vận hành máy sạ lúa
	
	x
	
	
	

	26
	B04
	Vận chuyển máy sạ lúa
	
	x
	
	
	

	27
	B05
	Chuẩn bị ruộng cấy
	x
	
	
	
	

	28
	B06
	Chuẩn bị mạ cấy
	x
	
	
	
	

	29
	B07
	Chuẩn bị LHM máy cấy
	
	x
	
	
	

	30
	B08
	Vận hành LH máy cấy
	
	
	x
	
	

	31
	B09
	Vận chuyển máy cấy
	
	
	x
	
	

	
	C
	Vận hành máy chăm sóc
	
	
	
	
	

	32
	C01
	Chuẩn bị ruộng
	x
	
	
	
	

	33
	C02
	Chuẩn bị động cơ điện
	x
	
	
	
	

	34
	C03
	Chuẩn bị động cơ xăng
	x
	
	
	
	

	35
	C04
	Chuẩn bị động cơ diesel
	x
	
	
	
	

	36
	C05
	Chuẩn bị máy bơm nước
	x
	
	
	
	

	37
	C06
	Lắp đặt cụm máy bơm nước
	
	x
	
	
	

	38
	C07
	Vận hành máy bơm
	
	
	x
	
	

	39
	C08
	Kiểm tra điều chỉnh máy bơm
	
	
	x
	
	

	40
	C09
	Vận chuyển máy bơm
	
	x
	
	
	

	41
	C10
	Chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ
	x
	
	
	
	

	42
	C11
	Chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai
	x
	
	
	
	

	43
	C12
	Vận hành máy phun thuốc có động cơ
	
	
	x
	
	

	44
	C13
	Vận hành máy phun thuốc đeo vai
	
	x
	
	
	

	
	D
	Vận hành máy thu hoạch
	
	
	
	
	

	45
	D01
	Chuẩn bị ruộng gặt
	x
	
	
	
	

	46
	D02
	Chuẩn bị máy gặt rải hàng
	x
	
	
	
	

	47
	D03
	Vận hành máy gặt rải hàng
	
	
	x
	
	

	48
	D04
	Kiểm tra điều chỉnh máy gặt rải hàng
	
	
	x
	
	

	49
	D05
	Vận chuyển máy gặt rải hàng
	
	x
	
	
	

	50
	D06
	Chuẩn bị lúa
	x
	
	
	
	

	51
	D07
	Chuẩn bị máy đập lúa
	x
	
	
	
	

	52
	D08
	Vận hành máy đập lúa
	
	
	x
	
	

	53
	D09
	Kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa
	
	
	x
	
	

	54
	D10
	Vận chuyển máy đập lúa
	
	x
	
	
	

	55
	D11
	Chuẩn bị máy gặt đập liên hợp
	x
	
	
	
	

	56
	D12
	Vận hành máy gặt đập liên hợp
	
	
	
	x
	

	57
	D13
	Kiểm tra bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp
	
	
	x
	
	

	58
	D14
	Vận chuyển máy gặt đập liên hợp
	
	
	x
	
	

	
	E
	Vận hành máy chế biến
	
	
	
	
	

	59
	E01
	Chuẩn bị thóc xay xát
	x
	
	
	
	

	60
	E02
	Chuẩn bị liên hợp máy xay xát
	x
	
	
	
	

	61
	E03
	Lắp đặt liên hợp máy xay xát
	
	x
	
	
	

	62
	E04
	Vận hành liên hợp máy xay xát
	
	
	x
	
	

	63
	E05
	Kiểm tra liên hợp máy xay xát sau thời gian làm việc
	
	x
	
	
	

	64
	E06
	Chuẩn bị nguyên liệu nghiền
	x
	
	
	
	

	65
	E07
	Chuẩn bị máy nghiền
	x
	
	
	
	

	66
	E08
	Lắp đặt máy nghiền
	
	x
	
	
	

	67
	E09
	Vận hành máy nghiền
	
	
	x
	
	

	68
	E10
	Kiểm tra máy nghiền sau thời gian làm việc
	
	x
	
	
	

	
	F
	Vận hành máy sấy
	
	
	
	
	

	69
	F01
	Chuẩn bị thóc sấy
	x
	
	
	
	

	70
	F02
	Chuẩn bị máy sấy
	x
	
	
	
	

	71
	F03
	Xếp đặt nguyên liệu lò sấy
	
	x
	
	
	

	72
	F04
	Vận hành lò sấy
	
	
	x
	
	

	73
	F05
	Kiểm tra bảo dưỡng lò sấy sau khi làm việc
	
	x
	
	
	

	
	G
	Vận hành máy cải tạo đồng ruộng
	
	
	
	
	

	74
	G01
	Chuẩn bị máy xúc
	x
	
	
	
	

	75
	G02
	Thi công công trình thủy lợi
	
	
	
	
	

	76
	G03
	Thi công đắp đường
	
	
	x
	
	

	77
	G04
	Xúc đất lên xe vận chuyển
	
	
	x
	
	

	78
	G05
	Vận chuyển máy xúc
	
	x
	
	
	

	79
	G06
	Chuẩn bị máy ủi
	
	
	
	
	

	80
	G07
	Ủi đất san phẳng đồng ruộng
	
	
	
	x
	

	81
	G08
	Ủi đất đắp bờ
	
	
	x
	
	

	82
	G09
	Ủi đất làm đường
	
	
	x
	
	

	83
	G10
	Vận chuyển máy ủi
	
	x
	
	
	

	
	H
	Bảo dưỡng động cơ
	
	
	
	
	

	84
	H01
	Làm sạch động cơ sau vận hành
	x
	
	
	
	

	85
	H02
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ĐCĐT
	
	
	
	
	x

	86
	H03
	Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu
	
	
	
	x
	

	87
	H04
	Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn
	
	
	x
	
	

	88
	H05
	Bảo dưỡng hệ thống làm mát
	
	
	x
	
	

	89
	H06
	Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí
	
	
	
	x
	

	90
	H07
	Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel
	
	
	
	x
	

	91
	H08
	Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng
	
	
	
	x
	

	92
	H09
	Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng máy lai
	
	
	
	x
	

	93
	H10
	Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng động cơ điện
	
	
	
	x
	

	94
	H11
	Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa
	
	
	
	x
	

	95
	H12
	Bảo dưỡng máy phát điện
	
	
	
	x
	

	96
	H13
	Bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu
	
	
	x
	
	

	
	I
	Bảo dưỡng hệ thống truyền lực
	
	
	
	
	

	97
	I01
	Bảo dưỡng ly hợp
	
	
	
	x
	

	98
	I02
	Bảo dưỡng hộp số
	
	
	x
	
	

	99
	I03
	Bảo dưỡng trục các đăng
	
	
	x
	
	

	100
	I04
	Bảo dưỡng cầu sau
	
	
	x
	
	

	101
	I05
	Bảo dưỡng trục thu công suất
	
	
	x
	
	

	102
	I06
	Bảo dưỡng truyền lực cuối cùng
	
	
	x
	
	

	
	J
	Bảo dưỡng hệ thống lái
	
	
	
	
	

	103
	J01
	Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo bánh xích
	
	
	
	x
	

	104
	J02
	Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo 4 bánh
	
	
	
	x
	

	105
	J03
	Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo 2 bánh
	
	
	x
	
	

	
	K
	Bảo dưỡng hệ thống phanh
	
	
	
	
	

	106
	K01
	Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo bánh xích
	
	
	x
	
	

	107
	K02
	Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo 4 bánh
	
	
	x
	
	

	108
	K03
	Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo 2 bánh
	
	
	x
	
	

	
	L
	Bảo dưỡng hệ thống di động
	
	
	
	
	

	109
	L01
	Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo bánh xích
	
	
	x
	
	

	110
	L02
	Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 4 bánh
	
	
	x
	
	

	111
	L03
	Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 2 bánh
	
	x
	
	
	

	
	M
	Bảo dưỡng hệ thống thủy lực
	
	
	
	
	

	112
	M01
	Làm sạch hệ thống thủy lực
	x
	
	
	
	

	113
	M02
	Kiểm tra hoạt động hệ thống thủy lực
	
	
	x
	
	

	114
	M03
	Thay thế các bộ phận lọc và đường ống hệ thống thủy lực
	
	
	x
	
	

	115
	M04
	Chuẩn đoán hệ thống thủy lực
	
	
	
	
	x

	
	N
	Bảo dưỡng máy nông nghiệp
	
	
	
	
	

	116
	N01
	Tra mỡ, dầu ổ đỡ, ổ trục, khớp nối
	x
	
	
	
	

	117
	N02
	Siết chặt các vị trí mối ghép
	x
	
	
	
	

	118
	N05
	Thay lưỡi cày, diệp cày
	x
	
	
	
	

	119
	N06
	Thay lưỡi phay
	x
	
	
	
	

	120
	N07
	Sửa chữa bánh lồng
	x
	
	
	
	

	121
	N08
	Bảo dưỡng máy gieo
	
	x
	
	
	

	122
	N09
	Bảo dưỡng máy cấy
	
	
	x
	
	

	123
	N10
	Bảo dưỡng máy bơm nước ly tâm
	
	
	x
	
	

	124
	N11
	Bảo dưỡng máy gặt rải hàng
	
	
	x
	
	

	125
	N12
	Bảo dưỡng máy đập lúa
	
	
	x
	
	

	126
	N13
	Bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp
	
	
	x
	
	

	127
	N14
	Bảo dưỡng máy xay xát
	
	
	x
	
	

	128
	N15
	Bảo dưỡng máy nghiền
	
	
	x
	
	

	129
	N16
	Bảo dưỡng gầu xúc
	
	x
	
	
	

	130
	N17
	Bảo dưỡng ben ủi
	
	x
	
	
	

	
	O
	Tiếp thị
	
	
	
	
	

	131
	O01
	Quảng bá sản phẩm
	
	x
	
	
	

	132
	O02
	Thực hiện trình diễn, hội thảo
	
	
	
	
	x

	133
	O03
	Thương thảo, ký hợp đồng
	
	
	
	
	x

	134
	O04
	Bán hàng
	
	
	x
	
	

	135
	O05
	Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
	
	
	
	
	x

	136
	O06
	Chăm sóc khách hàng
	
	
	
	x
	

	
	P
	Chuyển giao công nghệ
	
	
	
	
	

	137
	P01
	Hướng dẫn quy trình chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng, vận hành máy
	
	
	
	
	x

	138
	P02
	Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy
	
	
	
	
	x

	139
	P03
	Bảo hành máy nông nghiệp
	
	
	
	x
	

	140
	P04
	Giải quyết những thắc mắc của khách hàng về kỹ thuật
	
	
	
	
	x

	141
	Q
	Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất
	
	
	
	
	

	142
	Q01
	Khảo sát địa bàn sản xuất
	
	
	
	x
	

	
	Q02
	Thống nhất kế hoạch sản xuất với khách hàng
	
	
	
	
	x

	143
	Q03
	Lập kế hoạch tổ chức sản xuất
	
	
	
	
	x

	144
	Q04
	Điều động nhân sự
	
	
	
	
	x

	145
	Q05
	Kiểm soát năng suất và hiệu suất làm việc của máy
	
	
	
	
	x

	146
	Q06
	Cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất
	
	
	
	
	x

	147
	Q07
	Theo dõi và giải quyết sự cố về tình trạng máy
	
	
	
	
	x

	148
	Q08
	Trình bày hội thảo nông dân
	
	
	
	
	x

	149
	Q09
	Tổ chức, thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất
	
	
	
	
	x

	
	R
	Dịch vụ sản xuất
	
	
	
	
	

	150
	R01
	Khảo sát nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp
	
	
	
	
	x

	151
	R02
	Xác định nội lực đơn vị
	
	
	
	
	x

	152
	R03
	Đề ra mục tiêu cụ thể phát triển doanh thu
	
	
	
	
	x

	153
	R04
	Lập kế hoạch phát triển kinh doanh
	
	
	
	
	x

	154
	R05
	Triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị
	
	
	
	
	x

	155
	R06
	Mở rộng quan hệ và tìm kiếm khách hàng
	
	
	
	
	x

	156
	R07
	Đàm phán thương thảo hợp đồng
	
	
	
	
	x

	157
	R08
	Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng
	
	
	
	
	x

	158
	R09
	Cập nhật, nghiên cứu, phân tích, dự báo nhu cầu thị trường
	
	
	
	
	x

	159
	R10
	Đề xuất các giải pháp kinh doanh
	
	
	
	x
	

	160
	R11
	Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
	
	
	
	
	x


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Chuẩn bị ruộng cày

Mã số công việc: A01 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra, chuẩn bị ruộng cho liên hợp máy cày đất gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, kiểm tra (độ ẩm, tình trạng mặt ruộng, kích thước lô thửa) đưa ra các quyết định cày phù hợp;

- Lựa chọn cày, chọn máy kéo, phương pháp canh tác, đội ngũ thợ vận hành;

- Quan sát, quy hoạch vùng, chuyên canh cây trồng, kiểm tra đường đi, ký kết hợp đồng với đối tác và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp;

- Thiết lập các kế hoạch, lập phương án dự phòng, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị ruộng cày và dụng cụ đo kiểm tra các thông số ruộng cày: đo kích thước ruộng, chuẩn bị đường đi, kiểm tra mặt ruộng, kiểm tra độ lầy thụt, mức nước;

- Liệt kê được các nội dung chuẩn bị ruộng cày: chọn kích thước ruộng, chuẩn bị đường đi, kiểm tra mặt ruộng, kiểm tra độ lầy thụt, mức nước;

- Hiểu được các thông số: độ ẩm, mức nước, độ chênh lệch độ cao mặt đồng;

- Đánh giá được liên hợp máy cày phù hợp với điều kiện cày đất cụ thể;

- Sau khi chuẩn bị ruộng cày phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp máy cày tốt;

- Biết lập phiếu kiểm tra, nghiệm thu công việc;

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.

 - Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra, đưa ra thông số chính xác ruộng cày.

- Chọn thời điểm cày với độ ẩm phù hợp đảm bảo cày hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, ước tính, dự đoán thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị lối xuống ruộng và đường di chuyển máy đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành cày đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng đất cày, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu được các tiêu chuẩn về thông ruộng cày bằng máy: chọn kích thước ruộng, chuẩn bị đường đi, kiểm tra mặt ruộng, kiểm tra độ lầy thụt, mức nước.

- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị ruộng cày.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo thông số ruộng cày, xác định đúng các vật tư thay thế cho liên hợp máy cày.

- Phân tích, đánh giá, phân loại ruộng cày.

- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất trong điều kiện cụ thể.

- Quyết định chọn thành lập liên hợp máy cày phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra thông số ruộng cày: độ ẩm, mức nước, độ cao; Dụng cụ tiêu, thoát nước, hợp đồng đã ký kết.

- Ruộng cày thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện công việc cày.

- Liên hợp máy kéo với cày, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người thợ vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lựa chọn phương pháp cày phù hợp với kích thước thửa ruộng.
	- Quan sát, sử dụng thước mét đo kích thước ruộng, đánh giá lựa chọn phương pháp cày phù hợp với kích thước thửa ruộng theo các tiêu chuẩn sau: Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng < 25 m sử dụng phương pháp cày úp sống trâu hoặc xẻ lòng máng còn chiều rộng > 25 thì sử dụng phương pháp cày đan vạt đơn hoặc đan vạt kép. Đối với thửa ruộng hình vuông có kích thước cạnh > 50 m thì sử dụng phương pháp cày 4 góc nhấc cày

	- Dụng cụ đo đạc trong việc chuẩn bị ruộng cày đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.
	- Quan sát, đánh giá việc chuẩn bị dụng cụ đo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Dụng cụ chuẩn bị gồm: thước dây, thiết bị đo độ chặt của đất, thiết bị đo hệ số ma sát của đất với vật liệu là thép và cao su, cọc tiêu.

	- Thực hiện kỹ năng đo đạc các thông số: Độ ẩm, độ chặt, độ bằng phẳng, mức nước, lầy thụt, hệ số ma sát đất với thép và cao su, kích thước thửa ruộng đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình thực hiện kỹ năng đo đạc các thông số so với các bước thực hiện ghi trong Catalog của mỗi dụng cụ. Các thông số đảm bảo ruộng cày đạt tiêu chuẩn: 25% <độ ẩm < 40%, 15cm < mức nước < 30cm, không có vật cản cứng, không lầy thụt, kích thước thửa ruộng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị đường đi cho liên hợp máy cày đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, đo đạc chiều rộng của đường, thời gian máy di chuyển qua đường, đảm bảo máy di chuyển được qua đường đã chuẩn bị.

	- Ruộng sau khi được chuẩn bị đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng cày: Độ ẩm, độ lầy thụt, mức nước…
	- Quan sát, dùng dụng cụ đo độ ẩm, độ lầy thụt, mức nước tại vị trí đo đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá mức độ cẩn thận, tỉ mỉ công việc, mức độ trách nhiệm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy kéo

Mã số công việc: A02 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy kéo trước khi thành lập liên hợp cày đất gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, chọn máy và kiểm tra bảo dưỡng máy kéo phù hợp với điều kiện cày: Làm nội quy cho động cơ, truyền lực, di động, thủy lực, các trang bị ca bin, cơ cấu kết nối cày;

- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, nước cho máy kéo theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, kiểm tra điều chỉnh các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp ;

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước lựa chọn máy kéo, vật tư và dụng cụ chăm sóc bảo dưỡng máy đúng yêu cầu.

- Hiểu các nội dung bảo dưỡng máy kéo 8-10 giờ: kiểm tra Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ nước đủ, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Biết các vị trí kiểm tra chuẩn bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy kéo cày đất

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành cày cụ thể.

- Sau khi chuẩn máy kéo phải đảm bảo chắc chắn liên hợp máy cày cày tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, làm sạch, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.

 - Chăm sóc máy kéo, Bổ sung vật tư, lắp ráp, điều chỉnh đúng vị trí đúng.

- Chọn máy kéo phù hợp đảm bảo cày hiệu quả nhất.

- Lắp ráp, điều chỉnh các vị trí liên hợp máy cày đất.

- Quan sát, ước tính, dự đoán thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy kéo làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy kéo đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy kéo, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu các quy trình và những yêu cầu kỹ thuật ruộng cày.

- Hiểu yêu cầu lắp ráp các vị trí liên hợp máy cày đất.

- Nguyên lý cấu tạo cơ cấu treo, sơ đồ liên kết máy kéo với máy cày, sơ đồ cấu tạo máy kéo, vị trí chăm sóc máy kéo.

- Có kiến thức về bảo dưỡng máy kéo cày đất, kế hoạch nông lịch thời vụ cày.

- Hiểu nguyên lý làm việc liên hợp máy cày.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng máy kéo.

- Đồng ruộng thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện công việc cày.

- Liên hợp máy kéo với cày, các yêu cầu cày đất cụ thể.

- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện đúng nội dung quy trình chăm sóc máy kéo.
	- Quan sát, kiểm tra máy kéo, đối chiếu với quy trình thực hiện chăm sóc máy kéo chuẩn ghi trong Catalog máy.

	- Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc máy kéo trước khi làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, đối chiếu dụng cụ chuẩn bị với dụng cụ chăm sóc máy ghi trong Catalog.

	- Thực hiện đúng kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật cho máy kéo.
	- Quan sát, vận hành thử máy sau khi được chuẩn bị. Máy sau khi được chuẩn bị đảm bảo hoạt động tốt trong cả quá trình vận hành.

	- Thực hiện đúng kỹ năng chuẩn bị cơ cấu treo cho liên hợp máy cày.
	- Quan sát, dùng thước đo cơ cấu treo sau khi được thực hiện, so kết quả đo với tiêu chuẩn trong Catalog máy kéo. 

	- Việc chuẩn bị máy cày phải đảm bảo: Công suất máy động lực được chọn phải phù hợp với máy nông nghiệp, liên kết máy kéo với máy động lực đúng yêu cầu kỹ thuật 
	- Quan sát, tra cứu công suất máy động lực, máy cày ghi trong Catalog, kiểm tra mối liên kết đối chiếu với thông số máy được chuẩn bị.

	- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá mức độ cẩn thận, tỉ mỉ công việc, mức độ trách nhiệm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị giàn cày

Mã số công việc: A03 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra, chuẩn bị giàn cày trước khi liên kết với máy kéo gồm những công việc:

- Chuẩn bị cày, các dụng cụ, kiểm tra lắp ráp, điều chỉnh: độ sâu, thăng bằng giàn cày;

- Kiểm tra, xiết chặt, tra dầu, mỡ cho cày theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận làm việc: lưỡi, diệp, trụ, gót cày và đề xuất biện pháp thực hiện phù hợp;

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị cày: kiểm tra vị trí, khe hở lắp ráp, chủng loại cày, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Hiểu các công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình cho mỗi vị trí.

- Nắm các yêu cầu giàn cày, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho cày cày đất.

- Biết chọn cày phù hợp với điều kiện cày đất cụ thể.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng.

- Sau khi chuẩn cày phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp máy cày tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra cày.

 - Chọn dụng cụ điều chỉnh được các thông số cày: cày sâu, bề rộng, độ thăng bằng.

- Chọn cày phù hợp với máy kéo đảm bảo cày hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích các hư hỏng, khắc phục cày đáp ứng yêu cầu cày đất.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy cày làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy cày đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy kéo, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.

- Bảo quản cày và dụng cụ, thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ lắp ráp, vật liệu chế tạo các liên hợp cày đất.

- Biết các quy trình và nguyên tắc chuẩn máy cày.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho cày. 

- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất. 

- Quan sát, phân tích về tính năng các bộ phận cày, đặc tính loại cày đất.

- Hiểu các bước chuẩn bị cày trước khi liên kết với máy kéo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra cày, vật tư thay thế, bảo dưỡng cày.

- Cày máy tiêu chuẩn đủ điều kiện thực hiện công việc cày.

- Liên hợp máy kéo với cày, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị cày đúng quy trình.
	- Quan sát, dùng thước đo thông số giàn cày: độ rộng, độ kín khít lắp ghép đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn bị cày.

	- Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra, chuẩn bị cày làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, xem dụng cụ, đo thông số cày đối chiếu với thông số cày ghi trong Catalog.

	- Thực hiện đúng kỹ năng quan sát, đo kiểm thông các số cày.
	- Quan sát, lấy thông số đo được đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình với thông số chuẩn ghi trong Catalog.

	- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh cày: độ cày sâu, thăng bằng độ chắc chắn.
	- Quan sát, dùng thước đo thông số, kiểm tra độ vững chắc đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh.

	- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá (so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp)


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Liên kết máy kéo với cày

Mã số công việc: A04 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Liên kết máy kéo với cày là kết nối máy kéo với cày bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, cơ cấu treo, chốt hãm cày, thanh kéo và vị trí kết nối;

- Lùi máy kéo tới cày và lắp ghép chúng thành liên hợp máy cày;

- Quan sát, thực hiện điều chỉnh các bộ phận và thực hiện các biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn;

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng cho liên hợp máy cày đúng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc liên kết máy kéo với cày: lắp cày, điều chỉnh cày phù hợp với điều kiện làm việc;

- Hiểu các bước liên kết máy kéo với cày theo quy trình tại nơi bằng phẳng; 

- Biết điều chỉnh cơ cấu treo đảm bảo thăng bằng cày, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho liên hợp cày đất;

- Lựa chọn thành phần (máy động lực, cày) và liên kết liên hợp máy theo yêu cầu phù hợp với điều kiện làm đất cụ thể;

- Quan sát, nhận định liên hợp máy chắc chắn đáp ứng cho liên hợp cày tốt;

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước liên kết cày với máy kéo.

 - Chuẩn bị máy kéo, cày trước khi liên kết.

- Lùi máy kéo chính xác lắp cày.

- Quan sát, xác định các thông số liên hợp cày.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy cày làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo liên kết máy kéo đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy cày sau lắp ráp, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về liên hợp cày đất.

- Hiểu sơ đồ lắp ráp các liên hợp máy (máy kéo với máy cày đất). 

- Biết quy trình và nguyên tắc liên kết cày với máy kéo. 

- Công dụng đồ nghề, các thông số cày, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy cày.

- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức phán đoán tình trạng cày, điều chỉnh liên hợp máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy kéo, cày hoạt động tốt.

- Bãi bằng phẳng, đủ điều kiện thực hiện công việc liên kết cày với máy kéo.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, yêu cầu kế hoạch cày đất.

- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc liên kết cày với máy kéo đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự thực hiện liên kết cày đối chiếu với quy trình kết nối máy kéo với cày.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho liên kết cày với máy kéo đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát, dụng cụ chuẩn bị: chốt, máy kéo, cơ cấu treo đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật ghi trong Catalog.

	- Thực hiện đúng kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số lắp ghép.
	- Quan sát, dùng thước đo thông số, kiểm tra mối lắp ghép đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng lùi máy kéo lắp cày chính xác.
	- Quan sát lùi máy kéo, lắp cày tại vị trí lắp cày đánh giá thao tác trong quá trình lùi máy kéo.

	- Liên hợp máy phải đáp ứng yêu cầu cày đất, phù hợp với ruộng cày.
	- Quan sát, cày thử đo thông số của yêu cầu kỹ thuật cày đất: độ sâu, độ lỏi lặp.

	- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy cày 2 bánh 

Mã số công việc: A05 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành liên hợp máy cày 2 bánh cày đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy cày 2 bánh thực hiện cày đất;

- Đưa máy kéo xuống ruộng cày, cày đất đáp ứng yêu cầu nông học;

- Quan sát, điều khiển liên hợp máy cày, cày đất đúng phương pháp;

- Thiết lập các kế hoạch cày, phương án dự phòng cày đất hiệu quả, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận hành cày đất bằng máy kéo nhỏ 2 bánh, các phương pháp cày đất.

- Thực hiện cày đất theo các bước quy trình cày tại ruộng cày.

- Điều khiển máy cày cày đất đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện cày sau khi điều chỉnh liên hợp cày đúng với yêu cầu nông học.

- Ruộng sau khi cày phải đảm bảo chất lượng ruộng cày: đủ độ sâu, bằng phẳng, sát bờ, sát góc, lật úp cỏ dại.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp cày phù hợp với các bước cày đất bằng máy.

 - Điều khiển liên hợp máy cày cày đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cày đất đúng yêu cầu.

- Đánh giá đúng chất lượng liên hợp máy cày sau khi cày, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về cày đất bằng máy, quy trình và nguyên tắc cày đất.

- Hiểu sơ đồ các phương pháp cày đất.

- Biết phân biệt các thông số ruộng cày: độ sâu, lỏi, lặp, sát bờ, sát góc.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy cày.

- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất đáp ứng yêu cầu nông học.

- Biết phán đoán tình trạng liên hợp cày, điều chỉnh liên hợp máy cày đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy cày phù hợp, tiêu cắm ruộng cày.

- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện cày máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Cày đất đúng quy trình. Vận dụng đúng các biện pháp nâng cao chất lượng cày.
	- Quan sát trình tự cày đối chiếu với quy trình cày, xem ruộng sau khi cày đánh giá chất lượng cày đất.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp cày.
	- Quan sát, dụng cụ chuẩn bị đối chiếu với dụng cụ: thước, cờ lê điều chỉnh cày tiêu chuẩn. 

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu. 
	- Quan sát giàn cày, đo thông số cày đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện điều chỉnh, chất lượng cày sau điều chỉnh.

	- Thực hiện kỹ năng cày đất thành thạo.


	- Quan sát, xem kỹ năng cày đánh giá thao tác thành thục khi cày: điều khiển, sử dụng tay thủy lực…

	- Mức độ làm việc với máy cày đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cày đất.
	- Quan sát, lắp, điều chỉnh cày, xem giàn cày đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí cày.

	- Cày đất phù hợp với điều kiện đồng ruộng.
	- Quan sát mặt ruộng đối chiếu với thông số của ruộng cày: độ sâu, bằng phẳng, độ lỏi lặp, sát góc…

	- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn cày đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy cày 4 bánh 

Mã số công việc: A06 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành liên hợp máy cày 4 bánh cày đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy cày 4 bánh thực hiện cày đất;

- Đưa máy kéo xuống ruộng cày, cày đất đáp ứng yêu cầu nông học;

- Quan sát, điều khiển liên hợp máy cày, cày đất đúng phương pháp;

- Thiết lập các kế hoạch cày, phương án dự phòng cày đất hiệu quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận hành cày đất bằng máy kéo 4 bánh, các phương pháp cày đất.

- Thực hiện cày đất theo các bước quy trình cày máy 4 bánh tại ruộng cày. 

- Điều khiển máy cày cày đất đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện cày sau khi điều chỉnh liên hợp cày đúng với yêu cầu nông học.

- Ruộng sau khi cày phải đảm bảo chất lượng ruộng cày: đủ độ sâu, bằng phẳng, sát bờ, sát góc, lật úp cỏ dại.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp cày phù hợp với các bước cày đất bằng máy.

 - Điều khiển liên hợp máy cày cày đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cày đất đúng yêu cầu.

- Đánh giá đúng chất lượng liên hợp máy cày sau khi cày, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về cày đất bằng máy, quy trình và nguyên tắc cày đất.

- Hiểu sơ đồ các phương pháp cày đất.

- Biết phân biệt các thông số ruộng cày: độ sâu, lỏi, lặp, sát bờ, sát góc.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy cày.

- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất đáp ứng yêu cầu nông học.

- Biết phán đoán tình trạng liên hợp cày, điều chỉnh liên hợp máy cày đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy cày phù hợp, tiêu cắm ruộng cày

- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện cày máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Cày đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng cày.
	- Quan sát trình tự cày đối chiếu với quy trình cày, chất lượng ruộng cày đất.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp cày.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị: thước, cờ lê với dụng cụ cần điều chỉnh cày tiêu chuẩn của yêu cầu kỹ thuật

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu 
	- Quan sát, dùng thước đo thông số cày đánh giá độ chuẩn xác quá trình thực hiện quy trình điều chỉnh, đo chất lượng cày thử.

	- Thực hiện kỹ năng cày đất thành thạo.
	- Quan sát thực hiện cày đánh giá thao tác thành thục khi cày: điều khiển, sử dụng tay thủy lực…

	- Mức độ làm việc với máy cày đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cày đất.
	- Quan sát kỹ năng lắp, điều chỉnh cày, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí cày.

	- Cày đất phù hợp với điều kiện đồng ruộng.
	- Quan sát ruộng cày, đo thông số ruộng cày đối chiếu với thông số của ruộng cày đạt chất lượng.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn cày đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra chất lượng ruộng cày.

Mã số công việc: A07. 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra chất lượng ruộng cày đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát đánh giá chất lượng ruộng sau khi cày để đánh giá chất lượng ruộng cày so với yêu cầu nông học;

- Đo độ sâu, quan sát độ đồng đều mặt ruộng, sát bờ, sát góc, độ lật đất cày so với yêu cầu nông học;

- Đề xuất các kế hoạch cày chất lượng, phương án nâng cao chất lượng cày đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị kiểm tra chất lượng cày đất, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số ruộng cày.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại đồng ruộng.

- Đề xuất phương pháp cày đảm bảo chất lượng cày phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện đánh giá chất lượng cày sau khi liên hợp cày hoàn thành công việc.

- Sau khi kiểm tra chất lượng ruộng cày phải đảm bảo đánh giá đúng các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc, lật đất cày.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, đo kiểm tra chất lượng ruộng cày phù hợp với các bước cày đất bằng máy.

 - Chuẩn bị dụng cụ, am hiểu các yêu cầu nông học cày đất.

- Thực hiện đo các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc, độ lật của đất.

- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cày đất đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi cày, ghi phiếu kiểm tra.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về cày đất bằng máy.

- Hiểu sơ đồ các phương pháp cày đất. 

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc cày đất và các biện pháp nâng cao năng suất.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số ruộng cày.

- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất đáp ứng theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp cày đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra chất lượng cày.

- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện cày máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy cày thực hiện các điều kiện khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra ruộng cày đất đúng các bước quy trình. 
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với dụng cụ cần thiết đo kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số ruộng cày đúng, đủ.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình đo tại ruộng.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất cày thành thạo.
	- Quan sát, đánh giá chất lượng đánh giá ruộng cày: độ bằng phẳng, sát bờ sát góc, độ lỏi lặp trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với ruộng cày đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cày đất.
	- Quan sát, đo ruộng đối chiếu với yếu tố kỹ thuật máy cày tại vị trí kiểm tra.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện ruộng cày.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng cày xong.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vệ sinh an toàn cày đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới 

Mã số công việc: A08 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới gồm công việc: 
- Chuẩn bị liên hợp máy cày, quan sát đường đi di chuyển ruộng cày cho liên hợp cày;

- Điều khiển liên hợp cày chuyển ruộng cày đến ruộng mới đảm bảo liên tục, an toàn;

- Đề xuất các kế hoạch cày, phương án dự phòng di chuyển ruộng hợp lý nhất, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa bàn cày đất, các phương di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới.

- Thực hiện di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới theo các bước quy trình.

- Đề xuất phương pháp di chuyển địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước ruộng cày.

- Chỉ thực hiện di chuyển địa bàn cày sau khi liên hợp cày hoàn thành công việc.

- Sau khi di chuyển ruộng cày phải đảm bảo tính liên tục, đảm bảo an toàn.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Quan sát ruộng di chuyển liên hợp cày phù hợp với ruộng đất.

- Chọn đường đi, am hiểu các biện pháp an toàn di chuyển máy. 

- Quan sát, đánh giá đường di chuyển liên hợp máy phù hợp.

- Lái máy kéo thành thạo trên đồng khi di chuyển địa bàn.

- Xử lý, đề xuất phương án lưu thông khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp cày sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về lái liên hợp máy cày sang ruộng mới.

- Hiểu các phương pháp điều khiển máy kéo trên đường đồng.

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc di chuyển ruộng cày và các biện pháp nâng cao năng suất.

- Công dụng dụng cụ di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới. 

- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển liên hợp cày đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ, đường di chuyển liên hợp cày. 

- Ruộng cày bằng phẳng, đồng mức đủ điều kiện thực hiện cày máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ cày, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy cày thực hiện các điều kiện khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc K08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Di chuyển liên hợp cày đúng quy trình. 
	- Quan sát quy trình di chuyển máy cày, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển cày.

	- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển liên hợp cày phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật cho điều khiển liên hợp cày trên đồng.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển liên hợp máy đúng yêu cầu.
	- Quan sát đường di chuyển máy, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp cày di chuyển địa bàn.
	- Quan sát thao tác điều khiển liên hợp cày, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra di chuyển cày.

	- Mức độ làm việc với liên hợp cày di chuyển đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn.
	- Quan sát kỹ năng sử dụng thiết bị ca bin, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của đường đi đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn liên hợp cày.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá liên hợp sau khi di chuyển.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị ruộng phay

Mã số công việc: A09 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị ruộng cho liên hợp phay đất gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát, kiểm tra: độ ẩm, độ lầy thụt, kích thước lô thửa, vật cản, quy hoạch vùng, chuyên canh cây trồng cho phay đất;

- Lựa chọn dụng cụ, liên hợp phay, phương pháp canh tác, thợ vận hành phay;

- Quan sát, kiểm tra đường đi, ký kết hợp đồng đối tác và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, dự trữ phương án dự phòng cho liên hợp phay, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị ruộng phay và phương pháp đo kiểm tra được thông số ruộng phay theo yêu cầu nông học khâu phay: độ ẩm, độ lầy thụt, kích thước lô thửa, vật cản, quy hoạch vùng, chuyên canh cây trồng.

- Hiểu các công việc được thực hiện theo quy trình ở vị trí ruộng phay.

- Nắm các thông số ruộng phay đảm bảo đúng, đáp ứng yêu cầu nông học khâu phay đất.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành phay đất theo kế hoạch.

- Sau khi chuẩn bị ruộng phay phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp phay làm việc tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, ghi phiếu công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chuẩn bị dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra: độ ẩm, mức nước, lầy thụt, đường đi…

 - Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra, đo được thông số: độ ẩm, mức nước, lầy thụt, đường đi…

- Chọn liên hợp phay đảm bảo phay đất hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, xác định đất cho liên hợp phay.

- Chuẩn bị lối xuống ruộng và đường di chuyển máy đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định đất phay, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Hiểu thông số ruộng phay phù hợp với liên hợp phay phay đất.

- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị ruộng cho liên hợp phay.

- Công dụng đồ nghề, dụng cụ đo, vật tư thay thế cho liên hợp phay.

- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất hiệu quả.

- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ gieo cấy.

- Có kiến thức chọn liên hợp phay.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, tiêu, thoát nước ruộng phay, hợp đồng đã ký kết

- Ruộng thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện khâu phay.

- Liên hợp máy kéo với phay, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu phay. 

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị ruộng cho liên hợp phay đúng quy trình.
	- Quan sát các bước chuẩn bị, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra thông số ruộng cho điều kiện làm việc.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị thước đo, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số ruộng phay: độ ẩm, mức nước, độ lầy thụt. 
	- Quan sát, lấy thông số đo được đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với thông số đo chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng thành thạo chuẩn bị ruộng cho liên hợp máy phay. 
	- Quan sát thao tác đo, kiểm tra, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị ruộng, sau chuẩn bị ruộng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng phay.
	- Quan sát, lấy thông số đo: độ ẩm, độ sạch vật cản cứng, kích thước ruộng đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật ruộng phay tại vị trí.

	- Ruộng phay phải thể hiện các khoảng, lô, thửa, lối lên xuống, đường di chuyển máy phù hợp.
	- Quan sát, đo ruộng, xem lối lên xuống đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật cho liên hợp phay.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy phay

Mã số công việc: A10 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị máy phay trước khi phay đất gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra, lắp ráp, điều chỉnh: điều chỉnh độ sâu, thăng bằng, góc nâng phay, truyền động;

- Bổ sung vật tư dầu, mỡ, cho máy phay theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị máy phay: kiểm tra lắp ráp, điều chỉnh độ sâu, thăng bằng, góc nâng phay phù hợp với điều kiện làm việc.

- Hiểu công việc chuẩn bị theo quy trình cho mỗi vị trí máy phay.

- Nắm các thông số kỹ thuật máy phay đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho phay đất.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, điều chỉnh tại nơi bằng phẳng.

- Sau khi chuẩn máy phay phải đảm bảo chắc chắn máy phay làm việc tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp cho các bước đo kiểm tra máy phay.

 - Đo được các thông số máy, điều chỉnh máy đúng yêu cầu: điều chỉnh độ sâu, thăng bằng, góc nâng phay.

- Chọn máy phay phù hợp đảm bảo phay đất hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích yếu tố kỹ thuật, dự đoán tình trạng máy.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy phay làm việc an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt chuẩn bị máy phay đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy phay, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ lắp ráp liên hợp phay, nguyên lý làm việc máy phay.

- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị máy phay.

- Công dụng đồ nghề, dụng cụ đo kiểm tra, vật tư: lưỡi phay cho máy phay.

- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất.

- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ gieo cấy.

- Có kiến thức về an toàn làm việc với máy phay.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra thông số máy phay, hợp đồng đã ký kết

- Máy phay đủ điều kiện thực hiện công việc phay.

- Liên hợp máy kéo với phay, quy hoạch bản đồ dải thửa.

- Người vận hành liên hợp máy phay làm đất đáp ứng khâu phay.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A10.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị máy phay đất đúng quy trình.
	- Quan sát các bước thực hiện, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn bị máy.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra máy cho điều kiện làm việc.
	- Quan sát dụng cụ đo: thước, dụng cụ kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu chuẩn bị dụng cụ đo thông số máy. 

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy phay. 
	- Quan sát trình tự đo thông số và kết quả đo, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình đo kiểm tra.

	- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh liên hợp máy phay.
	- Quan sát, đo thông số máy phay so sánh với thông số chuẩn của thông số máy phay kiểm tra đủ, đúng.

	- Mức độ chuẩn bị phay, sau chuẩn bị phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật phay đất.
	- Quan sát máy phay, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy đã chuẩn bị để phay đất tại vị trí.

	- Phay phải thể hiện các thông số, độ sắc bén, độ sâu, bề rộng và chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát lưỡi phay, độ sâu, đối chiếu với thông số đáp ứng yêu cầu kỹ thuật máy.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Liên kết máy kéo với phay

 Mã số công việc: A11 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Liên kết máy kéo với phay là kết nối máy kéo với phay bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, cơ cấu treo, chốt hãm, thanh kéo, vị trí liên kết.

- Lùi máy kéo tới phay và lắp ghép chúng thành liên hợp phay.

- Quan sát, kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận và thực hiện các biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn.

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng liên kết máy đúng, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc liên kết máy kéo với phay, kiểm tra Bổ sung vật tư phù hợp với điều kiện làm việc. 

- Hiểu công việc theo quy trình liên kết máy phay tại vị trí làm việc. 

- Biết điều chỉnh cơ cấu treo đảm bảo đúng yêu cầu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho liên liên kết phay làm việc. 

- Thực hiện lắp ráp liên hợp máy theo yêu cầu phù hợp với điều kiện máy phay.

- Sau khi liên kết máy phải đảm bảo chắc chắn liên hợp máy phay làm việc tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước liên kết máy.

 - Chuẩn bị máy kéo, phay trước khi liên kết máy kéo với máy phay. 

- Lùi máy kéo lắp máy phay chính xác.

- Quan sát, điều chỉnh, xác định các thông số liên hợp máy.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy phay làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo liên kết máy kéo với phay đúng. 

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về liên hợp máy phay đất.

- Hiểu sơ đồ lắp ráp các liên kết máy phay đất. 

- Quy trình và nguyên tắc liên kết máy phay với máy kéo phay đất.

- Công dụng đồ nghề, dụng cụ đo, thông số máy phay, vật tư thay thế cho liên hợp máy phay.

- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức nhận biết, điều chỉnh liên hợp máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy kéo, máy phay hoạt động tốt.

- Bãi bằng phẳng, đủ điều kiện thực hiện công việc liên kết máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, yêu cầu kế hoạch phay đất.

- Người vận hành liên hợp máy phay đất đáp ứng khâu phay.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A11.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc liên kết máy phay với máy kéo đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự chuẩn bị, đối chiếu với quy trình thực hiện kết nối máy.

	- Chuẩn bị dụng cụ liên kết máy phay với máy kéo.
	- Quan sát chốt, chỗ liên kết, trục các đăng đối chiếu với yêu cầu về dụng cụ kết nối máy phay. 

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số lắp ghép. 
	- Quan sát lấy thông số đo được, đánh giá quá trình thực hiện đo thông số lắp ghép.

	- Thực hiện kỹ năng lùi máy kéo lắp phay. 
	- Quan sát độ chuẩn xác khi lùi, đánh giá lùi máy kéo trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn máy kéo, máy phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cho ruộng phay.
	- Quan sát liên hợp máy, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí ruộng phay: loại máy, kích thước.

	- Liên hợp máy phải đáp ứng phù hợp với đồng ruộng phay. 
	- Quan sát đánh giá liên hợp máy, đối chiếu với kỹ thuật khi phay thử.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy phay 2 bánh 

Mã số công việc: A12 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành liên hợp máy phay 2 bánh máy kéo nhỏ đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, đưa liên hợp máy xuống ruộng thực hiện phay đất.

- Phay thử, điều chỉnh thông số máy phay đất đáp ứng yêu cầu nông học.

- Quan sát, điều khiển máy phay đúng phương pháp, đảm bảo chất lượng: độ sâu, bằng phẳng, nhuyễn đều và an toàn. 
- Thiết lập kế hoạch phay, phương án dự phòng cho máy làm việc, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận hành máy phay 2 bánh, các phương pháp phay đất bằng máy phay 2 bánh máy kéo nhỏ.

- Hiểu các bước thực hiện quy trình phay đất tại ruộng. 

- Điều chỉnh máy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Thực hiện phay sau khi điều chỉnh máy đúng các thông số máy.

- Ruộng sau khi phay phải đảm bảo chất lượng: độ sâu, bằng phẳng, sát bờ, sát góc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn máy phay phù hợp với các bước phay đất bằng máy.

 - Chuẩn bị máy phay, điều khiển liên hợp máy phay đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phay hiệu quả.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về phay đất. 

- Hiểu sơ đồ các phương pháp phay đất. 

- Quy trình và nguyên tắc phay đất.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp phay.

- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy phay đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy phay phù hợp, tiêu cắm.

- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện phay.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu phay. 

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A12.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Phay đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất phay.
	- Quan sát đất phay, đối chiếu với quy trình thực hiện phay và chất lượng phay.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với dụng cụ điều chỉnh phay. 

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều khiển liên hợp máy đúng yêu cầu. 
	- Quan sát đường di chuyển máy, đánh giá kỹ năng trong quá trình thực hiện điều khiển máy.

	- Thực hiện kỹ năng phay đất thành thạo.
	- Quan sát ruộng phay, cách quay vòng, nâng hạ phay đánh giá thao tác trong quá trình đánh giá.

	- Mức độ làm việc với máy phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật phay đất.
	- Quan sát máy phay làm việc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí máy phay làm việc.

	- Phay đất phù hợp với điều kiện đồng ruộng. 
	- Quan sát liên hợp máy, phương pháp di chuyển máy đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng. 

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy phay 4 bánh 

Mã số công việc: A13 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành liên hợp máy phay 4 bánh máy kéo lớn phay đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, đưa liên hợp máy xuống ruộng thực hiện phay đất;

- Phay thử, điều chỉnh thông số máy phay đất đáp ứng yêu cầu nông học;

- Quan sát, điều khiển máy phay đúng phương pháp, đảm bảo chất lượng: độ sâu, bằng phẳng, nhuyễn đều và an toàn;

- Thiết lập kế hoạch phay, phương án dự phòng cho máy làm việc, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận hành máy phay 4 bánh, các phương pháp phay đất bằng máy phay 4 bánh máy kéo nhỏ.

- Hiểu các bước thực hiện quy trình phay đất tại ruộng.

- Điều chỉnh máy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Thực hiện phay sau khi điều chỉnh máy đúng các thông số máy.

- Ruộng sau khi phay phải đảm bảo chất lượng: độ sâu, bằng phẳng, sát bờ, sát góc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn máy phay phù hợp với các bước phay đất bằng máy.

 - Chuẩn bị máy phay, điều khiển liên hợp máy phay đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phay hiệu quả.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về phay đất. 

- Hiểu sơ đồ các phương pháp phay đất. 

- Quy trình và nguyên tắc phay đất.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp phay.

- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy phay đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy phay phù hợp, tiêu cắm.

- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện phay.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu phay. 

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A13.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Phay đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất phay.
	- Quan sát đất phay, đối chiếu với quy trình thực hiện phay và chất lượng phay.

	-Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với dụng cụ điều chỉnh phay. 

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều khiển liên hợp máy đúng yêu cầu. 
	- Quan sát đường di chuyển máy, đánh giá kỹ năng trong quá trình thực hiện điều khiển máy.

	- Thực hiện kỹ năng phay đất thành thạo.
	- Quan sát ruộng phay, cách quay vòng, nâng hạ phay đánh giá thao tác trong quá trình đánh giá.

	- Mức độ làm việc với máy phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật phay đất.
	- Quan sát máy phay làm việc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí máy phay làm việc.

	- Phay đất phù hợp với điều kiện đồng ruộng.
	- Quan sát liên hợp máy, phương pháp di chuyển đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng. 

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn phay đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra chất lượng ruộng phay

Mã số công việc: A14 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra chất lượng ruộng phay đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát ruộng sau khi phay để đánh giá chất lượng phay đất đúng yêu cầu nông học;

- Đo độ sâu, độ đồng đều mặt ruộng, quan sát mức sát bờ, sát góc, độ tơi đất phay so với yêu cầu nông học;

- Đề xuất các kế hoạch phay chất lượng, phương án dự phòng phay đất, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị kiểm tra chất lượng phay đất, các phương pháp đo độ sâu, độ nhỏ đất, độ phẳng ruộng, sát bờ, sát góc.

- Thực hiện đo, kiểm tra chất lượng ruộng phay tại ruộng đã phay. 

- Đề xuất phương pháp phay đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện đánh giá chất lượng phay sau khi máy phay hoàn thành công việc.

- Sau khi kiểm tra chất lượng ruộng phay phải đảm bảo đánh giá đúng các thông số ruộng phay.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, kiểm tra chất lượng ruộng phay phù hợp với thông số phay đất bằng máy.

 - Chuẩn bị dụng cụ, đo được các thông số ruộng sau phay: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc của đất.

- Đánh giá đúng các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc của đất.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phay đất đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi phay, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về kiểm tra chất lượng phay đất bằng máy.

- Hiểu các phương pháp đo đạc, phân tích yếu tố ảnh hưởng chất lượng phay.

- Quy trình và nguyên tắc đo, kiểm tra phát hiện sai sót khi phay đất.

- Đánh giá dụng cụ đo, xác định thông số ruộng phay.

- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh thông số đo phay đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra thông số ruộng phay.

- Ruộng phay đủ điều kiện thực hiện phay đất. 

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người kiểm tra chất lượng phay am hiểu khâu phay.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A14.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra ruộng phay đất đúng các bước quy trình chuẩn bị. 
	- Quan sát, đo kích thước ruộng phay đối chiếu với quy trình đã thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát dụng cụ đo ruộng phay, đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật đo ruộng phay.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm chất lượng ruộng phay đúng yêu cầu. 
	- Quan sát thao tác đo, đánh giá thao động tác đo, lấy số liệu đo so sánh.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất phay thành thạo.
	- Quan sát kết quả đo, đánh giá ruộng đã phay trong quá trình kiểm tra.

	- Đánh giá chất lượng đất phay phù hợp với điều kiện ruộng. 
	- Quan sát lấy số đo, đối chiếu với thông số ruộng phay yêu cầu. 

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn lao động đo kiểm tra.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Di chuyển liên hợp máy phay sang ruộng mới

Mã số công việc: A15 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Di chuyển liên hợp máy phay sang ruộng mới bao gồm công việc: 
- Quan sát đường đi di chuyển ruộng phay cho liên hợp phay;

- Điều khiển liên hợp phay chuyển ruộng đến ruộng mới an toàn;

- Đề xuất các kế hoạch phay, phương án dự phòng di chuyển đồng hiệu quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước di chuyển địa bàn phay đất.

- Điều khiển máy phay di chuyển địa bàn an toàn.

- Đề xuất phương pháp di chuyển địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với loại máy.

- Thực hiện di chuyển địa bàn phay sau khi liên hợp phay hoàn thành công việc.

- Khi di chuyển địa bàn ruộng phay phải đảm bảo chất lượng, có tính liên tục.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện, ghi phiếu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, điều khiển máy di chuyển ruộng phay phù hợp với các bước phay đất bằng máy.

 - Chuẩn bị đường đi, lái máy phay thành thạo. 

- Quan sát, đánh giá lưu thông của đường di chuyển liên hợp máy. 

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc. 

2. Kiến thức

- Có kiến thức về lái máy phay đất.

- Hiểu quy trình và nguyên tắc di chuyển ruộng phay và các biện pháp nâng cao năng suất.

- Biết dụng cụ sử dụng chuyển địa bàn phay, ruộng phay, vùng làm việc. 

- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển liên hợp máy phay đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ, máy phay hoạt động tốt.

- Ruộng phay đủ điều kiện thực hiện phay bằng máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy phay thực hiện các điều kiện khâu phay.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A15.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Di chuyển liên hợp máy phay đất đúng quy trình. 
	- Quan sát máy di chuyển, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển phay.

	- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển máy phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với yêu cầu dụng cụ kỹ thuật máy phay di chuyển.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy đúng yêu cầu.
	- Quan sát đường di chuyển máy, đánh giá trong quá trình thực hiện di chuyển.

	- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp phay thành thạo.
	- Quan sát độ ổn định máy, đánh giá quá trình lái máy phay di chuyển.

	- Mức độ làm việc với máy phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật khi chuyển ruộng.
	- Quan sát liên hợp máy phay, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật di chuyển ruộng phay tại vị trí.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy. 
	- Quan sát đường đi, độ ổn định máy, đối chiếu với thông số của chuyển địa bàn phay.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn vận hành.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị ruộng lồng

Mã số công việc: A16 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị ruộng cho máy lồng đất gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo đạc, kiểm tra: mức nước, độ lầy thụt, kích thước lô thửa, quan sát quy hoạch vùng, xem xét chuyên canh cây trồng ruộng lồng;

- Lựa chọn dụng cụ, liên hợp phay, đội ngũ thợ vận hành;

- Quan sát đường đi và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, dự trữ phương án dự phòng ruộng lồng, ghi phiếu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được công việc chuẩn bị ruộng lồng và đo kiểm tra thông số ruộng. lồng: kích thước, mức nước, độ lầy thụt, cắm tiêu đánh dấu chướng ngại.

- Biết thực hiện các bước chuẩn bị ruộng theo quy trình ở vị trí lồng đất.

- Xác định các thông số ruộng, đánh giá ruộng lồng. 

- Xác định độ lưu thông, chọn đường đi cho liên hợp lồng.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành lồng đất theo kế hoạch.

- Sau khi chuẩn bị ruộng lồng phải chắc chắn đáp ứng cho liên hợp lồng đất.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.

 - Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra, đo thông số chính xác ruộng lồng.

- Chọn thời điểm lồng với mức nước phù hợp đảm bảo lồng hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, chất lượng ruộng chuẩn bị.

- Chuẩn bị lối xuống ruộng và đường di chuyển máy đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng đất lồng, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu nguyên lý làm việc liên hợp máy lồng đất.

- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn bị ruộng lồng.

- Nắm công dụng đồ nghề, chuẩn bị vật tư chuẩn cho liên hợp máy lồng.

- Có kiến thức tổ chức chuẩn bị đất lồng. 

- Có kiến thức về tính toán năng suất.

- Có kiến thức về liên hợp máy lồng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, tiêu, thoát nước, hợp đồng đã ký kết.

- Ruộng đủ điều kiện thực hiện công việc lồng đất.

- Liên hợp máy lồng, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu lồng.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A16.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện chuẩn bị ruộng lồng đúng quy trình.
	- Quan sát đo ruộng lồng, đối chiếu với quy trình chuẩn bị ruộng lồng.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện công việc chuẩn bị ruộng.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số ruộng đất lồng.
	- Quan sát lấy số liệu đo được, so sánh với số liệu ruộng tiêu chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị đường đi cho liên hợp máy. 
	- Quan sát đường đối chiếu với kích thước liên hợp máy lồng, đánh giá kỹ năng chuẩn bị, xem xét đường đi cho máy lồng.

	- Mức độ chuẩn bị ruộng, sau chuẩn bị ruộng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng lồng.
	- Quan sát đo thông số ruộng, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật ruộng phù hợp với máy lồng tại vị trí.

	- Ruộng lồng phải thể hiện các khoảng, lô, thửa, lối lên xuống, đường di chuyển máy phù hợp.
	- Quan sát ruộng: độ rộng, bằng phẳng, lầy thụt, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật máy lồng.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lao động lồng đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị bánh lồng

Mã số công việc: A17 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy lồng trước khi lắp bánh lồng gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra tình trạng bánh lồng;

- Bổ sung sửa chữa bánh lồng theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, đánh giá các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy lồng: kiểm tra chủng loại. bánh lồng, kích cỡ, tình trạng kỹ thuật phù hợp với điều kiện làm việc.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình cho mỗi vị trí.

- Các bước đảm bảo đúng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy lồng đất. 

- Máy lồng phù hợp với điều kiện ruộng lồng. 

- Chỉ thực hiện kiểm tra tại nơi bằng phẳng.

- Sau khi chuẩn bánh lồng phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp máy lồng tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra bánh lồng.

 - Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp bánh máy kéo, lắp bánh lồng.

- Chọn bánh lồng phù hợp đảm bảo lồng hiệu quả nhất.

- Quan sát, đánh giá, dự đoán khả năng làm việc.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, kế hoạch làm việc đảm bảo chắc chắn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy lồng đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy lồng, số lượng đầu liên hợp máy.

2. Kiến thức

- Hiểu nguyên lý làm việc bánh lồng làm đất.

- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn bị bánh lồng. 

- Nắm công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy lồng.

- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất bằng máy kéo bánh lồng.

- Có kiến thức về chuẩn bị bánh lồng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, sửa chữa bánh lồng.

- Ruộng lồng đủ điều kiện thực hiện công việc lồng.

- Liên hợp máy kéo với bánh lồng, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu lồng.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A17.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị bánh lồng đúng quy trình.
	- Quan sát bánh lồng, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn bị bánh lồng.

	- Chuẩn bị dụng cụ máy cho điều kiện làm việc.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị: cờ lê, kích, kê, chèn bánh, đối chiếu dụng cụ với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số bánh lồng.
	- Quan sát lấy thông số đo được, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện đo thông số. 


	- Thực hiện kỹ năng chọn bánh lồng.
	- Quan sát bánh lồng so với máy kéo, đánh giá quá trình chọn bánh lồng, xem xét bánh lồng đã chọn được.

	- Mức độ chuẩn bị bánh lồng, sau chuẩn bị đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật của bánh lồng.
	- Quan sát liên hợp máy lồng, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật lồng đất tại vị trí lồng đất.

	- Bánh lồng phải thể hiện các thông số, độ sắc bén, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát thanh mấu, thanh chống bánh lồng, đối chiếu với thông số bánh lồng của yêu cầu kỹ thuật máy.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Liên kết máy kéo với bánh lồng

Mã số công việc: A18 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Liên kết máy kéo với bánh lồng là lắp bánh lồng vào máy kéo với bao gồm: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, bánh lồng, mũ ốc lắp bánh lồng liên kết với máy kéo;

- Tháo bánh máy kéo và lắp bánh lồng vào may ơ máy kéo thành liên hợp máy lồng;

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận và thực hiện các biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn;

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng liên kết máy đúng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc lắp bánh lồng: tháo lắp, kiểm tra, xiết ốc phù hợp với điều kiện làm việc.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình tại nơi bằng phẳng.

- Điều chỉnh may ơ đảm bảo đúng yêu cầu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho liên hợp lồng đất.

- Chỉ thực hiện lắp ráp máy theo yêu cầu phù hợp với điều kiện đất lồng.

- Sau khi lắp bánh lồng phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho máy làm đất tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, ghi phiếu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bánh lồng. 

 - Chuẩn bị máy kéo, bánh lồng trước khi lắp ráp.

- Kê chèn chắc chắn, sử dụng kích an toàn, tháo lắp bánh lồng.

- Quan sát, xác định các thông số liên hợp máy.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy lồng làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo thành lập máy lồng đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ lắp ráp liên hợp máy lồng đất.

- Nắm quy trình và nguyên tắc thành lập liên hợp máy lồng. 

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy lồng đất. 

- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy kéo, bánh lồng hoạt động tốt.

- Bãi bằng phẳng, đủ điều kiện thực hiện công việc thành lập liên hợp máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, yêu cầu kế hoạch lồng đất.

- Người vận hành liên hợp máy lồng đất đáp ứng khâu lồng.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A18.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện tháo, lắp bánh lồng đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự tháo lắp bánh, đối chiếu với quy trình thực hiện tháo lắp bánh.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho tháo lắp bánh lồng.
	- Quan sát cờ lê, kích, kê, chèn bánh, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật về dụng cụ tháo lắp.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số lắp ghép. 
	- Quan sát, đo mối ghép đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình, thông số lắp ghép.

	- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị tháo lắp bánh lồng.
	- Quan sát chỗ tháo lắp, dụng cụ sử dụng, đánh giá kỹ năng trong quá trình kiểm tra tháo lắp bánh lồng.

	- Mức độ chuẩn máy kéo, bánh lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng lồng.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy tại vị trí ruộng lồng.

	- Liên hợp máy phải đáp ứng yêu cầu lồng đất, phù hợp với ruộng lồng.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số ruộng của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy lồng 2 bánh

Mã số công việc: A19 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành liên hợp máy lồng 2 bánh lồng đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy xuống ruộng thực hiện lồng đất;

- Đưa máy kéo xuống ruộng, lồng đất đúng phương pháp đáp ứng yêu cầu nông học;

- Quan sát, điều khiển máy lồng thành thạo;

- Thiết lập các kế hoạch lồng, phương án dự phòng lồng đất, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước lồng đất, các phương pháp lồng đất.

- Thực hiện lồng đất theo quy trình lồng tại ruộng.

- Điều chỉnh máy lồng đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện lồng sau khi chuẩn bị máy lồng đúng với yêu, an toàn.

- Ruộng sau khi lồng phải đảm bảo chất lượng. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn phương pháp lồng đất phù hợp với các bước lồng đất bằng máy.

 - Điều khiển liên hợp máy lồng đúng phương pháp.

- Quan sát, điều phanh để có độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo lồng đất đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về lồng đất bằng máy.

- Hiểu sơ đồ các phương pháp lồng đất. 

- Quy trình và nguyên tắc lồng đất.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy lồng.

- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy lồng đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy lồng đất phù hợp.

- Ruộng lồng đủ điều kiện thực hiện lồng máy đất bằng máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy lồng đất đáp ứng khâu lồng.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A19.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lồng đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất lồng.
	- Quan sát liên hợp máy di chuyển tại ruộng lồng, đối chiếu với quy trình chuẩn thực hiện lồng tại ruộng.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu liên hợp bánh lồng với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều khiển máy đúng yêu cầu. 
	- Quan sát quay vòng, vào đường lồng, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng lái máy kéo bánh lồng thành thạo.
	- Quan sát sử dụng phanh, vô lăng, tay thủy lực, đánh giá thao tác thành thạo trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với máy lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật lồng đất.
	- Quan sát độ ổn định liên hợp máy làm việc, đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lồng đất


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy lồng 4 bánh

Mã số công việc: A20 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành liên hợp máy lồng 4 bánh lồng đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy xuống ruộng thực hiện lồng đất;

- Đưa máy kéo xuống ruộng, lồng đất đúng phương pháp đáp ứng yêu cầu nông học;

- Quan sát, điều khiển máy lồng thành thạo;

- Thiết lập các kế hoạch lồng, phương án dự phòng lồng đất, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước lồng đất, các phương pháp lồng đất.

- Thực hiện lồng đất theo quy trình lồng tại ruộng. 

- Điều chỉnh máy lồng đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện lồng sau khi chuẩn bị máy lồng đúng với yêu, an toàn.

- Ruộng sau khi lồng phải đảm bảo chất lượng. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn phương pháp lồng đất phù hợp với các bước lồng đất bằng máy.

 - Điều khiển liên hợp máy lồng đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh máy lồng để có độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc, không lỏi, lặp.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo lồng đất đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ các phương pháp lồng đất. 

- Quy trình và nguyên tắc lồng đất.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy lồng. 

- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy lồng đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy lồng đất phù hợp.

- Ruộng lồng đủ điều kiện thực hiện lồng máy đất bằng máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy lồng đất đáp ứng khâu lồng. 

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A20.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lồng đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất lồng.
	- Quan sát liên hợp máy di chuyển tại ruộng lồng, đối chiếu với quy trình chuẩn thực hiện lồng tại ruộng.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu liên hợp bánh lồng với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều khiển máy đúng yêu cầu. 
	- Quan sát quay vòng, vào đường lồng, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng lái máy kéo bánh lồng thành thạo.
	- Quan sát sử dụng phanh, vô lăng, tay thủy lực, đánh giá thao tác thành thạo trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với máy lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật lồng đất.
	- Quan sát độ ổn định liên hợp máy làm việc, đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lồng đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra chất lượng đất lồng

Mã số công việc: A21 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra chất lượng ruộng lồng bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát ruộng sau khi lồng để đánh giá chất lượng lồng đất đúng yêu cầu nông học;

- Đo độ sâu, độ đồng đều mặt ruộng, quan sát sát bờ, sát góc ruộng cày, độ tơi nhuyễn đất so với yêu cầu nông học;

- Đề xuất các kế hoạch lồng chất lượng, phương án dự phòng lồng đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị kiểm tra chất lượng lồng đất, các phương pháp kiểm tra chất lượng lồng đất.

- Hiểu các bước đo thông số ruộng lồng bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại đồng ruộng.

- Đề xuất phương pháp lồng đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện đánh giá chất lượng lồng sau khi liên hợp lồng hoàn thành công việc.

- Sau khi Kiểm tra chất lượng ruộng lồng phải đảm bảo đánh giá đúng chất lượng ruộng lồng.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, kiểm tra chất lượng ruộng lồng với các bước đo đạc thông số.

 - Chuẩn bị máy dụng cụ, phân biệt các yêu cầu nông học lồng đất.

- Quan sát, đo các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc, độ lỏi lặp. 

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo lồng đất đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng lồng sau khi lồng, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về lồng đất bằng máy.

- Hiểu sơ đồ các phương pháp lồng đất. 

- Hiểu quy trình và nguyên tắc lồng đất và các biện pháp lồng đất.

- Nắm công dụng đồ nghề đo, xác định thông số ruộng lồng.

- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy lồng đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra.

- Ruộng lồng đủ điều kiện thực hiện lồng máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy lồng thực hiện các điều kiện khâu lồng.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A21.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra ruộng lồng đúng quy trình. 
	- Quan sát trình tự kiểm tra, đối chiếu với quy trình thực hiện kiểm tra.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát dụng cụ đo kiểm tra, đối chiếu dụng cụ cần theo yêu cầu kỹ thuật đo chất lượng ruộng lồng.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm tra chất lượng đúng yêu cầu. 
	- Quan sát các thông số: rộng, độ nhuyễn, độ bằng phẳng, thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất lồng thành thạo.
	- Quan sát lấy số liệu đo được, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với ruộng lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật lồng đất.
	- Quan sát đo, kiểm tra ruộng, đối chiếu kỹ năng với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Di chuyển địa bàn máy kéo bánh lồng

Mã số công việc: A22 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Di chuyển địa bàn máy lồng đất bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị liên hợp máy lồng, quan sát lưu thông đường đi di chuyển ruộng lồng cho liên hợp bánh lồng;

- Điều khiển liên hợp máy lồng chuyển ruộng lồng đất ruộng mới liên tục đảm bảo an toàn;

- Đề xuất các kế hoạch lồng, phương án dự phòng di chuyển đồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa bàn máy lồng đất, các phương di chuyển địa bàn. 

- Di chuyển địa bàn máy lồng bằng các bước theo quy trình.

- Đề xuất phương pháp di chuyển địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp điều kiện ruộng.

- Chỉ thực hiện di chuyển địa bàn lồng sau khi liên hợp hoàn thành công việc.

- Sau khi di chuyển địa bàn ruộng lồng phải đảm bảo tính liên tục, đảm bảo an toàn.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện, ghi phiếu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chuẩn bị di chuyển địa bàn lồng phù hợp với ký thuật lồng đất bằng máy.

 - Chuẩn bị đường đi, am hiểu các yêu cầu di chuyển máy lồng đất.

- Quan sát, đánh giá đường di chuyển liên hợp máy phù hợp.

- Lái máy kéo bánh lồng trên đồng di chuyển địa bàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo di chuyển an toàn, hiệu quả.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi di chuyển, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về lái máy kéo bánh lồng.

- Biết và nắm vững sơ đồ các phương pháp điều khiển máy chạy không.

- Nắm quy trình và nguyên tắc di chuyển ruộng lồng và các biện pháp nâng cao năng suất.

- Công dụng dụng cụ sử dụng chuyển địa bàn lồng, ruộng lồng, vùng làm việc. 

- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển liên hợp máy lồng đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ.

- Đường đi đủ điều kiện thực hiện di chuyển máy lồng đất bằng máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy kéo bánh lồng thực hiện các điều kiện khâu lồng.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A22.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Di chuyển liên hợp máy lồng đất đúng quy trình. 
	- Quan sát đường đi liên hợp máy, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển.

	- Chuẩn bị điều kiện, điều khiển phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát liên hợp máy lồng trước khi di chuyển, với đối chiếu điều kiện kỹ thuật di chuyển máy.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy lồng đúng yêu cầu. 
	- Quan sát mức ổn định máy khi di chuyển, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình chuyển máy tại ruộng.

	- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp máy lồng thành thạo.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra điều khiển máy lồng.

	- Mức độ làm việc với ruộng lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật di chuyển máy.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu di chuyển máy lồng đúng kỹ thuật tại vị trí.

	- Đánh giá mức độ an toàn với điều kiện di chuyển liên hợp máy. 
	- Quan sát, đối chiếu với điều kiện an toàn với yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn di chuyển máy lồng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: - Chuẩn bị ruộng, hạt gieo

Mã số công việc: B01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị đất ruộng gieo và hạt gieo bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ đo, quan sát ruộng gieo hạt sau khi làm nhỏ để đánh giá chất lượng đất gieo đúng yêu cầu nông học;

- Quan sát đo độ sâu, độ đồng đều mặt ruộng, mức nước, dọn cỏ rác, kiểm tra độ nhỏ của đất so với yêu cầu hạt gieo;

- Kiểm tra độ đồng đều hạt giống, quan sát chất lượng hạt giống so với yêu cầu máy gieo;

- Đề xuất các kế hoạch gieo chất lượng, phương án dự phòng. Ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị đất gieo, hạt gieo các phương pháp kiểm tra chất lượng đất và hạt gieo.

- Thực hiện các bước đo, kiểm tra theo quy trình đo, kiểm tra tại đồng ruộng.

- Đề xuất phương án khác biệt chuẩn bị ruộng đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước máy gieo, hạt gieo.

- Đánh giá chất lượng đất sau khi liên hợp máy làm đất hoàn thành công việc.

- Sau khi kiểm tra chất lượng ruộng phải đảm bảo đánh giá đúng chất lượng ruộng gieo được hạt gieo.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, kiểm tra chất lượng ruộng gieo phù hợp với các bước gieo hạt.

 - Sử dụng máy gieo hạt, thực hiện gieo hạt tại ruộng. 

- Quan sát đánh giá chất lượng đất gieo, đo các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, độ sạch, mức nước, độ nhỏ của đất.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo tính liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo yêu cầu gieo, hạt gieo.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy khi gieo, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về chuẩn bị đất gieo bằng máy gieo hạt.

- Hiểu yêu cầu đất gieo, hạt gieo. 

- Biết quy trình và nguyên tắc làm đất gieo và các biện pháp chọn hạt gieo.

- Nắm công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số ruộng gieo.

- Có kiến thức tổ chức khâu làm đất gieo theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy làm đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra.

- Ruộng gieo, hạt gieo đủ điều kiện thực hiện gieo hạt bằng máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra ruộng gieo. Hạt gieo đúng quy trình. 
	- Quan sát, dùng thước đo, xem chất lượng hạt gieo đối chiếu với kích thước chuẩn, đánh giá hạt gieo.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu.
	- Đối chiếu dụng cụ với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật đo.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm chất lượng ruộng đúng yêu cầu.
	- Quan sát, ruộng, đo thông số, so sánh các thông số đo được với thông số chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất gieo, hạt giống thành thạo.
	- Quan sát đất gieo, xem chất lượng đất gieo đánh giá đất gieo đạt yêu cầu không.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện đồng ruộng gieo hạt.
	- Quan sát máy gieo, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn gieo hạt, cấy lúa.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: - Chuẩn bị máy gieo 
Mã số công việc: B02 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra, chuẩn bị máy gieo trước khi gieo gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra lắp ráp, điều chỉnh máy gieo.

- Bổ sung vật tư, tra dầu, mỡ, cho máy gieo theo tiêu chuẩn quy định.

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận máy và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp.

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy gieo: kiểm tra lắp ráp, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Liệt kê được công việc các bước theo quy trình cho mỗi vị trí đảm bảo đúng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy gieo hạt.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng.

- Sau khi chuẩn máy gieo phải đảm bảo chắc chắn máy gieo làm việc tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Nhận dạng, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra máy gieo.

 - Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh, lắp ráp máy chuẩn xác.

- Chọn, điều chỉnh máy gieo phù hợp đảm bảo gieo hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tính, dự đoán thời gian hoàn thành công việc.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy gieo làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy gieo đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy gieo, số lượng máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ lắp ráp các thành phần máy gieo.

- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn bị máy gieo theo yêu cầu.

- Nắm công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư Bổ sung cho máy gieo. 

- Có kiến thức tổ chức khâu gieo hạt, cấy lúa.

- Có kiến thức về tính toán hạt gieo, kế hoạch nông lịch thời vụ gieo cấy.

- Có kiến thức về chuẩn bị máy gieo hạt loại lỗ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, hợp đồng đã ký kết.

- Máy gieo đủ điều kiện thực hiện công việc gieo hạt cho điều kiện cụ thể.

- Máy gieo, hạt gieo, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người vận hành máy gieo hạt đáp ứng khâu gieo hạt.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị máy gieo, hạt gieo đúng quy trình.
	- Quan sát máy, đối chiếu với thông số chuẩn bị máy gieo.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc với máy gieo.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu máy gieo.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy gieo. 
	- Quan sát lấy thông số, đánh giá với thông số chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh máy gieo hạt phù hợp với hạt giống.
	- Quan sát gieo thử, đánh giá theo kích cỡ hạt giống trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị máy gieo sau chuẩn bị đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật gieo hạt.
	- Quan sát chất lượng gieo thử, đối chiếu với với yêu cầu kỹ thuật gieo hạt tại vị trí.

	- Máy gieo phải thể hiện các thông số, độ chuẩn xác, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát, đối chiếu thông số đo được với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn sử dụng máy gieo.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành máy gieo sạ hạt

 Mã số công việc: B03 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành máy gieo sạ hạt bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, đưa máy xuống ruộng thực hiện gieo hạt; 
- Đưa máy gieo xuống ruộng gieo, sạ được hạt đáp ứng yêu cầu nông học;

- Quan sát, điều chỉnh máy phù hợp, gieo đúng phương pháp, đủ số hạt gieo; 

- Thiết lập các kế hoạch gieo, phương án dự phòng máy gieo đúng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận hành máy gieo sạ hạt, các phương pháp gieo. 

- Nêu được công việc được thực hiện theo quy trình gieo tại đồng ruộng. 

- Điều khiển gieo đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng, hạt giống.

- Điều khiển gieo đúng với yêu cầu nông học trước khi gieo.

- Ruộng sau khi gieo phải đảm bảo gieo hết có chất lượng gieo. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp gieo phù hợp với các bước gieo bằng máy.

 - Chuẩn bị máy gieo, điều khiển máy gieo đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: mật độ hạt gieo, độ đồng đều, sát bờ, sát góc.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo gieo đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về gieo hạt, cấy lúa.

- Biết và nắm vững sơ đồ các phương pháp gieo.

- Quy trình và nguyên tắc gieo.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy gieo.

- Có kiến thức tổ chức khâu gieo theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh máy gieo, lượng hạt gieo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy gieo phù hợp, tiêu cắm.

- Ruộng gieo đủ điều kiện thực hiện gieo.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng gieo.

- Người vận hành máy gieo đáp ứng khâu gieo. 

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc L03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Gieo sạ lúa đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất.
	- Quan sát quá trình vận hành máy, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh máy sạ, điều chỉnh hàng sông.
	- Quan sát chọn dụng cụ chuẩn bị máy, đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh máy đúng yêu cầu.
	- Quan sát, đánh giá chất lượng máy sạ hạt, thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng gieo hạt thành thạo.
	- Quan sát, đánh giá độ thành thạo các thao tác, mức độ chuẩn xác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với máy gieo đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật gieo.`
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu tính chuyên nghiệp kỹ thuật tại vị trí.

	- Gieo hạt phù hợp với điều kiện đồng ruộng.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công. nghiệp, an toàn lao động 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn vận hành máy gieo


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận chuyển máy gieo sạ hạt

Mã số công việc: B04 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành máy gieo sạ hạt bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho máy gieo sạ thực hiện di chuyển máy gieo;

- Đưa máy gieo lên bờ, sắp xếp di chuyển máy đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;

- Quan sát đường đi, di chuyển máy phù hợp điều kiện cụ thể của đồng ruộng; 

- Thiết lập các kế hoạch di chuyển máy, phương án dự phòng di chuyển máy đúng, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận chuyển máy gieo sạ hạt, các phương pháp di chuyển.

- Hiểu các bước công việc thực hiện theo quy trình tại đồng ruộng. 

- Điều khiển máy vận chuyển đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng, loại máy và dụng cụ đã chuẩn bị.

- Chỉ thực hiện vận chuyển sau khi điều chỉnh máy vận chuyển đúng với yêu cầu. 

- Vận chuyển máy gieo phải đảm bảo chất lượng làm việc của máy như ban đầu. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp máy vận chuyển phù hợp với các bước di chuyển máy gieo.

 - Chuẩn bị, điều khiển máy khi vận chuyển đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: dài, rộng, gọn, dễ vận chuyển.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo di chuyển máy an toàn, đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy sau vận chuyển máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về máy gieo hạt. 

- Biết và nắm vững phương pháp vận chuyển máy gieo sạ hạt trong các điều kiện khác nhau.

- Biết quy trình và nguyên tắc vận chuyển máy.

- Nắm công dụng đồ nghề, biết sử dụng trang bị, chuẩn bị đồ nghề thay thế cho máy gieo.

- Có kiến thức tổ chức vận chuyển, di chuyển máy theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Có kiến thức về tính toán, vận chuyển máy gieo hạt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ tháo lắp, máy gieo sạ hạt, điều kiện hợp lý, sẵn sàng làm việc tiếp.

- Đường đi đủ điều kiện di chuyển máy.

- Có kế hoạch vận chuyển máy, địa điểm tiếp theo máy làm việc.

- Người vận chuyển máy gieo đáp ứng khâu gieo.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vận chuyển máy gieo sạ đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp đảm bảo an toàn.
	- Quan sát thao tác vận chuyển máy, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn đảm bảo an toàn.

	- Chuẩn bị dụng cụ phục vụ vận chuyển máy gieo hạt.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật khi vận chuyển.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, vận chuyển máy đúng yêu cầu. 
	- Quan sát, đánh giá các bước trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng vận chuyển máy thành thạo.
	- Quan sát mức độ thành thạo, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với máy gieo đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật. 
	- Quan sát, đối chiếu với tích chuyên nghiệp yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Vận chuyển máy phù hợp với điều kiện đồng ruộng.
	- Quan sát, đối chiếu với mức độ lưu thông của điều kiện vận chuyển.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định làm việc với máy gieo sạ hạt.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: - Chuẩn bị ruộng cấy

Mã số công việc: B05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị ruộng cấy lúa bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, làm sạch ruộng phục vụ cấy lúa;

- Đo độ sâu, kiểm tra độ đồng đều mặt ruộng, mức nước, quan sát sát bờ, góc ruộng đánh giá đất ruộng cấy phù hợp với yêu cầu;

- Đề xuất các kế hoạch chuẩn bị ruộng chất lượng, phương án dự phòng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị ruộng cấy, các phương pháp kiểm tra chất lượng đất cấy lúa.

- Hiểu công việc chuẩn bị ruộng cấy theo quy trình đo, kiểm tra tại đồng ruộng.

- Đề xuất phương pháp chuẩn bị ruộng đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp máy cấy, mạ cấy.

- Biết đánh giá chất lượng ruộng cấy trước khi liên hợp cấy cấy lúa.

- Sau khi chuẩn bị ruộng phải đảm bảo đáp ứng đúng chất lượng ruộng cấy.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện, ghi phiếu công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chuẩn bị ruộng cấy phù hợp với các bước làm ruộng cấy lúa.

 - Chuẩn bị dụng cụ, thực hiện các yêu cầu nông học ruộng cấy mạ thảm.

- Quan sát, đo các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, chất đất, mức nước.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo ruộng cấy lúa đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng ruộng cấy sau khi đã chuẩn bị, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về cấy lúa bằng máy cấy.

- Biết và nắm vững các phương làm đất cấy lúa.

- Quy trình và nguyên tắc làm ruộng cấy và các biện pháp nâng cao chất lượng.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số ruộng cấy.

- Có kiến thức tổ chức khâu cấy lúa theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về tính toán, sắp xếp liên hợp máy cấy lúa.

- Lập phiếu, ghi phiếu công việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ chuẩn bị, đo kiểm tra chất lượng ruộng.

- Ruộng cấy đủ điều kiện thực hiện cấy lúa bằng máy cấy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người làm ruộng cấy thực hiện các điều kiện khâu làm đất cấy bằng máy.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra chuẩn bị ruộng cấy lúa đúng quy trình. 
	- Quan sát quy trình chuẩn bị ruộng, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu ruộng cấy lúa.
	- Quan sát các dụng cụ đã chuẩn bị, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật dụng cụ chuẩn

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm chất lượng ruộng đúng yêu cầu.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất cấy: độ rộng, độ nhuyễn, mức nước một cách thành thạo.
	- Quan sát, đo đánh giá thông số, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện ruộng cấy cho máy làm việc.
	- Quan sát ruộng cấy, đối chiếu với máy cấy các thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn làm ruộng cấy.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị mạ cấy

Mã số công việc: B06 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị mạ thảm cấy bằng máy cấy bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, mạ cấy cho liên hợp cấy thực hiện cấy lúa.

- Sắp xếp dụng cụ, lấy mạ thảm, xếp mạ thảm lên máy, tính toán số lượng mạ. đáp ứng yêu cầu. 

- Quan sát, đánh giá cây mạ, khay mạ phù hợp với loại máy. 

- Thiết lập các kế hoạch chuẩn bị mạ, phương án dự phòng cấp mạ cho liên hợp máy.

- Ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị mạ cấy, các phương pháp cấp mạ cấy.

- Biết sắp xếp, cấp mạ phù hợp bằng các bước theo quy trình chuẩn bị mạ cấy.

- Chuẩn bị được mạ cấy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với máy cấy, ruộng cấy.

- Chỉ thực hiện chuẩn bị mạ cấy sau khi điều chỉnh liên hợp máy đúng với yêu cầu.

- Mạ cấy cấp cho máy cấy phải đảm bảo chất lượng, phù hợp.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chuẩn bị mạ cấy phù hợp với các bước cấy lúa bằng máy.

 - Chuẩn bị mạ cấy, điều chỉnh số lượng mạ cấp cho máy đúng yêu cầu thông số máy.

- Quan sát, điều chỉnh: lượng mạ, số tay cấy, mật độ cấy.

- Chuẩn bị mạ dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cung cấp mạ cấy lúa đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng sau chuẩn bị mạ cấy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về làm mạ cấy bằng máy. 

- Thực hiện các phương pháp chuẩn bị mạ cấy.

- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị mạ thảm cấy bằng máy.

- Công dụng đồ nghề, trang bị, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy.

- Có kiến thức tổ chức chuẩn bị mạ cấy theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về tính toán, sắp xếp khay mạ phù hợp với yêu cầu máy cấy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo, kiểm tra, mạ thảm, khay đựng mạ phù hợp.

- Mạ cấy đủ điều kiện thực hiện cấy bằng máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng, thiết bị làm mạ thảm, vận chuyển mạ thảm.

- Người làm mạ cấy đáp ứng khâu cấy lúa bằng máy.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị mạ cấy đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất. 
	- Quan sát mạ cấy, đối chiếu mạ cấy phù hợp với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị mạ cấy cho liên hợp máy cấy.
	- Quan sát dụng cụ đủ: khay mạ, số lượng đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật ruộng cấy, máy cấy.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh sắp xếp mạ đúng yêu cầu. 
	- Quan sát việc sắp xếp mạ cho máy, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị, cung cấp mạ cấy thành thạo.
	- Quan sát lượng mạ, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với máy cấy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cấy lúa mạ thảm.
	- Quan sát độ thành thạo, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Chuẩn bị mạ cấy với điều kiện máy cấy, ruộng cấy.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn chuẩn bị mạ.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị liên hợp máy cấy 
Mã số công việc: B07 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị liên hợp máy cấy trước khi cấy gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra lắp ráp, điều chỉnh liên máy cấy. 
- Cấp mạ, nhiên liệu, tra dầu, mỡ, cho máy cấy theo tiêu chuẩn quy định.

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp.

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy cấy mạ thảm: kiểm tra máy, lắp ráp, tình trạng làm việc. 

- Thực hiện các bước chuẩn bị máy theo quy trình cho mỗi vị trí.

- Bảo dưỡng máy cấy: máy động lực, tay cấy, bộ phận di động đảm bảo đúng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy cấy làm việc liên tục.

- Vi trí thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng.

- Sau khi chuẩn bị máy cấy phải đảm bảo chắc chắn làm việc tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, ghi phiếu công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra máy cấy. 
 - Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy cấy đúng đủ các thông số máy. - Chọn máy cấy phù hợp đảm bảo cấy mạ hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành cấp mạ cho máy đúng chỗ. 
- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch làm việc đảm bảo máy an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy cấy đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy cấy, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ lắp ráp, nguyên lý làm việc của máy cấy. 
- Biết và nắm vững quy trình và nguyên tắc chuẩn bị máy cấy phù hợp với mạ cấy, điều kiện cấy.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy cấy.
- Có kiến thức tổ chức khâu cấy lúa mạ thảm bằng máy.

- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ gieo cấy.

- Có kiến thức về chuẩn bị liên hợp máy cấy cấy mạ thảm. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy cấy, hợp đồng đã ký kết.

- Liên hợp máy cấy đủ điều kiện thực hiện công việc cấy lúa bằng mạ thảm.

- Mạ cấy, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người chuẩn bị liên hợp máy cấy đáp ứng yêu cầu khâu cấy lúa.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị máy cấy mạ thảm đúng quy trình.
	- Quan sát các bước chuẩn bị máy, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy cấy lúa.
	- Quan sát, đo đánh giá thông số đo, so sánh với thông số chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh, bảo dưỡng máy máy cấy.
	- Quan sát, đánh giá tình trạng máy cấy so với tiêu chuẩn kỹ thuật.

	- Mức độ chuẩn bị máy cấy, sau chuẩn bị cấy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cấy lúa.
	- Quan sát, đối chiếu máy đã chuẩn bị đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật cấy tại vị trí.

	- Liên hợp máy cấy phải thể hiện các thông số, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát, đo thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn chuẩn bị máy cấy.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy cấy

Mã số công việc: B08 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành liên hợp máy liên hợp máy cấy cấy mạ thảm bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, nổ máy đưa liên hợp máy xuống ruộng thực hiện cấy lúa.

- Điều chỉnh tiêu ruộng cấy, cấy lúa theo phương pháp đáp ứng yêu cầu ruộng cấy.

- Quan sát, điều khiển máy cấy phù hợp với mạ, đúng phương pháp cấy. 

- Thiết lập các kế hoạch cấy lúa, phương án dự phòng cấy đúng yêu cầu, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước cấy lúa mạ thảm bằng máy, các phương pháp cấy lúa.

- Thực hiện các bước cấy lúa mạ thảm theo quy trình cấy lúa tại đồng ruộng. 

- Điều chỉnh máy cấy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện cấy sau khi điều chỉnh liên hợp đúng với yêu cầu nông học.

- Ruộng sau khi cấy phải đảm bảo chất lượng ruộng cấy, lúa cấy phù hợp.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, vận hành máy cấy phù hợp với các bước cấy lúa mạ thảm bằng máy.

 - Thực hiện điều khiển liên hợp máy cấy đúng phương pháp, cấy được mạ theo yêu cầu.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: hàng sông, số rẻ mạ, độ đồng đều, cấy hết diện tích.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cấy lúa đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng cấy lúa trên ruộng, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về cấy lúa mạ thảm: cấu tạo, nguyên lý hoạt động.

- Biết và nắm vững các phương pháp cấy lúa, am hiểu máy cấy, thời vụ cấy, loại mạ cấy.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, mạ cấy cho liên hợp máy. 

- Có kiến thức tổ chức khâu cấy lúa theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh cấp mạ cho máy cấy đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy cấy phù hợp, mạ cấy tiêu chuẩn.

- Ruộng cấy đủ điều kiện thực hiện cấy mạ thảm.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy cấy lúa đáp ứng yêu cầu.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vận hành liên hợp máy cấy đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất.
	- Quan sát vận hành máy, đối chiếu với quy trình thực hiện vận hành máy chuẩn.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy cấy.
	- Quan sát máy cấy, dụng cụ đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu.
	- Quan sát, đo thông số đánh giá thông số trong quá trình thực hiện điều chỉnh thông số chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng cấy lúa thành thạo.
	- Quan sát mức độ thành thạo sử dụng máy, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với máy cấy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cấy lúa.
	- Quan sát độ chuyên nghiệp, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Cấy lúa phù hợp với điều kiện đồng ruộng, loại mạ, thời vụ cấy.
	- Quan sát ruộng cấy xong, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng cấy chuẩn.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận hành máy cấy.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận chuyển máy cấy

 Mã số công việc: B09 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận chuyển máy cấy bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vận chuyển máy thực hiện di chuyển địa bàn cấy.

- Đưa máy cấy lên bờ, sắp xếp gom máy đáp ứng di chuyển an toàn.

- Quan sát, điều khiển máy cấy, vận chuyển máy phù hợp điều kiện địa hình. 

- Thiết lập các kế hoạch vận chuyển, phương án dự phòng vận chuyển máy đúng; ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị vận chuyển máy cấy, các phương pháp vận chuyển máy cấy.

- Thực hiện các bước vận chuyển máy theo quy trình vận chuyển máy cấy tại đồng ruộng.

- Vận chuyển máy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với điều kiện cụ thể.

- Chỉ thực hiện di chuyển máy khi điều chỉnh liên hợp ở thế vận chuyển.

- Máy cấy khi vận chuyển phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật như ban đầu. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chuẩn bị máy phù hợp với các bước vận chuyển.

 - Quan sát, chọn phương án vận chuyển máy phù hợp. 

- Quan sát, điều khiển máy an toàn, nhanh, không làm thay đổi thông số máy.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo vận chuyển máy đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy vận chuyển, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức sắp xếp, vận chuyển máy cấy 

- Biết và nắm vững các phương pháp vận chuyển máy cấy an toàn.

- Biết quy trình, nguyên tắc vận chuyển máy cấy khi không làm việc.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, đường đi vận chuyển máy.

- Có kiến thức tổ chức di chuyển máy theo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kiến thức về tính toán, di chuyển liên hợp máy khoa học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ vận chuyển máy, đường vận chuyển liên hợp máy. 

- Máy cấy đủ điều kiện vận chuyển trên đường.

- Có kế hoạch cấy lúa, thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận chuyển liên hợp máy cấy đáp ứng chuyển máy.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vận chuyển máy cấy đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất di chuyển máy cấy.
	- Quan sát vận chuyển máy trên đường đi, đối chiếu với quy trình thực hiện an toàn cho máy.

	- Chuẩn bị dụng cụ vận chuyển liên hợp máy.
	- Quan sát dụng cụ đã chuẩn bị: xe, máy, đồ nghề, đối chiếu với dụng cụ yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển liên hợp máy đúng yêu cầu. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng vận chuyển máy thành thạo.
	- Quan sát mức thành thạo, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với máy cấy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật di chuyển máy.
	- Quan sát máy cấy di chuyển, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Vận chuyển máy phù hợp với điều kiện đồng ruộng. 
	- Quan sát tốc độ di chuyển, đối chiếu với quy trình của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: - Chuẩn bị ruộng bơm nước

Mã số công việc: C01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị ruộng bơm cho máy bơm bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát ruộng trước khi bơm nước để đánh giá khối lượng nước bơm đúng yêu cầu nông học.

- Đo diện tích, độ đồng đều mặt ruộng, quan sát, gia cố bờ, kênh, mương dẫn nước, theo yêu cầu và mục đích bơm nước.

- Đề xuất các kế hoạch bơm nước chất lượng, có phương án dự phòng, ghi phiếu. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị ruộng cho bơm nước, các phương pháp bơm nước. 

- Biết thực hiện các bước chuẩn bị ruộng theo quy trình, quan sát, kiểm tra tại ruộng. 

- Đề xuất phương án bơm nước đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Biết đánh giá ruộng bơm nước khi hoàn thành công việc chuẩn bị.

- Sau khi chuẩn bị ruộng bơm nước phải đảm bảo bơm nước đạt yêu cầu. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, quan sát ruộng bơm, đánh giá chất lượng nguồn nước phù hợp với diện tích cần bơm nước máy.

 - Chuẩn bị máy dụng cụ, gia cố bờ bao, khơi thông luồng lạch dẫn nước đảm bảo hao phí ít nhất nước bơm. 

- Quan sát, đo các thông số: diện tích, bờ, kênh mương, nguồn nước.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo bơm nước đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng ruộng bơm nước sau khi bơm nước, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về bơm tưới nước cho đồng ruộng bằng máy.

- Hiểu các biện pháp chuẩn bị ruộng, phương pháp dẫn nước, khơi nguồn nước chảy.

- Quy trình và nguyên tắc làm bờ bao cho ruộng và lấp đầy lỗ thoát nước tự nhiên.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số ruộng bơm nước. 

- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh nguồn nước, giữ nước máy bơm. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra nguồn, diện tích ruộng bơm, khối lượng bơm, máy bơm.

- Ruộng bơm nước đủ điều kiện thực hiện bơm nước máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người chuẩn bị ruộng thực hiện các điều kiện khâu bơm nước bằng máy.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra chuẩn bị ruộng bơm nước đúng quy trình. 
	- Quan sát ruộng bơm nước, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn bị ruộng: bờ, mương dẫn.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo nguồn, kiểm tra diện tích bơm phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát đo nguồn nước, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật chuẩn bị dụng cụ đo.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo nguồn nước đúng yêu cầu.
	- Quan sát thông số đo được, đánh giá kỹ năng phù hợp trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng ruộng bơm nước thành thạo.
	- Quan sát ruộng so với chuẩn, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ làm việc với ruộng bơm nước đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.
	- Quan sát tổng quan, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí ruộng cần bơm nước.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện đồng ruộng.
	- Quan sát địa điểm bơm, vị trí đặt bơm đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật bơm nước máy.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định chuẩn bị ruộng bơm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: - Chuẩn bị máy, động cơ điện 
Mã số công việc: C02 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị máy điện trước khi lắp với máy bơm nước gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, bảo dưỡng, điều chỉnh máy điện hoạt động tốt. 
- Chuẩn bị nguồn điện (1chiều, xoay chiều), bôi trơn trục động cơ theo tiêu chuẩn quy định đảm bảo máy điện quay tốt khi đóng điện.

- Quan sát, điều chỉnh truyền lực cho bơm, chọn puly và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy điện: bảo dưỡng, kiểm tra, bổ sung vật tư, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện các bước bảo dưỡng máy điện theo quy trình cho mỗi vị trí máy. 
- Thử máy điện đảm bảo chạy tốt khi đóng điện, phù hợp với máy bơm nước. 

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng, vị trí lắp đặt nguồn điện cho bơm.

- Sau khi chuẩn bị, máy điện phải đảm bảo chắc chắn, máy điện kéo được bơm nước làm việc có tải.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra, bảo dưỡng máy điện, đấu nối điện cho động cơ điện. 
- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng, điều chỉnh máy điện an toàn, thành thạo. 

- Chọn máy điện phù hợp đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian làm việc liên tục của máy điện.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy động lực làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy động lực đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy động lực, số lượng máy động lực, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện, nguồn điện, đấu đầu dây điện.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy điện, nội dung bảo dưỡng máy điện.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy điện.

- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước bằng máy điện.

- Có kiến thức về tính toán, liên kết máy bơm, đấu nối nguồn điện cho máy điện.

- Có kiến thức về chuẩn bị máy điện cho bơm nước.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra chuẩn bị máy điện, xưởng bảo dưỡng động cơ.

- Máy điện đủ điều kiện thực hiện công việc bơm nước.

- Dụng cụ kết nối máy điện với bơm, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người chuẩn bị máy điện đáp ứng khâu chuẩn bị điều kiện bơm nước động cơ điện.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị máy điện đúng quy trình.
	- Quan sát các bước bảo dưỡng máy điện, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng động cơ, chuẩn bị máy điện cho điều kiện làm việc.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng máy điện.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy điện. 
	- Quan sát, lấy thông số đo được, đánh giá mức độ đo chính xác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh bảo dưỡng, đấu nối dây điện máy điện.
	- Quan sát, thử động cơ làm việc đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị máy điện, sau chuẩn bị máy điện đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cho máy bơm nước.
	- Quan sát, chạy thử kiểm tra máy điện: êm dịu, khỏe đối chiếu yêu cầu máy bơm tại vị trí.

	- Máy điện phải đảm bảo các thông số kỹ thuật (đủ công suất yêu cầu, chắc chắn, làm việc ổn định, lâu dài).
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật máy bơm chọn để bơm nước.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn bảo dưỡng máy điện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy động cơ xăng 
Mã số công việc: C03 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy động cơ xăng trước khi lắp với máy bơm nước gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, chọn động cơ, bảo dưỡng, điều chỉnh động cơ hoạt động tốt.

- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, cho máy động cơ theo tiêu chuẩn quy định.

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị động cơ xăng: bảo dưỡng, kiểm tra, bổ sung vật tư, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện các bước bảo dưỡng động cơ xăng theo quy trình cho mỗi vị trí máy động lực: chế hòa khí, hệ thống nhiên liệu, puly kết nối… 
- Nổ thử động cơ đảm bảo khỏe, phù hợp với máy bơm nước. 

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại vị trí lắp đặt bơm, nơi bằng phẳng.

- Sau khi chuẩn bị động cơ phải đảm bảo chắc chắn bơm được nước.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng.
- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng, điều chỉnh động cơ ở các chế độ làm việc thành thạo.

- Chọn động cơ xăng phù hợp đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.

- Quan sát, ước tính, dự đoán thời gian động cơ làm việc liên tục.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy động lực làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị động cơ đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy động lực, số lượng máy động lực, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ xăng.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng động cơ xăng, nội dung bảo dưỡng động cơ.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho động cơ.

- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước bằng động cơ xăng.

- Có kiến thức về tính toán, liên kết máy bơm, kế hoạch nông lịch nước tưới. 

- Có kiến thức về chuẩn bị máy động lực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra chuẩn bị động cơ, xưởng bảo dưỡng động cơ.

- Động cơ xăng đủ điều kiện thực hiện công việc bơm nước.

- Dụng cụ kết nối động cơ với bơm, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch bơm nước.

- Người chuẩn bị máy động lực đáp ứng khâu chuẩn bị điều kiện bơm nước.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị động cơ xăng đúng quy trình.
	- Quan sát các bước thực hiện, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng động cơ, chuẩn bị máy động lực cho điều kiện làm việc.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ bảo dưỡng máy điện chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số động cơ. 
	- Quan sát, lấy thông số đo được, đánh giá thông số chuẩn trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh bảo dưỡng máy động lực.
	- Quan sát, nghe động cơ nổ đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị máy động lực, sau chuẩn bị máy động lực đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cho máy bơm nước.
	- Quan sát, nổ thử kiểm tra máy động lực: nổ khoẻ, êm đối chiếu yêu cầu máy bơm tại vị trí.

	- Máy động lực phải thể hiện các thông số, độ khỏe, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật máy bơm chọn để bơm nước.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn bảo dưỡng động cơ xăng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy động cơ diesel 
Mã số công việc: C04 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị động cơ diesel trước khi lắp với máy bơm nước gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra bảo dưỡng động cơ, điều chỉnh động cơ hoạt động tốt.

- Bổ sung vật tư nhiên liệu dầu, mỡ, cho động cơ theo tiêu chuẩn quy định.

- Quan sát, điều chỉnh các hệ thống và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp.

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị động cơ: bảo dưỡng, kiểm tra, bổ sung vật tư, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện các bước bảo dưỡng hệ thống theo quy trình cho mỗi vị trí.

- Nổ kiểm tra động cơ đảm bảo khỏe, kéo nối được máy bơm nước.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng, vị trí lắp đặt bơm.

- Sau khi chuẩn bị, máy động lực đảm bảo chắc chắn, máy bơm hoạt động tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra, bảo dưỡng động cơ. 
- Sắp xếp dụng cụ bảo dưỡng, điều chỉnh máy thành thạo.

- Chọn máy động cơ phù hợp đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán nguồn nước.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch chuẩn bị động cơ kết nối với máy bơm.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy động lực đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy động lực, số lượng vật tư, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ diesel.

- Hiểu rõ quy trình, nguyên tắc bảo dưỡng động cơ và thực hiện tốt nội dung bảo dưỡng động cơ.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế.

- Có kiến thức kiểm tra điều chỉnh hệ thống động cơ diesel.

- Có kiến thức về tính toán, liên kết máy bơm, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Có kiến thức về chuẩn bị máy động lực, thay thế chi tiết động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra chuẩn bị động cơ, xưởng bảo dưỡng động cơ.

- Động cơ diesel đủ điều kiện thực hiện công việc bơm nước.

- Dụng cụ kết nối máy động lực với bơm, quy hoạch ruộng, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người chuẩn bị động cơ đáp ứng khâu chuẩn bị điều kiện bơm nước.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá


	- Thực hiện công việc chuẩn bị động cơ diesel đúng quy trình.
	- Quan sát các bước thực hiện bảo dưỡng, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng động cơ, chuẩn bị máy động lực cho điều kiện làm việc.
	- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số động cơ. 
	- Quan sát, lấy thông số đo được, đánh giá mức chính xác đo trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh bảo dưỡng động cơ.
	- Quan sát, nghe động cơ nổ đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị máy động lực, sau chuẩn bị máy động lực đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cho máy bơm nước.
	- Quan sát, kiểm tra máy động lực đối chiếu yêu cầu máy bơm tại vị trí.

	- Máy động lực phải thể hiện các thông số, độ khỏe, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật máy bơm chọn để bơm nước.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn bảo dưỡng máy động lực.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy bơm 
Mã số công việc: C05 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy bơm, nối máy bơm với máy động lực gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra lắp ráp, bảo dưỡng, điều chỉnh máy bơm;

- Bổ sung vật tư dầu, mỡ bôi trơn cho máy bơm theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận: trục, cánh bơm và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp;

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy bơm: Chọn máy, kiểm tra, bổ sung dầu, mỡ, đánh giá tình trạng làm việc phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện các bước chuẩn bị máy bơm theo quy trình cho mỗi vị trí máy bơm. 

- Máy bơm phù hợp, làm việc tốt, đáp ứng yêu cầu cho bơm nước.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng ở vị trí bơm nước.

- Sau khi chuẩn bị, máy bơm phải đảm bảo chắc chắn, hoạt động tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn máy bơm, dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra chuẩn bị máy bơm

 - Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng máy bơm, đo kiểm tra thông số máy: buồng công tác, trọng lượng, đường kính ống hút, ống đẩy, năng suất giờ bơm.

- Chọn phương án liên kết phù hợp đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.

- Quan sát, tính toán, dự đoán thời gian hoàn thành lượng nước bơm.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy bơm làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy bơm đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng đầu máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy bơm nước.

- Hiểu rõ quy trình và nguyên tắc chuẩn bị máy bơm.

- Nắm chắc công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.

- Có kiến thức tháo, lắp bảo dưỡng bơm nước ly tâm.

- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ bơm nước.

- Có kiến thức về chuẩn bị máy bơm nước theo yêu cầu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo, kiểm tra, bơm nước, kế hoạch bơm nước.

- Máy bơm đủ điều kiện thực hiện công việc bơm.

- Dụng cụ kết nối máy bơm với động lực, quy hoạch nguồn nước, ruộng bơm.

- Người chuẩn bị liên hợp máy bơm đáp ứng chuẩn bị được bơm nước.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị máy bơm nước đúng quy trình.
	- Quan sát nội dung công việc, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng cho điều kiện làm việc kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm nước.
	- Quan sát dụng cụ đã chuẩn bị, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số bơm.
	- Quan sát, đánh giá thông số đo được so với thông số chuẩn trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng bảo dưỡng máy bơm nước thành thạo.
	- Quan sát mức độ thành thạo, đánh giá thao tác bảo dưỡng máy trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị bơm, sau chuẩn bị máy bơm đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật.
	- Quan sát, kiểm tra máy bơm đã chuẩn bị, chạy thử đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Máy bơm nước phải thể hiện các thông số, độ an toàn, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát, đo thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn chuẩn bị máy bơm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt máy bơm nước 
Mã số công việc: C06 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra, chuẩn bị lắp đặt máy bơm nước gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, nguồn nước, vị trí lắp đặt máy, điều chỉnh bơm phù hợp. 

- Lắp đặt máy, khơi nguồn nước, mương dẫn cho bơm nước theo tiêu chuẩn quy định.

- Thử máy, kiểm tra thông số đảm bảo bơm làm việc ổn định.

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận đảm bảo đồng bộ và đề xuất các biện pháp thực hiện lắp đặt đúng theo sơ đồ. 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được công việc chọn vị trí lắp đặt, lắp đặt máy bơm nước: kiểm tra kết nối lắp ráp, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện lắp đặt máy theo quy trình tại vị trí đặt bơm.

- Máy bơm đảm bảo lắp đặt đúng thông số hút, đẩy nước, ổn định không rung giật.

- Chỉ thực hiện lắp đặt tại nơi đủ nguồn nước bơm liên tục.

- Sau khi lắp đặt, máy phải đảm bảo chắc chắn; máy bơm hút được nước.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước lắp đặt máy.

 - Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt, điều chỉnh, kê, chèn máy.

- Lắp đặt máy bơm đúng đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy bơm làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo lắp đặt máy đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước bơm, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ lắp ráp máy động lực với máy bơm.

- Hiểu quy trình, nguyên tắc và thực hiện tốt việc lắp đặt máy bơm nước.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.

- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước.

- Có kiến thức về tính toán năng suất máy bơm, kế hoạch bơm nước.

- Có kiến thức về chuẩn bị thành lập máy bơm nước.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, lắp đặt máy bơm nước.

- Máy động lực, máy bơm đủ điều kiện thực hiện công việc bơm nước.

- Dây đai, puly truyền động, nguồn nước, mương dẫn nước hoàn chỉnh.

- Vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ nước đủ, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người lắp đặt máy bơm đáp ứng khâu bơm nước.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc lắp đặt đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự lắp đặt máy, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện lắp đặt máy bơm.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật thực hiện lắp đặt bơm.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy bơm.
	- Quan sát, lấy thông số đo được từ máy bơm đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng lắp đặt điều chỉnh liên hợp máy bơm nước.
	- Quan sát mức độ thành thạo lắp đặt bơm, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị liên hợp máy, sau chuẩn bị máy bơm đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.
	- Quan sát, cho vận hành thử đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí lắp đặt máy.

	- Máy bơm phải thể hiện các thông số, chiều cao hút, đẩy nước, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát, đo thông số máy bơm đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lắp máy bơm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành máy bơm nước 
Mã số công việc: C07 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành máy bơm nước gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, nổ máy động lực, vận hành, điều chỉnh máy làm việc;

- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, cho máy bơm theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, điều chỉnh máy bơm nước và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc vận hành máy bơm nước: mồi nước, nổ máy, điều chỉnh lượng nước, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện vận hành theo quy trình tại vị trí bơm nước.

- Biết điều chỉnh máy bơm nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy bơm nước.

- Thực hiện kiểm tra, vận hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại nơi làm việc.

- Vận hành máy đảm bảo làm việc an toàn, chắc chắn.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước vận hành máy bơm.

 - Điều chỉnh máy bơm làm việc ở mọi chế độ.

- Xử lý tình huống vận hành máy bơm nước phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy bơm làm việc liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo bơm đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững phương pháp vận hành máy bơm nước có động cơ. 
- Quy trình và nguyên tắc vận hành máy bơm nước.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.

- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước.

- Có kiến thức về tính toán nguồn nước, kế hoạch vận hành máy bơm nước. 
- Có kiến thức về chuẩn bị vận hành máy bơm nước. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi lắp đặt, vận hành máy bơm, hợp đồng đã ký kết.

- Máy động lực, máy bơm nước đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Vật tư cho máy động lực, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch bơm nước.

- Người vận hành máy bơm đáp ứng khâu bơm nước.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc vận hành máy bơm đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự vận hành, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận hành máy bơm nước. 
	- Quan sát dụng cụ để vận hành, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ yêu cầu kỹ thuật khi vận hành.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh bơm nước.
	- Quan sát Xử lý, điều chỉnh nước, ga động cơ đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng vận hành điều chỉnh liên hợp máy thành thạo.
	- Quan sát mức độ thành thạo điều chỉnh máy bơm, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ vận hành máy, sau vận hành máy bơm nước đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.
	- Quan sát chuẩn thao tác, máy làm việc ổn định đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Vận hành máy bơm nước phải thể hiện các thông số, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát thông số: ống đẩy khi vận hành, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận hành máy bơm nước.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra điều chỉnh máy bơm
Mã số công việc: C08 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra điều chỉnh máy bơm nước gồm những công việc:

- Quan sát ống xả đánh giá lượng nước, chất lượng bơm, khả năng tăng giảm nguồn nước;

- Điều chỉnh ga máy động lực, điều chỉnh máy làm việc phù hợp;

- Nghe, quan sát động cơ làm việc, đánh giá khả năng làm việc máy động lực; 

- Điều chỉnh khơi nguồn nước và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các công việc kiểm tra, điều chỉnh máy bơm nước: mức độ ga, lường nước xả, điều chỉnh lượng nước bơm khi làm việc.

- Thực hiện điều chỉnh máy bơm theo quy trình tại vị trí bơm nước.

- Biết điều chỉnh máy bơm nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy bơm nước.

- Thực hiện kiểm tra, nức, không khí buồng hút, Xử lý khắc phục sai hỏng.

- Điều chỉnh máy đảm bảo làm việc liên tục, chắc chắn.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Nghe, quan sát, đánh giá khả năng làm việc của máy bơm.

 - Điều chỉnh máy bơm làm việc ở mọi chế độ.

- Xử lý tình huống vận hành máy bơm nước phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán sai hỏng máy bơm.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, đề xuất biện pháp khắc phục máy bơm làm việc liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo bơm đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững phương pháp vận hành máy bơm nước có động cơ. 
- Quy trình và nguyên tắc điều chỉnh máy bơm nước. 
- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.

- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước.

- Có kiến thức về phán đoán sự cố, kế hoạch điều chỉnh máy bơm nước.

- Có kiến thức về chuẩn bị điều chỉnh máy bơm nước. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi vận hành, điều chỉnh máy bơm.

- Máy động lực, máy bơm nước đủ điều kiện thực hiện công việc. 

- Vật tư cho máy động lực, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch bơm nước.

- Người điều khiển, vận hành máy bơm đáp ứng khâu bơm nước.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc điều chỉnh máy bơm đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự điều chỉnh, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận hành máy bơm nước. 
	- Quan sát dụng cụ điều chỉnh, đối chiếu với đối chiếu với các dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh bơm nước.
	- Quan sát Xử lý, máy làm việc ổn định đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng Xử lý điều chỉnh liên hợp máy thành thạo.
	- Quan sát mức độ thành thạo diều chỉnh mức ga, nước ra, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ điển chỉnh máy, sau điều chỉnh máy bơm nước đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.
	- Quan sát chuẩn thao tác, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Điều chỉnh máy bơm nước phải thể hiện các thông số, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát thông số máy khi điều chỉnh, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định điều chỉnh máy bơm nước.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận chuyển máy bơm nước 
Mã số công việc: C09 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận chuyển máy bơm nước gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, vận chuyển máy bơm nước, đưa máy đến vị trí đã định;

- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, cho máy bơm theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, điều chỉnh máy bơm nước và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp;

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc vận hành máy bơm nước: mồi nước, nổ máy, điều chỉnh lượng nước, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện vận hành theo quy trình tại vị trí bơm nước.

- Biết điều chỉnh máy bơm nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy bơm nước.

- Thực hiện kiểm tra, vận hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại nơi làm việc.

- Vận hành máy đảm bảo làm việc an toàn, chắc chắn.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước vận hành máy bơm.

 - Điều chỉnh máy bơm làm việc ở mọi chế độ.

- Xử lý tình huống vận hành máy bơm nước phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy bơm làm việc liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo bơm đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu phương pháp vận hành máy bơm nước có động cơ. 
- Quy trình và nguyên tắc vận hành máy bơm nước. 
- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.

- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước.

- Có kiến thức về tính toán nguồn nước, kế hoạch vận hành máy bơm nước. 
- Có kiến thức về chuẩn bị vận hành máy bơm nước. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi lắp đặt, vận hành máy bơm.

- Máy động lực, máy bơm nước đủ điều kiện thực hiện công việc. 

- Vật tư cho máy động lực, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch bơm nước.

- Người vận hành máy bơm đáp ứng khâu bơm nước.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc vận chuyển máy bơm nước đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự vận chuyển: tháo, sắp xếp, di chuyển, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận chuyển máy bơm nước. 
	- Quan sát dụng cụ vận chuyển, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy bơm nước.
	- Quan sát Xử lý, lưu thông đường đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng vận chuyển, kê chèn máy di chuyển thành thạo.
	- Quan sát mức độ ổn định, an toàn cho máy bơm, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ vận chuyển máy, sau vận chuyển máy bơm nước đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật di chuyển máy.
	- Quan sát các bước vận chuyển ở các vị trí vận chuyển, di chuyển, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Vận chuyển máy bơm nước phải thể hiện các bước tháo,dỡ xếp đặt máy, chắc chắn khi vận chuyển
	- Quan sát độ chắc chắn đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận chuyển máy bơm nước.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ
Mã số công việc: C10 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống nhiên liệu 
- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ bôi trơn cho động cơ theo tiêu chuẩn quy định.

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận: le gió, quạt gió, dây đai, ống dẫn thuốc và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ: Chọn máy, kiểm tra, Bổ sung dầu, mỡ, đánh giá tình trạng làm việc phù hợp với điều kiện phun thuốc nước, thuốc bột.

- Thực hiện các bước chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ theo quy trình cho mỗi vị trí.

- Máy phun thuốc có động cơ phù hợp, làm việc tốt đáp ứng yêu cầu cho phun thuốc theo yêu cầu.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng ở vị trí phun thuốc.

- Sau khi chuẩn máy phun thuốc có động cơ phải đảm bảo chắc chắn máy hoạt động tốt đáp ứng điều kiện phun. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn máy phun thuốc, dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ.

 - Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng động cơ, đo kiểm tra thông số máy: buồng công tác, quạt gió, ống dẫn, vòi phun, dây đeo, pha thuốc theo tỉ lệ đủ.

- Chọn phương án chuẩn bị phù hợp đảm bảo phun thuốc hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, đánh giá chất lượng máy phun.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng thuốc, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phun thuốc có động cơ.

- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn máy phun thuốc có động cơ. 

- Nắm công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy. 

- Có kiến thức tháo, lắp bảo dưỡng phun thuốc có động cơ. 

- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ. 

- Có kiến thức về chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ yêu cầu. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo, kiểm tra, máy phun, kế hoạch phun thuốc.

- Máy phun thuốc có động cơ đủ điều kiện thực hiện công việc phun thuốc.

- Dây đai kết nối máy bơm với động lực, quy hoạch nguồn nước, ruộng phun.

- Người chuẩn bị phun thuốc có động cơ đáp ứng chuẩn bị được máy.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C10.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ đúng quy trình.
	- Quan sát nội dung công việc, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng cho điều kiện làm việc kiểm tra, bảo dưỡng máy phun thuốc có động cơ.
	- Quan sát dụng cụ đã chuẩn bị tháo lắp, bảo dưỡng, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số phun thuốc có động cơ.
	- Quan sát, đánh giá thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng bảo dưỡng máy phun thuốc có động cơ thành thạo.
	- Quan sát mức độ thành thạo, chất lượng bảo dưỡng máy,đánh giá thao tác bảo dưỡng máy trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị, sau chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật.
	- Quan sát, kiểm tra máy đã chuẩn bị, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Máy phun thuốc có động cơ phải thể hiện các thông số, độ an toàn, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát, đo thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai
Mã số công việc: C11 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ tạo áp suất. 
- Bổ sung vật tư, dầu, mỡ bôi trơn cho khâu, khớp theo tiêu chuẩn quy định.

- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận: le gió, quạt gió, dây đai, ống dẫn thuốc và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai: Chọn máy, kiểm tra, Bổ sung dầu, mỡ, đánh giá tình trạng làm việc phù hợp với điều kiện phun thuốc nước.

- Thực hiện các bước chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai theo quy trình cho mỗi vị trí. 

- Máy phun thuốc đeo vai phù hợp, làm việc tốt đáp ứng yêu cầu cho phun thuốc theo yêu cầu.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng ở vị trí phun thuốc.

- Sau khi chuẩn máy phun thuốc đeo vai phải đảm bảo chắc chắn máy hoạt động tốt đáp ứng điều kiện phun. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn máy phun thuốc, dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai.

 - Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng cơ câu truyền lực, đo kiểm tra thông số áp suất phun: buồng công tác, quạt gió, ống dẫn, vòi phun, dây đeo, pha thuốc theo tỉ lệ đủ.

- Chọn phương án chuẩn bị phù hợp đảm bảo phun thuốc hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, đánh giá chất lượng máy phun.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng thuốc, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phun thuốc đeo vai.
- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn máy phun thuốc đeo vai.
- Hiểu rõ công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy.

- Có kiến thức tháo, lắp bảo dưỡng phun thuốc đeo vai.
- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ. 

- Có kiến thức về chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai yêu cầu. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo, kiểm tra, máy phun, kế hoạch phun thuốc.

- Máy phun thuốc đeo vai đủ điều kiện thực hiện công việc phun thuốc.

- Dây đai kết nối máy bơm với cơ cấu truyền lực, quy hoạch nguồn nước, ruộng phun.

- Người chuẩn bị phun thuốc đeo vai đáp ứng chuẩn bị được máy.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C11.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai đúng quy trình.
	- Quan sát nội dung công việc, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng cho điều kiện làm việc kiểm tra, bảo dưỡng máy phun thuốc đeo vai.
	- Quan sát dụng cụ đã chuẩn bị: cờ lê, dầu, mỡ đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số phun thuốc đeo vai.
	- Quan sát, đánh giá thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình, so với thông số máy chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng bảo dưỡng máy phun thuốc đeo vai thành thạo.
	- Quan sát mức độ thành thạo, đánh giá chất lượng máy nổ thử trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị, sau chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật. 
	- Quan sát, nổ thử kiểm tra máy đã chuẩn bị: êm, khỏe, ổn định đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Máy phun thuốc đeo vai phải đảm bảo các thông số vận hành, độ an toàn, chắc chắn làm việc lâu dài.
	- Quan sát, đo thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành máy phun thuốc có động cơ
Mã số công việc: C12 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành máy bơm nước gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, nổ máy động lực, vận hành, điều chỉnh máy làm việc;

- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, cho máy bơm theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, điều chỉnh máy bơm nước và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc vận hành máy phun thuốc có động cơ: pha thuốc, nổ máy, điều chỉnh lượng phun phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện vận hành theo quy trình tại vị trí phun thuốc có động cơ.

- Biết điều chỉnh lượng phun đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy. 

- Thực hiện kiểm tra, vận hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại nơi làm việc.

- Vận hành máy đảm bảo làm việc an toàn, chắc chắn. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước vận hành máy phun thuốc có động cơ.

 - Chon điều kiện phun, hướng gió, thời gian phun đúng.

- Điều chỉnh máy phun thuốc có động cơ làm việc ở mọi chế độ.

- Xử lý tình huống vận hành máy phun thuốc có động cơ phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy phun thuốc có động cơ làm việc liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phun thuốc đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững phương pháp vận hành máy phun thuốc có động cơ.

- Nắm chắc quy trình, nguyên tắc và vận hành tốt máy phun thuốc có động cơ.

- Hiểu rõ công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy. 

- Có kiến thức tổ chức khâu phun thuốc có động cơ.

- Có kiến thức về tính toán lượng phun, kế hoạch vận hành máy. 

- Có kiến thức về chuẩn bị vận hành máy phun thuốc có động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi lắp, vận hành máy phun thuốc có động cơ, ruộng phun, điều kiện phun.

- Máy phun thuốc có động cơ đủ điều kiện thực hiện công việc. 

- Vật tư cho máy động lực, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch phun.

- Người vận hành máy bơm đáp ứng khâu phun thuốc có động cơ. 

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C12.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc vận hành máy phun thuốc có động cơ đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự vận hành, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận hành máy phun thuốc có động cơ.
	- Quan sát dụng cụ vận hành: bảo hộ, thuốc phun, pha thuốc, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh phun thuốc có động cơ.
	- Quan sát Xử lý, điều chỉnh phun đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng vận hành điều chỉnh phun thuốc có động cơ thành thạo.
	- Quan sát mức độ thành thạo, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ vận hành máy, sau vận hành máy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.
	- Quan sát chuẩn thao tác, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận hành máy phun thuốc có động cơ.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành máy phun thuốc đeo vai
Mã số công việc: C13 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành máy phun thuốc đeo vai gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, pha thuốc, kiểm tra vận hành, điều chỉnh máy làm việc;

- Bổ sung vật tư thuốc, dầu, mỡ, cho máy phun theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, điều chỉnh máy phun thuốc đeo vai và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc vận hành máy phun thuốc đeo vai: pha thuốc, tạo áp, điều chỉnh lượng phun phù hợp với điều kiện làm việc.

- Thực hiện vận hành theo quy trình tại vị trí phun thuốc đeo vai. 

- Biết điều chỉnh lượng phun đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy. 

- Thực hiện kiểm tra, vận hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại nơi làm việc.

- Vận hành máy đảm bảo làm việc an toàn, chắc chắn. 

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước vận hành phun thuốc đeo vai: pha thuốc, nước.
 - Chon điều kiện phun, hướng gió, thời gian phun đúng.

- Điều chỉnh máy phun thuốc làm việc ở mọi chế độ áp suất phun. 

- Xử lý tình huống vận hành máy phun thuốc phun thuốc đeo vai phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, dự đoán hướng gió, thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy phun thuốc đeo vai làm việc liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phun thuốc đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy phun thuốc đeo vai, số lượng nước, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu phương pháp vận hành máy phun thuốc phun thuốc đeo vai. 

- Quy trình và nguyên tắc vận hành máy phun thuốc phun thuốc đeo vai.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy. 

- Có kiến thức tổ chức khâu phun thuốc phun thuốc đeo vai. 

- Có kiến thức về tính toán lượng phun, pha chế thuốc phun, vận hành máy. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi lắp, vận hành máy phun thuốc đeo vai, ruộng phun, điều kiện phun, dụng cụ đo gió.

- Máy phun thuốc phun thuốc đeo vai đủ điều kiện thực hiện công việc. 

- Vật tư cho máy, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch phun.

- Người vận hành máy phun thuốc đeo vai đáp ứng khâu phun thuốc.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C13.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc vận hành máy phun thuốc đeo vai đúng quy trình.
	- Quan sát trình tự vận hành phun thuốc, đối chiếu với quy trình thực hiện phun chuẩn.

	- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận hành máy phun thuốc đeo vai.
	- Quan sát dụng cụ vận hành: bảo hộ, thuốc phun, pha thuốc, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh phun thuốc đeo vai.
	- Quan sát Xử lý, điều chỉnh phun đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng vận hành điều chỉnh phun thuốc đeo vai thành thạo.
	- Quan sát mức độ phun, hướng phun, di chuyển khi phun, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ vận hành máy, sau vận hành máy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.
	- Quan sát trước và sau phun, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận hành máy phun thuốc đeo vai.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị ruộng gặt

Mã số công việc: D01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị ruộng gặt lúa cho liên hợp máy gặt gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, quan sát ruộng, xem xét lúa chín, kiểm tra: mức nước ruộng gặt, độ lầy thụt, kích thước lô thửa;

- Lựa chọn góc cắt trước, cắt lúa trước khi cho liên hợp máy xuống, đường di chuyển máy, đội ngũ thợ vận hành;

- Quan sát, quy hoạch vùng, ký kết hợp đồng đối tác và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp;

- Thiết lập các kế hoạch, dự trữ phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị ruộng gặt và đo kiểm tra các thông số ruộng gặt: mức độ lúa chín, diện tích, mức nước, độ lầy thụt của ruộng. 

- Liệt kê được các nội dung chuẩn bị ruộng ruộng gặt: chọn lối xuống, chuẩn bị đường đi, kiểm tra mặt ruộng, kiểm tra độ lầy thụt, mức nước.

- Hiểu được các thông số: Độ chín của lúa, mức nước, độ chênh lệch độ cao mặt đồng.

- Đánh giá được liên hợp máy gặt phù hợp với điều kiện gặt lúa cụ thể.

- Sau khi chuẩn bị ruộng gặt phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp máy gặt được lúa.

- Biết lập phiếu kiểm tra, nghiệm thu công việc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chọn, sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.

 - Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra ruộng, đưa ra thông số chính xác ruộng gặt.

- Chọn thời điểm gặt với độ chín của lúa phù hợp đảm bảo gặt hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, ước tính, dự đoán thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị lối xuống ruộng và đường di chuyển máy đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành cày đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng đất cày, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu được các tiêu chuẩn về thông ruộng gặt bằng máy. 

- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị ruộng gặt.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo thông số ruộng, xác định các điều kiện gặt lúa.

- Phân tích, đánh giá, phân loại ruộng gặt.

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa trong điều kiện cụ thể với từng loại máy.

- Quyết định chọn thành lập liên hợp máy gặt phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra thông số ruộng gặt: mức độ lúa chín, mức nước, độ cao, dụng cụ tiêu, thoát nước, hợp đồng đã ký kết.

- Ruộng gặt thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện công việc gặt.

- Liên hợp máy gặt, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người thợ vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu gặt.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xem ruộng gặt: kích thước ruộng gặt cho máy gặt.
	- Quan sát, dùng thước đo ruộng, đối chiếu với kích thước máy gặt.

	- Chuản bị dụng cụ máy cho điều kiện làm việc chuẩn bị ruộng gặt.
	- Quan sát dụng cụ: thước dây, dụng cụ cắt tay, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu điều kiện làm việc.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số ruộng gặt: mức độ lúa chín, độ bằng phẳng, mức nước, lầy thụt. 
	- Quan sát, lấy thông số đo được đánh giá độ chuẩn xác trong quá trình thực hiện quy trình, so sánh số liệu chuẩn. 

	- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị đường đi cho liên hợp máy. 
	- Quan sát đường đi đã chuẩn bị, đánh giá mức lưu thông máy trong quá trình thực hiện: Kiểm tra đường cho máy di chuyển.

	- Mức độ sau chuẩn bị ruộng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng gặt: mức độ lúa chín, độ lầy thụt, mức nước.
	- Quan sát, lấy thông số đo kiểm tra: mức độ lúa chín, độ lầy thụt, mức nước tại vị trí đo.

	- Chuẩn bị ruộng gặt thể hiện được yếu tố: kích thước lô, thửa, lối lên xuống, đường di chuyển máy phù hợp.
	- Quan sát, so sánh phù hợp với máy gặt đối chiếu với thông số ruộng gặt phù hợp với liên hợp máy.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, mức độ cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy gặt rải hàng

Mã số công việc: D02 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy gặt rải hàng trước khi gặt rải hàng gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, chọn máy và kiểm tra bảo dưỡng máy gặt rải hàng phù hợp với điều kiện gặt: Làm nội quy cho động cơ, truyền lực, di động, thủy lực, các trang điều khiển, cơ cấu cắt, dải lúa chín.

- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, nước cho máy gặt rải hàng theo tiêu chuẩn quy định.

- Quan sát, kiểm tra điều chỉnh các bộ phận: chiều cao cắt, đai truyền lực, tốc độ dao cắt và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước lựa chọn máy gặt rải hàng, vật tư và dụng cụ chăm sóc bảo dưỡng máy đúng yêu cầu. 

- Hiểu các nội dung bảo dưỡng máy gặt rải hàng 8-10 giờ: kiểm tra Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ nước đủ, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Biết các vị trí kiểm tra điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy gặt rải hàng.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành gặt cụ thể.

- Sau khi chuẩn máy gặt rải hàng phải đảm bảo chắc chắn liên hợp máy gặt rải hàng gặt lúa tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, làm sạch, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.

 - Chăm sóc máy gặt rải hàng, Bổ sung vật tư, lắp ráp, điều chỉnh đúng vị trí đúng.

- Chọn máy gặt rải hàng phù hợp đảm bảo gặt hiệu quả nhất.

- Quan sát, điều chỉnh các vị trí máy gặt rải hàng. 

- Quan sát, ước tính, dự đoán thời gian hoàn thành.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy gặt rải hàng làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy gặt rải hàng đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy gặt rải hàng, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu các quy trình và những yêu cầu kỹ thuật gặt rải hàng.

- Hiểu yêu cầu lắp ráp các vị trí liên hợp máy gặt rải hàng.

- Cấu tạo cơ cấu treo, sơ đồ liên kết máy gặt rải hàng với máy động lực, cấu tạo bộ phận cắt gặt, các vị trí chăm sóc máy gặt rải hàng.

- Có kiến thức về bảo dưỡng máy gặt rải hàng, kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Hiểu nguyên lý làm việc liên hợp máy gặt rải hàng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng gặt rải hàng. 

- Đồng ruộng thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện công việc gặt rải hàng. 

- Liên hợp máy gặt rải hàng, các yêu cầu gặt lúa cụ thể.

- Người vận hành liên hợp máy gặt rải hàng đáp ứng khâu gặt lúa.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện nội dung quy trình chăm sóc gặt rải hàng.
	- Quan sát bảo dưỡng Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ nước cho máy, đối chiếu với quy trình thực hiện chăm sóc máy gặt chuẩn.

	- Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc máy gặt rải hàng trước khi làm việc.
	- Quan sát các dụng cụ: đồ nghề bảo dưỡng máy, đối chiếu với dụng cụ chăm sóc gặt rải hàng theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, bảo dưỡng kỹ thuật cho máy gặt rải hàng.
	- Quan sát kỹ năng đánh giá chất lượng máy, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị bộ phật cắt gặt cho liên hợp máy gặt rải hàng.
	- Quan sát, đo đạc thông số máy đánh giá tiêu chuẩn thông số cho bộ phận cắt gặt: độ vững chắc, độ ổn định, chiều cao cắt. 

	- Mức độ chuẩn bị máy gặt rải hàng: Công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc. 
	- Quan sát máy gặt rải hàng: Công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy gặt rải hàng.

	- Máy gặt rải hàng phải thể hiện: công suất, truyền lực, di động đủ lớn.
	- Quan sát: Công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật, thử máy trên ruộng gặt. 

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá cẩn thận, tỉ mỉ công việc, mức độ trách nhiệm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành máy gặt rải hàng

Mã số công việc: D03 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành máy gặt rải hàng bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy gặt rải hàng thực hiện gặt lúa dải thành hàng;

- Đưa máy gặt rải hàng xuống ruộng gặt, gặt lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: gặt sạch, không sót lỏi, đúng độ cao theo yêu cầu;

- Quan sát, điều khiển liên hợp máy gặt rải hàng, gặt lúa đúng phương pháp;

- Thiết lập các kế hoạch gặt, phương án dự phòng gặt lúa hiệu quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận hành gặt rải hàng bằng máy gặt rải hàng, các phương pháp gặt rải hàng.

- Thực hiện gặt rải hàng theo các bước quy trình gặt lúa tại ruộng gặt.

- Điều khiển máy gặt rải hàng đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện gặt sau khi điều chỉnh liên hợp gặt đúng với yêu cầu máy gặt.

- Ruộng sau khi gặt phải đảm bảo chất lượng ruộng gặt: đúng độ cao, không sót lỏi.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp gặt phù hợp với các bước gặt lúa bằng máy.

 - Điều khiển liên hợp máy gặt gặt đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ cao cắt lúa, tốc độ gặt, độ lỏi lặp.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo gặt lúa đúng yêu cầu.

- Đánh giá đúng chất lượng liên hợp máy gặt rải hàng sau khi gặt, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về gặt lúa bằng máy, quy trình và nguyên tắc gặt rải hàng.

- Hiểu sơ đồ các phương pháp gặt rải hàng.

- Biết phân biệt các thông số ruộng: độ sâu, mức nước, lầy thụt, độ bằng phẳng

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị gặt, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy gặt rải hàng. 

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Biết phán đoán tình trạng liên hợp gặt rải hàng, điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy gặt rải hàng phù hợp lúa gặt.

- Ruộng gặt đủ điều kiện thực hiện gặt rải hàng. 

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy gặt rải hàng đáp ứng khâu cày.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Gặt lúa đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng gặt.
	- Quan sát gặt, đối chiếu với quy trình gặt rải hàng, chất lượng ruộng gặt.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp gặt rải hàng. 
	- Quan sát, đo thông số điều chỉnh gặt rải hàng tiêu chuẩn của yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu. 
	- Quan sát lấy thông số điều chỉnh: độ cao cắt, độ êm dịu làm việc, điều chỉnh, gặt thử đạt chất lượng. 

	- Thực hiện kỹ năng gặt lúa thành thạo.
	- Quan sát vận hành máy, đánh giá thao tác thành thục khi gặt: điều khiển, sử dụng tay gặt, tay thủy lực.

	- Mức độ làm việc với máy gặt rải hàng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật gặt lúa.
	- Quan sát, gặt thử máy, đối chiếu thông số gặt: sắc, gọn, nhanh so với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí gặt.

	- Gặt lúa phù hợp với điều kiện đồng ruộng. 
	- Quan sát làm việc máy gặt tại ruộng: sạch, nhanh, dễ quay vòng, đối chiếu với thông số của ruộng gặt đạt chất lượng.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn gặt lúa.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng 
Mã số công việc: D04 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, đo, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận liên hợp máy gặt rải hàng. Quan sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy so với yêu cầu kỹ thuật: bộ cắt gặt, vơ lúa, chuyền lúa, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…

- Đo điều chỉnh chiều cao cắt lúa, độ chùng xích truyền động, quan sát độ đồng bộ làm việc các bộ phận;

- Bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, mỡ cho các bộ phận theo yêu cầu;

- Đề xuất phương án chuẩn bị máy chất lượng, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại vị trí. 

- Đề xuất phương pháp điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng đảm bảo chất lượng phù hợp với kích thước thửa ruộng, loại máy.

- Chỉ thực hiện đánh giá máy gặt sau khi liên hợp máy hoàn thành gặt thử.

- Sau khi kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng phải đảm bảo các thông số: độ cao cắt lúa, độ trùng xích, máy chạy thử êm dịu.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, đo kiểm tra thông số máy gặt, đánh giá chất lượng máy. 

 - Chuẩn bị dụng cụ, điều chỉnh các bộ phận đúng thông số kỹ thuật.

- Thực hiện đo các thông số: độ cao cắt, độ căng xích truyền động, bảo dưỡng Bổ sung vật tư cho máy.

- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên hợp máy làm việc liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy gặt đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi bảo dưỡng, ghi phiếu kiểm tra.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về máy gặt rải hàng và phương pháp chuẩn bị máy.

- Biết và nắm vững cấu tạo, hoạt động các bộ phận. 

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt rải hàng.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số máy.

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa đáp ứng theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy gặt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra bảo dưỡng máy gặt.

- Máy gặt rải hàng hoạt động tốt sau bảo dưỡng.

- Ruộng lúa để gặt theo yêu cầu của liên hợp máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người chuẩn bị liên hợp máy gặt rải hàng.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng đúng các bước quy trình. 
	- Quan sát các bước kiểm tra, điều chỉnh đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo thông số liên hợp máy gặt rải hàng.
	- Quan sát các dụng cụ, đối chiếu với dụng cụ cần thiết đạt yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số liên hợp máy gặt rải hàng đúng, đủ.
	- Quan sát, lấy thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình đo liên hợp máy gặt rải hàng.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng liên hợp máy gặt rải hàng thành thạo.
	- Quan sát, chạy thử đánh giá chất lượng đánh giá liên hợp máy gặt rải hàng trong quá trình kiểm tra: độ êm dịu, sắc ngọt, chạy không.

	- Mức độ làm việc với liên hợp máy gặt rải hàng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật.
	- Quan sát thao tác sử dụng, đối chiếu với yếu tố kỹ thuật tại vị trí các bộ phận kiểm tra.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện ruộng gặt.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng gặt.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định chuẩn bị liên hợp máy gặt.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng

Mã số công việc: D05 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Di chuyển địa bàn liên hợp máy gặt rải hàng bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị liên hợp máy gặt rải hàng, quan sát đường đi di chuyển cho liên hợp máy; 

- Điều khiển liên hợp liên hợp máy gặt rải hàng chuyển ruộng gặt đến ruộng mới đảm bảo liên tục an toàn;

- Đề xuất các kế hoạch di chuyển ruộng gặt, phương án dự phòng di chuyển ruộng hợp lý nhất, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa bàn liên hợp máy gặt rải hàng các phương pháp di chuyển địa bàn liên hợp máy gặt rải hàng.

- Thực hiện di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng theo các bước quy trình.

- Đề xuất phương pháp di chuyển địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước ruộng gặt.

- Chỉ thực hiện di chuyển địa bàn gặt sau khi liên hợp gặt hoàn thành công việc.

- Sau khi di chuyển ruộng gặt phải đảm bảo tính liên tục, an toàn.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Quan sát ruộng di chuyển liên hợp cày phù hợp với ruộng gặt.

- Chọn đường đi, chọn các biện pháp an toàn di chuyển máy.

- Quan sát, đánh giá đường di chuyển liên hợp máy phù hợp.

- Lái máy gặt thành thạo trên đồng khi di chuyển địa bàn.

- Xử lý, đề xuất phương án lưu thông khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy gặt rải hàng sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về lái liên hợp máy gặt rải hàng.

- Biết và nắm vững các phương pháp điều khiển liên hợp máy gặt rải hàng trên đường đồng. 

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc di chuyển ruộng gặt.

- Công dụng dụng cụ sử dụng chuyển địa bàn gặt, ruộng gặt, vùng làm việc.

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ, đường di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng.

- Ruộng gặt bằng phẳng, đồng mức đủ điều kiện thực hiện gặt lúa.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ gặt, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành liên hợp máy gặt thực hiện các điều kiện khâu gặt.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng đúng quy trình. 
	- Quan sát di chuyển, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng.

	- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển liên hợp máy gặt rải hàng phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật điều khiển liên hợp liên hợp máy gặt rải hàng trên đồng.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển liên hợp máy đúng yêu cầu.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp máy gặt rải hàng di chuyển địa bàn.
	- Quan sát di chuyển máy gặt: lưu thông, phù hợp, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra di chuyển máy.

	- Mức độ làm việc với liên hợp máy gặt rải hàng di chuyển đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn.
	- Quan sát độ ổn định máy khi di chuyển, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí di chuyển.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy.
	- Quan sát đánh giá đường đi, độ lưu thông đối chiếu với thông số của đường đi đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn liên hợp cày.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá liên hợp sau khi di chuyển.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa

Mã số công việc: D06 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, quan sát, kiểm tra, phân loại lúa: độ sạch của lúa, số lượng lúa, vị trí đập lúa, vật cứng, máy đập lúa;

- Lựa chọn dụng cụ, vị trí đập, phương pháp xếp lúa, thợ vận hành đập lúa;

- Quan sát, kiểm tra lúa lượm và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, dự trữ phương án dự phòng cho liên hợp phay.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa và phương pháp kiểm tra trước khi đưa lúa vào đập theo yêu cầu.

- Hiểu các công việc lựa chọn lúa, bó lúa, phân loại lúa theo quy trình ở vị trí đập lúa.

- Nắm các thông số máy đập đúng, đáp ứng yêu cầu khâu chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, chuẩn bị tại nơi tiến hành đập lúa theo kế hoạch.

- Sau khi chuẩn bị lúa đập phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho máy đập làm việc tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, ghi phiếu công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, chuẩn bị dụng cụ phù hợp các bước kiểm tra, chuẩn bị lúa.

- Sử dụng được các dụng cụ, bó được lúa theo yêu cầu phù hợp máy đập.

- Chọn dây bó, vị trí xếp đập lúa thuận tiện hiệu quả nhất.

- Quan sát, phân tích, xác định số lượng lúa cho liên hợp máy đập.

- Chuẩn bị hướng đập lúa đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định lúa đập, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Biết và nắm rõ tính chất lúa đập bằng máy phù hợp với máy đập lúa.

- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn bị lúa đập.

- Công dụng đồ nghề, dụng cụ, vật tư chuẩn bị lúa lượm.

- Có kiến thức về máy đập lúa, có kiến thức tổ chức khâu đập lúa. 

- Có kiến thức chọn phân loại lúa bông.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ bó lúa, vận chuyển lúa lượm, vị trí đập lúa phù hợp.

- Lúa cắt theo tiêu chuẩn, đủ điều kiện thực hiện đập tách hạt.

- Yêu cầu đập lúa, máy đập lúa hoạt động tốt.

- Người chuẩn bị lúa đáp ứng khâu đập lúa.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa đúng quy trình.
	- Quan sát các bước công việc, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ, lúa đập cho máy đập lúa phù hợp với điều kiện làm việc.
	- Quan sát lúa đập, dụng cụ bạt, bao đựng lúa đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số lúa: độ chín, độ dài, mâu hạt, số lượng lúa.
	- Quan sát, lấy thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình so sánh với thông số đo chuẩn.

	- Thực hiện kỹ năng thành thạo chuẩn bị ruộng lúa cho liên hợp máy đập.
	- Quan sát mức độ thành thạo, lúa phù hợp với máy đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ chuẩn bị lúa, sau chuẩn bị lúa đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật lúa đập bằng máy đập lúa.
	- Quan sát lúa đập, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy đập tại vị trí.

	- Lúa đập phải thể hiện các yêu cầu cho máy đập cụ thể, phù hợp.
	- Quan sát, bó lượm lúa, đối chiếu với đối chiếu với máy đập lúa.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy đập lúa

 Mã số công việc: D07 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy máy đập lúa trước khi đập lúa gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, chọn máy và kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa phù hợp với điều kiện đập lúa: bảo dưỡng động cơ, bộ truyền lực, máng sàng, trống đập, bộ làm sạch, các trang điều khiển, cơ cấu truyền động;

- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, nước cho máy đập lúa theo tiêu chuẩn quy định;

- Quan sát, kiểm tra điều chỉnh các bộ phận: khe hở răng trống, đai truyền, tốc độ đập và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 

- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước lựa chọn, bảo dưỡng máy đập lúa, chuẩn bị vật tư và dụng cụ chăm sóc bảo dưỡng máy đúng yêu cầu. 

- Hiểu các nội dung bảo dưỡng máy đập lúa: kiểm tra Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ nước đủ, phù hợp với điều kiện làm việc.

- Biết các vị trí kiểm tra điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy đập lúa.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành đập lúa cụ thể.

- Sau khi chuẩn máy đập lúa phải đảm bảo chắc chắn liên hợp máy đập lúa làm việc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, làm sạch, sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.

 - Chăm sóc máy đập lúa, Bổ sung vật tư, lắp ráp, điều chỉnh đúng các vị trí. 

- Chọn máy đập lúa phù hợp đảm bảo đập hiệu quả nhất.

- Quan sát, điều chỉnh các vị trí máy đúng thông số máy đập lúa. 

- Quan sát, đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật máy.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy đập lúa làm việc đảm bảo an toàn.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy đập lúa đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy đập lúa, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Hiểu các quy trình và những yêu cầu kỹ thuật máy đập lúa.

--Nắm thông số, yêu cầu lắp ráp các vị trí chăm sóc, điều chỉnh, thay thế máy đập lúa.

- Cấu tạo răng trống, máng sàng, sơ đồ liên kết máy đập lúa với máy động lực, cấu tạo bộ phận đập, làm sạch, ra rơm, truyền lực, di động.

- Có kiến thức về bảo dưỡng máy đập lúa, kế hoạch nông lịch thời vụ. 

- Hiểu nguyên lý làm việc máy đập lúa.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng máy đập lúa.

- Lúa đập tiêu chuẩn, đủ điều kiện thực hiện công việc đập lúa. 

- Máy đập lúa, các yêu thông số máy.

- Người chuẩn bị máy đập lúa đáp ứng khâu đập lúa.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện nội dung quy trình chăm sóc máy đập lúa.
	- Quan sát đánh giá nội dung bảo dưỡng máy: điều chỉnh khe đập, thay sàng đối chiếu với quy trình thực hiện chăm sóc máy.

	- Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc máy đập lúa trước khi làm việc.
	- Quan sát các dụng cụ: cờ lê, sàng, vật tư, đối chiếu với dụng cụ chăm sóc máy đập lúa theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, bảo dưỡng kỹ thuật cho máy đập lúa.
	- Quan sát kỹ năng: đo thông số khe hở, chọn sàng, thay thế đai truyền, đánh giá thao tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị bộ phận đập cho máy đập lúa.
	- Quan sát, đo thông số đánh giá tiêu chuẩn thông số cho bộ phận đập: độ vững chắc, độ ổn định, êm dịu.

	- Mức độ chuẩn bị máy đập lúa: công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc. 
	- Quan sát máy đập lúa: công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy đập lúa.

	- Máy đập lúa phải thể hiện: công suất, truyền lực, di động đủ lớn.
	- Quan sát đánh giá máy: công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật, đập thử lúa. 

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 
	- Quan sát, đánh giá cẩn thận, tỉ mỉ công việc, mức độ trách nhiệm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành máy đập lúa

Mã số công việc: D08 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành máy đập lúa bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho máy đập lúa thực hiện đập lúa chín;

- Nổ, điều chỉnh máy động lực, tiếp lúa cho máy đập lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: sạch, không sót lỏi, đúng tốc độ;

- Quan sát, điều chỉnh máy, điều chỉnh lượng cấp lúa, tiếp lúa đúng phương pháp;

- Thiết lập các kế hoạch đập, phương án dự phòng đập lúa hiệu quả, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận hành máy đập lúa bằng máy đập tách hạt từ lúa lượm, các phương pháp đập lúa.

- Thực hiện đập lúa chín theo các bước quy trình đập lúa tại nền phẳng.

- Điều chỉnh máy đập đúng yêu cầu, phù hợp với lúa đập.

- Chỉ thực hiện đập sau khi điều chỉnh máy đúng với yêu cầu máy đập.

- Lúa đập khi đập phải đảm bảo chất lượng hạt: không sót lỏi, vỡ hạt, bó kẹt, thoát rơm khỏi buồng đập.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp lúa đập phù hợp với các bước đập lúa bằng máy.

 - Điều chỉnh máy đập đập đúng phương pháp đảm bảo an toàn.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: tốc độ đập, độ cao tung rơm, độ sạch hạt, độ lỏi. 

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo đập lúa đúng yêu cầu.

- Đánh giá đúng chất lượng máy đập sau khi đập, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về đập lúa bằng máy, quy trình và nguyên tắc đập lúa.

- Biết và hiểu rõ quy trình vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy đập lúa.

- Biết phân biệt các thông số ruộng: độ sâu, mức nước, lầy thụt, độ bằng phẳng.

- Công dụng đồ nghề, trang bị máy đập lúa, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy đập lúa.

- Có kiến thức về hoạt động máy đập lúa, các thông số máy đập lúa.

- Biết phán đoán tình trạng máy đập lúa, điều chỉnh máy đập lúa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy đập lúa phù hợp lúa gặt.

- Lúa đập đủ điều kiện thực hiện đập bằng máy đập.

- Người vận hành máy đập lúa đáp ứng khâu đập lúa.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đập lúa đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng gặt.
	- Quan sát đập lúa, đối chiếu với quy trình đập lúa bằng máy, chất lượng đập lúa.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh máy đập lúa.
	- Quan sát, dụng cụ đo thông số máy: thước lá, cờ lê, thước dây, đối chiếu với dụng cụ đo thông số máy đập lúa tiêu chuẩn của yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh máy đúng yêu cầu.
	- Quan sát đo các thông số: độ sạch, ra rơm, thoát máy khi đập thử, đánh giá thao tác trong quá trình thực hiện quy trình điều chỉnh, chất lượng đập.

	- Thực hiện kỹ năng vận hành đập lúa thành thạo.
	- Quan sát vận hành máy đập lúa, đánh giá thao tác thành thục khi đập: điều khiển, sử dụng tay điều chỉnh…

	- Đập lúa phù hợp với điều kiện lúa đập.
	- Quan sát làm việc của máy: êm dịu, không sót lỏi, đối chiếu với thông số của lúa đập đạt chất lượng.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn đập lúa.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa 
Mã số công việc: D09 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, đo, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận máy đập lúa. Quan sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy so với yêu cầu kỹ thuật: bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền độn, hệ thống truyền lực, di động, …

- Đo, điều chỉnh chiều cao răng trống, độ chùng đai truyền động, quan sát độ đồng bộ làm việc các bộ phận;

- Bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, mỡ cho các bộ phận theo yêu cầu;

- Đề xuất phương án chuẩn bị máy chất lượng, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị máy đập lúa, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số máy đập lúa: bộ đập, bộ làm sạch, truyền động, di chuyển.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại vị trí máy.

- Vận hành thử máy đập lúa tại vị trí bảo dưỡng.

- Đề xuất phương pháp điều chỉnh máy đập lúa đảm bảo chất lượng phù hợp với lúa đập.

- Chỉ thực hiện đánh giá máy đập lúa khi liên hợp máy hoàn thành đập thử.

- Sau khi kiểm, tra điều chỉnh máy đập phải đảm bảo các thông số: độ cao răng trống, độ trùng đai truyền, bộ làm sạch làm việc tốt, máy chạy thử êm dịu.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, đo kiểm tra thông số máy đập lúa, đánh giá chất lượng máy. 

 - Chuẩn bị dụng cụ, điều chỉnh các bộ phận đúng thông số kỹ thuật máy đập lúa.
- Thực hiện đo các thông số: chiều cao răng trống đập, độ căng đai truyền động, bộ làm sạch, di động, Bổ sung vật tư cho máy.

- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên hợp máy làm việc liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy đập lúa đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy đập lúa sau khi bảo dưỡng, ghi phiếu kiểm tra.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về máy đập lúa và phương pháp chuẩn bị máy đập lúa.

- Hiểu cấu tạo, hoạt động máy đập lúa.
- Nắm vững quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy đập lúa.
- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số máy đập lúa.

- Có kiến thức tổ chức khâu đập lúa đáp ứng theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh máy đập lúa.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa.

- Máy đập lúa hoạt động tốt sau bảo dưỡng.

- Lúa đập để đập theo yêu cầu của liên hợp máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người chuẩn bị liên hợp máy đập lúa.
- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa đúng các bước quy trình. 
	- Quan sát các bước kiểm tra, bảo dưỡng đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo thông số máy đập lúa.
	- Quan sát các dụng cụ đo, bảo dưỡng máy đối chiếu với dụng cụ cần thiết: cờ lê, thước, lỗ sàng đạt yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số máy đập lúa đúng, đủ.
	- Quan sát, lấy thông số đo: răng trông, sàng, khe đập đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình đo thông số máy đập lúa.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng máy đập lúa thành thạo.
	- Quan sát, chạy thử êm dịu đánh giá chất lượng đánh giá máy đập lúa trong quá trình kiểm tra.

	- Đánh giá chất lượng máy đập lúa phù hợp với điều kiện lúa đập.
	- Quan sát, đập thử lúa quan sát độ sạch, thoát rơm, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật lúa đập.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định chuẩn bị máy đập lúa.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận chuyển máy đập lúa
Mã số công việc: D10 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận chuyển địa bàn máy đập lúa bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị máy đập lúa, quan sát đường đi di chuyển máy đập lúa đến nơi đập lúa mới;
- Điều khiển máy đập lúa chuyển chỗ đập đến chỗ mới đảm bảo liên tục an toàn;

- Đề xuất các kế hoạch di chuyển chỗ đập, phương án dự phòng di chuyển vị trí hợp lý nhất, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa điểm chỗ máy đập lúa các phương pháp di chuyển chỗ đập máy đập lúa.

- Thực hiện điều khiển di chuyển máy đập lúa theo các bước quy trình: chuẩn bị, di chuyển, kê chèn máy làm việc.

- Đề xuất phương pháp di chuyển chỗ đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với lượng lúa đập, địa bàn đập.

- Chỉ thực hiện di chuyển chỗ đập sau khi máy đập lúa hoàn thành công việc.

- Sau khi di chuyển máy đập lúa phải đảm bảo tính liên tục, an toàn.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Quan sát đường di chuyển máy đập lúa phù hợp với lượng lúa đập.

- Chọn đường đi, chọn các biện pháp an toàn di chuyển máy. 

- Quan sát, đánh giá đường di chuyển máy phù hợp với kết cấu máy đập.

- Lái máy đập thành thạo di chuyển địa bàn.

- Xử lý, đề xuất phương án lưu thông khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy đập lúa sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về vận chuyển máy đập lúa, phương pháp điều khiển máy.
- Nắm vững quy trình và nguyên tắc di chuyển máy đập lúa.
- Công dụng dụng cụ sử dụng chuyển địa máy đập lúa, lúa đập, vùng làm việc. 

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển máy đập lúa.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ, đường di chuyển máy đập lúa.
- Lúa đập, địa bàn đập lúa bằng phẳng, có đủ điều kiện thực hiện đập lúa.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ gặt, quy hoạch chi tiết đường đi.

- Người di chuyển máy đập lúa thực hiện các điều kiện khâu đập lúa.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D10.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Di chuyển máy đập lúa đúng quy trình. 
	- Quan sát trình tự di chuyển, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển máy đập lúa.

	- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển máy đập lúa phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát dụng cụ phù hợp cho di chuyển: xe, kê, chẹn máy, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật điều khiển máy đập lúa.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy đập lúa đúng yêu cầu. 
	- Quan sát di chuyển máy đập: độ ổn định, an toàn, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp máy đập lúa di chuyển địa bàn.
	- Quan sát di chuyển máy đập lúa phù hợp đến vị trí cần đặt máy, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra di chuyển. 

	- Mức độ làm việc với máy đập lúa di chuyển đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn.
	- Quan sát kỹ năng làm việc với máy đập lúa: an toàn, thông số máy ổn định.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy. 
	- Quan sát độ lưu thông đường đi, đối chiếu với thông số của đường đi đủ yêu cầu kỹ thuật.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá liên hợp sau khi di chuyển.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy gặt đập liên hợp
Mã số công việc: D11 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị máy gặt đập liên hợp gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, đo, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận máy gặt đập liên hợp. Quan sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy so với yêu cầu kỹ thuật: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…

- Đo điều chỉnh chiều cao cắt lúa, độ chùng xích truyền động, quan sát độ đồng bộ làm việc các bộ phận: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…

- Bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, mỡ cho các bộ phận theo yêu cầu.

- Chạy thử liên hợp máy gặt đập.

- Đề xuất phương án chuẩn bị máy chất lượng, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị điều chỉnh liên hợp máy gặt đập, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số điều chỉnh liên hợp máy gặt: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại vị trí. 

- Đề xuất phương pháp điều chỉnh liên hợp máy gặt đập đảm bảo chất lượng phù hợp với kích thước thửa ruộng, loại lúa gặt.

- Chỉ thực hiện đánh giá máy gặt sau khi liên hợp máy hoàn thành gặt thử.

- Sau khi kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt phải đảm bảo các thông số: độ cao cắt lúa, độ trùng xích, tốc độ: dao cắt, trống đập, quạt gió đúng. Máy chạy thử êm dịu.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, đo kiểm tra thông số máy gặt, đánh giá chất lượng máy: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…

 - Chuẩn bị dụng cụ, điều chỉnh các bộ phận: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh,…đúng thông số kỹ thuật

- Thực hiện đo các thông số: độ cao cắt, độ căng xích truyền động, bảo dưỡng Bổ sung vật tư cho máy.

- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên hợp máy làm việc liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị liên hợp máy gặt đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi bảo dưỡng, ghi phiếu kiểm tra.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về máy gặt đập liên hoàn và phương pháp chuẩn bị liên hợp máy.

- Hiểu cấu tạo, hoạt động các bộ phận: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số máy.

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa đáp ứng theo yêu cầu nông học.

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy gặt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra bảo dưỡng máy gặt.

- Máy gặt đập liên hợp hoạt động tốt sau bảo dưỡng.

- Ruộng lúa để gặt thử theo yêu cầu của liên hợp máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người chuẩn bị liên hợp máy đập liên hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D11.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra liên hợp máy gặt đập đúng các bước quy trình. 
	- Quan sát các bước kiểm tra, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo thông số liên hợp máy gặt: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…
	- Quan sát các dụng cụ: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh đối chiếu với dụng cụ cần thiết đạt yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số liên hợp máy gặt: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…đúng, đủ
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình đo: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh liên hợp máy gặt đập liên hợp.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng liên hợp máy gặt gặt đập liên hợp thành thạo.


	- Quan sát, thông số máy gặt liên hợp đánh giá chất lượng đánh giá liên hợp máy gặt đập liên hợp trong quá trình kiểm tra. Gặt thử.

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện ruộng gặt.
	- Quan sát, khi gặt thử: gặt, quay vòng, sót lỏi đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng gặt.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn liên hợp máy gặt đập liên hợp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành máy gặt đập lúa liên hợp

Mã số công việc: D12 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành máy gặt đập lúa liên hợp bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp thực hiện gặt lúa đập lúa tại đồng ruộng;

- Đưa máy gặt đập lúa liên hợp xuống ruộng gặt, gặt lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: gặt sạch, không sót lỏi, đúng độ cao theo yêu cầu;

- Quan sát, điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp, gặt lúa đúng phương pháp; 

- Thiết lập các kế hoạch gặt, phương án dự phòng gặt lúa hiệu quả, ghi phiếu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước vận hành máy gặt đập lúa liên hợp, các phương pháp gặt lúa bằng máy gặt đập lúa liên hợp.

- Thực hiện gặt đập lúa liên hợp theo các bước quy trình gặt lúa tại ruộng gặt.

- Điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.

- Chỉ thực hiện gặt sau khi điều chỉnh máy gặt đập lúa liên hợp đúng với yêu cầu máy gặt.

- Ruộng sau khi gặt phải đảm bảo chất lượng ruộng gặt: đúng độ cao, không sót lỏi.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, sắp xếp gặt phù hợp với các bước gặt lúa bằng máy.

 - Điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp gặt đúng phương pháp.

- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ cao cắt lúa, tốc độ gặt, độ lỏi lặp, ra rơm.

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo gặt lúa đúng yêu cầu.

- Đánh giá đúng chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp sau khi gặt, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về gặt lúa bằng máy, quy trình và nguyên tắc máy gặt đập lúa liên hợp - Hiểu sơ đồ các phương pháp máy gặt đập lúa liên hợp.

- Biết phân biệt các thông số ruộng: độ sâu, mức nước, lầy thụt, độ bằng phẳng.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị gặt, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy gặt đập lúa liên hợp.

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Biết phán đoán tình trạng máy gặt đập lúa liên hợp, điều chỉnh liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp phù hợp lúa gặt.

- Ruộng gặt đủ điều kiện thực hiện gặt máy gặt đập lúa liên hợp.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.

- Người vận hành máy gặt đập lúa liên hợp đáp ứng khâu gặt.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D12.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Gặt lúa đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng gặt.
	- Quan sát vận hành máy gặt, đối chiếu với quy trình gặt chuẩn chất lượng.

	- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên máy gặt đập lúa liên hợp.
	- Quan sát, dụng cụ đồ nghề, cờ lê, dây đai, sàng. tốc độ đối chiếu với thông số điều chỉnh máy gặt đập lúa liên hợp tiêu chuẩn của yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu.
	- Quan sát đo các thông số: chiều cao cắt, độ sạch, độ lỏi lặp, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình điều chỉnh, chất lượng gặt thử.

	- Thực hiện kỹ năng gặt lúa thành thạo.
	- Quan sát điều khiển máy, sử dụng các tay điều khiển, đánh giá thao tác thành thục khi gặt: điều khiển, sử dụng tay gặt…

	- Mức độ làm việc với máy gặt đập lúa liên hợp đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật gặt lúa.
	- Quan sát máy gặt, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí gặt.

	- Gặt lúa phù hợp với điều kiện đồng ruộng.
	- Quan sát làm việc của liên hợp máy: ổn định, dễ quay vòng, đối chiếu với thông số của ruộng gặt đạt chất lượng.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn máy gặt đập lúa liên hợp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra bảo dưỡng gặt đập lúa liên hợp
Mã số công việc: D13 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra bảo dưỡng máy gặt đập lúa liên hợp lúa gồm công việc: 
- Chuẩn bị các dụng cụ, đo, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận gặt đập lúa liên hợp: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động, …

- Quan sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của gặt đập lúa liên hợp so với yêu cầu kỹ thuật: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động;

- Đo, điều chỉnh khe hở dao cắt, chiều cao cắt lúa, bộ vơ lúa, chiều cao răng trống, độ chùng các đai truyền động, quan sát độ đồng bộ làm việc các bộ phận;

- Bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, mỡ cho các bộ phận theo yêu cầu;

- Đề xuất phương án chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp lúa chất lượng, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số máy đập lúa: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động bộ đập, bộ làm sạch, truyền động, di chuyển.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại vị trí máy.

- Vận hành thử máy cắt đập lúa tại vị trí bảo dưỡng.

- Đề xuất phương pháp điều chỉnh máy đập lúa đảm bảo chất lượng phù hợp với lúa gặt.

- Chỉ thực hiện đánh giá máy: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động khi liên hợp máy hoàn thành đập thử.

- Sau khi kiểm, tra điều chỉnh máy gặt đập lúa liên hợp phải đảm bảo các thông số: độ cao răng trống, độ trùng đai truyền, bộ làm sạch làm việc tốt, máy chạy thử êm dịu.

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Tổ chức, đo kiểm tra thông số máy gặt đập lúa liên hợp, đánh giá chất lượng máy.

 - Chuẩn bị dụng cụ, điều chỉnh các bộ phận đúng thông số kỹ thuật máy gặt đập lúa liên hợp: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động bộ đập, bộ làm sạch, truyền động, di chuyển.
- Thực hiện đo các thông số: chiều cao răng trống đập, độ căng đai truyền động, bộ làm sạch, di động, Bổ sung vật tư cho máy.

- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên hợp máy làm việc liên tục

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp sau khi bảo dưỡng, ghi phiếu kiểm tra.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về máy gặt đập lúa liên hợp và phương pháp chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp.
- Hiểu cấu tạo, hoạt động máy gặt đập lúa liên hợp.

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt đập lúa liên hợp.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số máy đập lúa.

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt, đập lúa đáp ứng theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh máy gặt đập lúa liên hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra bảo dưỡng máy gặt đập lúa liên hợp.
- Máy gặt đập lúa liên hợp hoạt động tốt sau bảo dưỡng.

- Lúa đập để đập theo yêu cầu của liên hợp máy.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ.

- Người chuẩn bị liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp. 

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D13.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm tra bảo dưỡng máy gặt đập lúa liên hợp đúng các bước quy trình. 
	- Quan sát các bước kiểm tra bảo dưỡng, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo thông số máy gặt đập lúa liên hợp.
	- Quan sát các dụng cụ: thước đo, cờ lê, dụng cụ điều chỉnh, đối chiếu với dụng cụ cần thiết đạt yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số máy gặt đập lúa liên hợp đúng, đủ.
	- Quan sát, láy thông số đo được: khe hở răng trống, lỗ sàng, đai truyền, chiều cao cắt đánh giá thao tác trong quá trình thực hiện quy trình đo máy gặt đập lúa liên hợp.

	- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp thành thạo
	- Quan sát, gặt thử đánh giá chất lượng đập lúa liên hợp: sạch, không sót lỏi, êm dịu trong quá trình gặt lúa.

	- Đánh giá chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp phù hợp với điều kiện lúa gặt.
	- Quan sát gặt đập lúa liên hợp, lấy các thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật lúa đập chuẩn.

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận chuyển máy gặt đập lúa liên hợp

Mã số công việc: D14 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận chuyển địa bàn máy gặt đập lúa liên hợp bao gồm công việc: 
- Chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp, quan sát đường đi di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp đến nơi đập lúa mới.
- Điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp chuyển chỗ đập đến chỗ mới đảm bảo liên tục an toàn.

- Đề xuất các kế hoạch di chuyển chỗ gặt, phương án dự phòng di chuyển vị trí hợp lý nhất, ghi phiếu công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa điểm chỗ máy gặt đập lúa liên hợp các phương pháp di chuyển chỗ gặt máy gặt đập lúa liên hợp.

- Thực hiện điều khiển di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp theo các bước quy trình: chuẩn bị, di chuyển, kê chèn máy làm việc.

- Đề xuất phương pháp di chuyển chỗ đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với lượng lúa gặt, địa bàn gặt.

- Chỉ thực hiện di chuyển chỗ gặt sau khi máy gặt đập lúa liên hợp hoàn thành công việc.

- Sau khi di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp phải đảm bảo tính liên tục, an toàn

- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

 - Quan sát đường di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp phù hợp với lượng lúa gặt.

- Chọn đường đi, chọn các biện pháp an toàn di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.

- Quan sát, đánh giá đường di chuyển máy phù hợp với kết cấu máy gặt đập lúa liên hợp.

- Lái máy gặt đập lúa liên hợp thành thạo di chuyển địa bàn.

- Xử lý, đề xuất phương án lưu thông khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc.

2. Kiến thức

- Có kiến thức về vận chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.

- Hiểu các phương pháp điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp di chuyển địa bàn. 

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.

- Công dụng dụng cụ sử dụng chuyển địa máy gặt đập lúa liên hợp, lúa gặt, vùng làm việc.

- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa theo yêu cầu nông học. 

- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đầy đủ dụng cụ, đường di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp. 

- Lúa gặt, địa bàn gặt lúa bằng phẳng, có đủ điều kiện thực hiện gặt đập lúa liên hợp.

- Có kế hoạch nông lịch thời vụ gặt, quy hoạch chi tiết đường đi.

- Người di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp thực hiện các điều kiện khâu gặt lúa.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D14.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp đúng quy trình. 
	- Quan sát di chuyển ruộng gặt, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.

	- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp phù hợp với yêu cầu.
	- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp.


	- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp đúng yêu cầu.
	- Quan sát di chuyển gặt đập: lưu thông, ổn định, phù hợp ruộng gặt lúa liên hợp, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp di chuyển địa bàn
	- Quan sát vận hành di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp: ổn định, nhanh, không va chạm bờ, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra di chuyển 

	- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy 
	- Quan sát đánh giá đường đi, ruộng gặt, lưu thông máy đối chiếu với thông số của đường đi đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn máy đập lúa

	- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động 
	- Quan sát, đánh giá gặt đập lúa liên hợp sau khi di chuyển 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị lúa xay xát
Mã số công việc: E01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị lúa xay xát bao gồm:

- Kiểm tra chủng loại, độ đồng đều của thóc.

- Kiểm tra, loại bỏ tạp chất lẫn trong thóc.

- Đổ thóc vào các dụng cụ chứa đựng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các hạt thóc đồng đều, đúng độ ẩm cho phép.

- Thóc không lẫn tạp chất.

- Đầy đủ, gọn gàng và dễ cấp liệu lên toa máy xay xát.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp hợp lý khi thực hiện công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đánh giá bằng kinh nghiệm.

- Thao động tác đổ thóc vào toa chứa thóc.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu biết tiêu chuẩn độ ẩm của thóc.

- Xác định đúng và đưa ra quyết định chính xác.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, an toàn xay xát.

- Dụng cụ chứa đựng thóc, thiết bị lọc tạp chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tổ chức, sắp xếp thực hiện hợp lý.
	- Quan sát, đối chiếu với trình tự thực hiện.

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị máy xay xát, chất lượng thóc, điều kiện hiện trường làm việc.
	- Quan sát kiểm tra đánh giá sự chuẩn bị số lượng, chất lượng dụng cụ đạt tiêu chuẩn đủ, sạch và sắp xếp hợp lý.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng thao động tác đổ thóc vào toa chứa thóc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện đổ thóc vào phễu không rơi vãi. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá quá trình thực hiện công việc chuẩn bị vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

	Thời gian chuẩn bị.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị liên hợp máy xay xát

Mã số công việc: E02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy máy máy xay xát bao gồm:

- Quan sát, kiểm tra xung quanh máy.

- Kiểm tra chăm sóc động cơ.

- Kiểm tra điều chỉnh dây đai truyền động.

- Kiểm tra các bộ phận máy xay xát.

- Cho máy chạy không tải, kiểm tra điều kiện làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Liên kết máy với bệ máy chắc chắn.

- Không có các vật cản vướng vào máy.

- Động cơ làm việc bình thường.

- Dây đai không căng trùng quá, vặn, vẹo.

- Đầy đủ các bộ phận và tình trạng kỹ thuật tốt.

- Máy chạy đều, ổn định, không có tiếng kêu lạ.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

- Vận hành chạy thử.

- Kiểm tra, tháo lắp, điều chỉnh các bộ phận và hệ thống trên máy xay xát.

- Quan sát kiểm tra, đánh giá bằng kinh nghiệm.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức
- Sơ đồ Lắp đặt nguyên lý làm việc của máy xay xát.

- Trình tự chăm sóc, kiểm tra bảo dưỡng, điều chỉnh máy xay xát.

- Trình tự vận hành máy xay xát.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, dầu mỡ sạch, giẻ lau.

- Máy xay xát đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Có kỹ năng vận hành máy xay xát.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý thực hiện công việc theo trình tự.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đủ, sạch. Thiết bị máy móc hoạt động bình thường, điều kiện làm việc sạch sẽ.
	- Quan sát kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ đạt tiêu chuẩn: đủ, sạch và sắp xếp hợp lý.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra dây đai, sàng, quả nô, điều chỉnh khe hở quả nô, thay sàng trên máy xay xát.
	- Sử dụng thước lá kiểm tra độ võng dây đai, thước lá đo khe hở quả nô, quan sát sàng so tiêu chuẩn kỹ thuật.

	- Vận hành thử.
	- Quan sát đánh giá thao tác khởi động yêu cầu động cơ nổ hoạt động bình thường. 

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt liên hợp máy xay xát

Mã số công việc: E03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc lắp đặt LH máy máy xay xát gồm:

- Chuẩn bị mặt bằng.

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, máy xay xát.

- Lắp đặt động cơ, máy xay xát.

- Điều chỉnh độ căng đai.

- Vận hành thử LH máy xay xát.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặt bằng đủ kích thước, bằng phẳng, nền đặt máy phải chắc chắn.

- Dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.

- Lắp đặt đúng thiết kế, chắc chắn, ổn định.

- Độ trùng dây đai trong giới hạn cho phép.

- Vận hành thử LHM làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát chuẩn bị bố trí, sắp xếp theo trình tự.

- Kiểm tra, tháo lắp, chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh máy xay xát.

- Lắp đặt máy xay xát theo sơ đồ.

- Vận hành LH máy xay xát.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu được quy trình lắp đặt LHM xay xát.

- Biết được công dụng, cách sử dụng dụng cụ trang thiết bị.

- Đọc được sơ đồ bản vẽ lắp đặt LHM xay xát.

- Tra tìm số liệu độ căng trùng dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Các bước vận hành máy xay xát.

- Quy phạm an toàn khi lắp đặt LH máy máy xay xát.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Mặt bằng đủ kích thước, bằng phẳng, chắc chắn.

- Tủ dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.

- Dụng cụ cố định, kê chèn chắc chắn.

- LH máy máy xay xát các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự chuẩn bị đầy đủ các bộ phận máy động lực, máy xay xát.
	- Quan sát hiện trường đối chiếu với yêu cầu tiêu chuẩn thực hiện.

	- Kỹ năng lắp đặt theo sơ đồ.
	- Sử dụng dụng cụ clê lực kiểm tra đánh giá mối liên kết quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, lắp đặt, điều chỉnh dây đai, các mối lắp ghép.
	- Sử dụng dụng cụ clê lực, thước lá kiểm tra đánh giá mối liên kết, độ võng dây đai quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng vận hành máy chạy thử.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác khởi động trong quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá hiện trường sau khi thực hiện bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy xay xát
Mã số công việc: E04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc vận hành LH máy máy xay xát bao gồm:

- Quan sát kiểm tra LH máy máy xay xát.

- Tập hợp nguyên liệu xay xát lại đổ lên toa.

- Đóng cầu dao điện đối với động cơ điện (hoặc khởi động động cơ với động cơ diesel).

- Điều chỉnh khe hở cấp nguyên vật liệu.

- Thu gom sản phẩm như: gạo, cám, chấu…

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng trình tự.

- LH máy máy xay xát đầy đủ các bộ phận, hoạt động tốt.

- Vận hành nhanh, dứt khoát, an toàn.

- Máy làm việc ổn định, nguyên liệu xuống đều.

- Sản phẩm đạt yêu cầu độ sạch, tỉ lệ hao hụt ít.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Quan sát kiểm tra, tháo lắp, điều chỉnh LH máy máy xay xát. 

- Thao động tác khởi động, tập hợp nguyên liệu nhanh nhẹn, chính xác.

- Quan sát, kiểm tra điều chỉnh khe hở cấp nguyên vật liệu.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc chung của LH máy xay xát.

- Phân tích chất lượng nguyên liệu xay xát.

- Trình tự vận hành LH máy xay xát.

- Tra tìm số liệu phục vụ chăm sóc điều chỉnh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- LH máy xay xát tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nguyên vật liệu xay xát, dụng cụ đựng nguyên liệu.

- Dụng cụ điều chỉnh: Cờ lê, tuốt lơ vít.

- Vật tư thay thế: Dây cua loa đúng chủng loại, kích cỡ.

- Có kỹ năng vận hành LH máy xay xát.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát đối chiếu với bảng quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ LH máy xay xát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu về số lượng máy móc, dụng cụ, mặt bằng. 

	- Sự chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nguyên liệu xay xát, dụng cụ đựng nguyên liệu.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu số lượng nhiên liệu xăng dầu, nguyên liệu thóc làm việc đủ trong 1 ca. 

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh LH máy máy xay xát. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra xiết chặt các mối ghép, điều chỉnh khe hở quả lô so với yêu cầu kỹ thuật. 

	- Độ chuẩn xác tập hợp nguyên liệu, thực hiện kỹ năng thao động tác khởi động.
	- Quan sát, đánh giá mức độ chuẩn bị nguyên liệu, thao động tác khởi động máy so với yêu cầu máy phải nổ và hoạt động bình thường.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra điều chỉnh khe hở cấp nguyên vật liệu
	- Quan sát, đánh giá sản phẩm đầu ra gạo so yêu cầu chất lượng sản phẩm 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá hiện trường sau khi thực hiện bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra liên hợp máy xay xát sau thời gian làm việc
Mã số công việc: E05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc kiểm tra bảo dưỡng máy xay xát bao gồm:

- Làm sạch máy xay xát.

- Kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy xay xát.

- Kiểm tra bảo dưỡng điều chỉnh dây đai. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng bộ phận xay xát.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các mối liên kết xiết chặt đúng yêu kỹ thuật.

- Độ trùng dây đai trong giới hạn cho phép.

- Lượng thóc xót trong giới hạn cho phép.

- LHM làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.

- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.
- Tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy xay xát.

- Bảo dưỡng puly điều chỉnh sức căng dây cu roa.

- Kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, điều chỉnh quả lô, sàng, dao xát.

- Vật tư thay thế: Quả lô, sàng, dao xát, dây cu roa,… đúng chủng loại.

- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.
- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nội dung chăm sóc, bảo dưỡng máy xay xát.

- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận truyền chuyển động. 

- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận xay xát.

- Các bước vận hành máy xay xát.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Liên hợp máy xay xát.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.

- Vật tư thay thế: Quả lô, sàng, dao xát, dây cu roa.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O 02, O 03, O 04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát đối chiếu với bảng trình tự. 

	- Sự chuẩn bị đầy đủ LHM xay xát, hộp dụng cụ đồ nghề.
	- Quan sát mức độ chuẩn bị đối chiếu với yêu cầu thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ vật tư thay thế.
	- Quan sát kiểm tra chất lượng vật tư đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra clê lực kiểm tra lực xiết so yêu cầu kỹ thuật. 

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng bảo dưỡng puly điều chỉnh sức căng dây cu roa.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thước dài kiểm tra độ võng dây đai so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, điều chỉnh quả lô, sàng, dao xát.
	- Sử dụng thước lá đo kiểm tra khe hở quả lô. Quan sát kiểm tra sàng, dao xát so yêu cầu kỹ thuật.

	- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.
- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng.
	- Dùng giẻ lau sạch kiểm tra đánh giá mức độ làm sạch dụng cụ so với yêu cầu kỹ thuật. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị nguyên liệu nghiền

Mã số công việc: E06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc chuẩn bị bị nguyên liệu nghiền gồm:

- Làm sạch bụi, tạp chất và kiểm tra nguyên liệu.

- Loại bỏ các tạp chất như kim loại, gỗ, sỏi, đá.

- Đổ nguyên liệu sẵn vào các hộc chứa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nguyên liệu nghiền phải sạch đất cát, rác, kim loại hoặc tạp chất khác.

- Nguyên liệu nghiền độ ẩm đúng quy định.

- Khi đổ nguyên liệu lên không rơi vãi. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, kiểm tra nguyên liệu.

- Làm sạch, tách bỏ tạp chất ra khỏi nguyên liệu bằng phương pháp thủ công.

- Đổ nguyên liệu sẵn vào các hộc chứa.

2. Kiến thức

- Quy định chất lượng nguyên liệu nghiền.

- Các phương pháp tách bỏ tạp chất.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy nghiền hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Nguyên liệu để nghiền độ ẩm đúng quy định.

- Dụng cụ đựng nguyên liệu.

- Dùng quạt, sàng…để làm sạch và lọc tạp chất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự chuẩn bị đầy đủ máy nghiền, dụng cụ đựng nguyên liệu.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu số lượng công việc.

	- Sự chuẩn bị nguyên liệu để nghiền độ ẩm đúng quy định.
	- Dùng thiết bị đo độ ẩm kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Làm sạch, tách bỏ tạp chất ra khỏi nguyên liệu bằng phương pháp thủ công.
	- Quan sát, sản phẩm đánh giá mức độ tách bỏ tạp chất trong nguyên liệu so với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng khi đổ nguyên liệu lên không rơi vãi. 
	- Quan sát quá trình thực hiện với yêu cầu kỹ thuật. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	- Thời gian thực hiện.
	- So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị liên hợp máy nghiền
Mã số công việc: E07
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc chuẩn bị máy máy nghiền bao gồm:

- Kiểm tra chăm sóc động cơ.

- Kiểm tra máy nghiền.

- Kiểm tra dây đai.

- Vận hành thử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy nghiền phải đủ các bộ phận, nhiên liệu, dầu mỡ, nước (động cơ diesel).

- Động cơ diesel (động cơ điện) hoạt động tốt.

- Các hệ thống truyền động hoạt động tốt.

- Máy làm việc ổn định, chắc chắn và an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch, kiểm tra, tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên động cơ.

- Làm sạch, kiểm tra, tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên máy nghiền: sàng, búa…

- Liên kết giữa động cơ với máy nghiền, điều chỉnh dây đai.

- Vận hành quan sát, đánh giá.

- Xử lý các tình huống có thể làm mất an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc chung của LH máy nghiền.

- Trình tự tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên động cơ.

- Trình tự tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên máy nghiền.

- Chăm sóc, điều chỉnh dây đai.

- Trình tự vận hành máy nghiền.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc điều chỉnh.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Đầy đủ hộp dụng cụ, dầu, mỡ, nước, giẻ lau.

- LH máy nghiền đầy đủ các bộ phận.

- Thiết bị kiểm tra: thước đo độ võng dây đai.

- Vật tư thay thế: dây đai, sàng, búa nghiền…

- Có kỹ năng thực hiện công việc O 05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị điều kiện làm việc.
	- Quan sát về số lượng, chất lượng mức độ chuẩn bị dụng cụ, máy móc so yêu cầu công việc.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, tháo lắp, điều chỉnh động cơ. 
	- Quan sát theo dõi đánh giá động tác kiểm tra nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát đủ theo quy định.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, tháo, lắp, điều chỉnh trên máy nghiền.
	- Quan sát theo dõi đánh giá động tác kiểm tra búa nghiền, xiết chặt các mối liên kết vỏ máy với thân máy theo quy định.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành quan sát, đánh giá.
	- Quan sát, đánh giá thao động vận hành so với yêu cầu máy làm việc bình thường.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt liên hợp máy nghiền

Mã số công việc: E08
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Công việc lắp đặt máy nghiền bao gồm:

- Chuẩn bị mặt bằng.

- Chuẩn bị máy nghiền.

- Lắp đặt động cơ, máy nghiền.

- Điều chỉnh độ căng đai.

- Vận hành thử LH máy nghiền.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mặt nền bằng phẳng đảm bảo kích thước, thuận tiện.

- LH máy nghiền đầy đủ, đúng chủng loại.

- Lắp đặt đúng thiết kế chắc chắn, ổn định.

- Độ trùng đai trong giới hạn cho phép.

- LHM nghiền làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát chuẩn bị bố trí, sắp xếp.

- Chăm sóc bảo dưỡng máy nghiền.

- Thực hành lắp đặt theo sơ đồ.

- Kiểm tra xiết chặt mối lắp ghép liên kết.

- Điều chỉnh dây đai truyền động máy nghiền.

- Quan sát, lắng nghe phát hiện sai hỏng.

- Xử lý các tình huống có thể làm mất an toàn.

2. Kiến thức

- Công dụng cách sử dụng dụng cụ.

- Công việc chuẩn bị máy nghiền.

- Trình tự lắp đặt LHM nghiền.

- Sơ đồ lắp đặt LHM máy nghiền.

- Yêu cầu kỹ thuật độ căng trùng dây đai.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Trình tự các bước vận hành máy nghiền.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- LH máy nghiền đầy đủ, đúng chủng loại.

- Đầy đủ hộp dụng cụ, dầu, mỡ, nước, giẻ lau, dụng cụ cố định, kê chèn.

- Sơ đồ lắp đặt LHM máy nghiền.
- Thiết bị kiểm tra: thước đo độ võng dây đai.

- Vật tư thay thế: dây đai đúng số và đúng chủng loại.

- Người thợ phải có kỹ năng vận hành thử LH máy nghiền.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O 07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị bố trí, sắp xếp công việc lắp đặt máy nghiền.
	- Quan sát đánh giá mức độ chuẩn bị bố trí khoa học, hợp lý vị trí lắp đặt đối chiếu với yêu cầu thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng chăm sóc bảo dưỡng máy nghiền đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra đánh giá mức độ chuẩn bị động cơ, máy nghiền so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng thực hành lắp đặt theo sơ đồ.
	- Quan sát, đánh giá trình tự thực hiện lắp đặt với yêu cầu kỹ thuật

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra lực xiết các mối lắp ghép, sức căng dây đai.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành thử LH máy nghiền.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác khởi động động cơ, vận hành thử 

	- Xử lý các tình huống có thể làm mất an toàn.
	- Quan sát, đánh giá mức độ Xử lý sự cố sẩy ra trong quá trình.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành liên hợp máy nghiền

Mã số công việc: E09
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc vận hành máy nghiền bao gồm:

- Quan sát, kiểm tra tổng thể LHM nghiền.

- Tập hợp nguyên liệu để nghiền.

- Đóng cầu dao điện (hoặc khởi động động cơ diesel).

- Điều chỉnh lượng nguyên liệu trong quá trình nghiền.

- Vận hành máy nghiền thu sản phẩm bột thức ăn.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- LHM nghiền đầy đủ các bộ phận. 

- Nguyên liệu nghiền đúng chủng loại, thuận tiện khi cấp liệu.

- Vận hành máy nghiền nhanh, dứt khoát, an toàn.

- Máy nghiền làm việc ổn định, nguyên liệu xuống đều.

- Sản phẩm đạt yêu cầu độ nhỏ mịn đều.

- Thời gian thực hiện.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức sắp xếp nơi làm việc hợp lý.

- Quan sát, đánh giá, điều chỉnh LHM nghiền.

- Thao tác khởi động LHM nghiền.

- Quan sát, điều chỉnh lượng nguyên liệu xuống nghiền.

- Vận hành LHM nghiền. 

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Cấu tạo hoạt động chung LHM nghiền thức ăn.

- Yêu cầu chất lượng nguyên liệu nghiền thức ăn.

- Trình tự vận hành LH máy nghiền.

- Tra tìm số liệu phục vụ chăm sóc điều chỉnh.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- LHM nghiền chắc chắn, ổn định đảm bảo an toàn.

- Tủ dụng cụ đồ nghề phục vụ kiểm tra điều chỉnh LHM nghiền.

- Nguyên liệu đúng loại, sạch, độ ẩm quy định.

- Dụng cụ đựng nguyên liệu.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O 07, O 08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát đối chiếu với bảng quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ LH máy nghiền, dụng cụ điều chỉnh. 
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu về số lượng máy móc, dụng cụ, mặt bằng. 

	- Sự chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nguyên liệu nghiền, dụng cụ đựng nguyên liệu.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu số lượng nhiên liệu xăng dầu, nguyên liệu nghiền làm việc đủ trong 1 ca. 

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh LH máy máy nghiền.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra xiết chặt các mối ghép, điều chỉnh khe hở búa đập so với yêu cầu kỹ thuật. 

	- Độ chuẩn xác tập hợp nguyên liệu, thực hiện kỹ năng thao động tác khởi động, nhanh nhẹn, chính xác.


	- Quan sát, đánh giá mức độ chuẩn bị nguyên liệu, thao động tác khởi động máy so với yêu cầu máy phải nổ và hoạt động bình thường.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra điều chỉnh khe hở cấp nguyên vật liệu.
	- Quan sát, đánh giá sản phẩm đầu ra bột nghiền so yêu cầu chất lượng sản phẩm. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá hiện trường sau khi thực hiện bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra liên hợp máy nghiền sau thời gian làm việc

Mã số công việc: E10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc kiểm tra bảo dưỡng máy nghiền bao gồm:

- Kiểm tra bảo dưỡng động cơ.

- Kiểm tra, bảo dưỡng bộ truyền đai.

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy nghiền.

- Vận hành thử LH máy nghiền.

- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Động cơ làm việc bình thường.

- Đai căng theo tiêu chuẩn không vặn vẹo.

- Máy nghiền làm việc bình thường.

- LHM làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.

- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài các bộ phận trên động cơ.

- Tháo làm sạch các bộ phận, kiểm tra, lắp điều chỉnh (thay thế) trên động cơ.

- Tháo lắp bảo dưỡng puly và điều dây đai.

- Tháo, lắp kiểm tra, bảo dưỡng ổ bi, thay thế búa đập.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

- Vận hành thử máy nghiền.

- Xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Cấu tạo hoạt động chung LHM nghiền.

- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết trên LH máy nghiền.

- Quy trình tháo lắp điều chỉnh LHM nghiền.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Trình tự vận hành máy nghiền.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị. 

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ, máy nghiền.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau.

- Dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn.

- Vật tư thay thế: Dây đai đúng số, búa đập…

- Có kỹ năng thực hiện công việc O 07, O08, O09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát đối chiếu với bảng trình tự.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ LHM nghiền, hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước, giẻ lau dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.
	- Quan sát mức độ chuẩn bị đối chiếu với yêu cầu thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ vật tư thay thế: búa đập, sàng, dây cu roa… 
	- Quan sát kiểm tra chất lượng vật tư đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy nghiền.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra clê lực kiểm tra lực xiết so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng bảo dưỡng puly điều chỉnh sức căng dây cu roa.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thước dài kiểm tra độ võng dây đai so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, điều chỉnh búa đập, sàng.
	- Sử dụng thước lá đo kiểm tra kích thước búa đập. Quan sát kiểm tra sàng, so yêu cầu kỹ thuật

	- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.
	- Dùng giẻ lau sạch kiểm tra đánh giá mức độ làm sạch dụng cụ.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị thóc sấy

Mã số công việc: F01: 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị lúa sấy bao gồm:

- Xác định khối lượng, đánh giá khoảng độ ẩm vật liệu sấy.

- Loại bỏ các tạp chất như rác, tạp chất thô ra khỏi lúa sấy.

- Tập trung thóc vào khu cấp liệu sấy.

- Đặt biển báo hiệu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Căn cứ theo công suất máy sấy.

- Thóc phải sạch đất cát, rác, hoặc tạp chất thô.

- Tập kết thóc đúng nơi quy định.

- Biển báo đặt đúng đối tượng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp hợp lý khi thực hiện công việc.

- Đo kiểm đánh giá nguyên liệu.

- Quan sát, kiểm tra nguyên liệu.

- Làm sạch, tách bỏ tạp chất ra khỏi nguyên liệu bằng phương pháp thủ công.

- Quan sát, đánh giá xác định biển báo.

2. Kiến thức

- Hiểu biết tiêu chuẩn các loại sản phẩm sấy.

- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị đo kiểm.

- Tập trung, sắp xếp nguyên liệu.

- Các phương pháp tách bỏ tạp chất.

- Hiểu tác dụng của biển báo.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, an toàn. 

- Máy sấy đủ yêu cầu kỹ thuật.

- Dụng cụ chứa đựng thóc, thiết bị lọc tạp chất.

- Thiết bị đo kiểm chính xác.

- Biển báo.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự chuẩn bị đầy đủ máy sấy, dụng cụ đựng nguyên liệu.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu số lượng công việc.

	- Sự chuẩn bị nguyên liệu để sấy.
	- Dùng thiết bị đo độ ẩm kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Làm sạch, tách bỏ tạp chất ra khỏi nguyên liệu bằng phương pháp thủ công.
	- Quan sát, sản phẩm đánh giá mức độ tách bỏ tạp chất trong nguyên liệu so với yêu cầu.

	- Thực hiện kỹ năng khi xếp nguyên liệu vào lò sấy.
	- Quan sát quá trình xếp đặt nguyên liệu sấy vào lò sấy so với sơ đồ.

	- Độ chính xác phân biệt nguyên liệu sấy, xác định biển báo.
	- Quan sát bố trí biển báo hợp lý với từng vị trí nguyên liệu sấy.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	- Thời gian thực hiện.
	- So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy sấy 

Mã số công việc: F02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy sấy bao gồm:

- Quan sát, kiểm tra xung quanh máy sấy. 

- Kiểm tra, bộ phận cấp nhiệt.

- Kiểm tra, bảo dưỡng quạt, ống dẫn hơi nóng.

- Kiểm tra sàn sấy.

- Chạy thử máy sấy, kiểm tra điều kiện làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kết cấu máy không có gì bất thường.

- Bộ phận cấp nhiệt làm việc bình thường.

- Quạt làm việc bình thường, ống dẫn không dò, thủng.

- Sàng sấy, không tắc, không thủng. 

- Máy làm việc bình thường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

- Tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận cấp nhiệt.

- Tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận quạt và ống dẫn nhiệt.

- Tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận dàn sấy.

- Vận hành quan sát, đánh giá tình trạng làm việc máy sấy.

- Xử lý các tình huống có thể làm mất an toàn.

2. Kiến thức
- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc chung của máy sấy.

- Biết và nắm rõ cấu tạo nguyên lý làm việc bộ phận cấp nhiệt.

- Trình tự tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên máy sấy.

- Trình tự vận hành máy nghiền.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc điều chỉnh.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, dầu mỡ sạch, giẻ lau.

- Máy sấy đủ các bộ phận và đủ điều kiện hoạt động.

- Có kỹ năng vận hành máy sấy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.
	- Quan sát đánh giá cách bố trí vị trí làm việc đảm bảo thuận tiện, khoa học.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ máy sấy, dụng cụ, điều kiện làm việc.
	- Quan sát kiểm tra số lượng, chất lượng chuẩn bị về máy và dụng cụ.

	- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận cấp nhiệt.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra độ kín khít đường ống dẫn nhiệt từ lò đến dàn sấy.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận quạt và ống dẫn nhiệt.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra độ lưu lượng gió đến dàn sấy.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận dàn sấy.
	- Quan sát, đánh giá mức độ làm sạch dàn sấy.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành quan sát kiểm tra, đánh giá giá tình trạng làm việc máy sấy.
	- Quan sát trình tự vận hành và điều chỉnh cấp nhiệt

- Sử dụng đồng hồ nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ sấy.

	- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.
	- Quan sát, đánh giá so với yêu cầu kỹ thuật.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xếp đặt nguyên liệu vào máy sấy

Mã số công việc: F03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Công việc xếp đặt nguyên liệu vào máy sấy gồm:

- Xác định khối lượng nguyên liệu cần sấy.

- Xếp đặt nguyên liệu cho máy sấy.

- Kiểm tra toàn bộ máy sấy.

- Vận hành thử máy sấy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thóc cấp vào máy sấy đủ số lượng và rải đều.

- Nguyên liệu phải phù hợp với công suất máy sấy.

- Máy sấy đầy đủ các bộ phận, tình trạng kỹ thuật tốt.

- Máy sấy làm việc ổn định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát chuẩn bị bố trí, sắp đặt nguyên liệu sấy theo trình tự, thuận tiện. 

- Sắp xếp nguyên liệu thuận tiện an toàn.

- Quan sát, đánh giá, điều chỉnh lượng xếp đặt.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu được quy trình sấy, cấp nguyên liệu cho máy sấy.

- Xác định công suất máy so khối lượng xếp đặt nguyên liệu.

- Biết được công dụng, cách sử dụng dụng cụ trang thiết bị.

- Các bước chăm sóc, vận hành máy sấy.

- Quy phạm an toàn khi vận hành máy sấy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Máy sấy, thóc cần sấy.

- Nhiên liệu sấy (than/củi/dầu/gas/…).

- Tủ dụng cụ kiểm tra đầy đủ, đúng chủng loại.

- Có kỹ năng thực hiện công việc P 02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự chuẩn bị đầy đủ máy sấy, dụng cụ, điều kiện làm việc.
	- Quan sát kiểm tra số lượng, chất lượng chuẩn bị về máy và dụng cụ.

	- Xác định khối lượng nguyên liệu so công suất lò sấy.
	- Kiểm tra cách xác định so công suất máy sấy.

	- Sự chuẩn bị bố trí, sắp đặt nguyên liệu sấy.
	- Quan sát kiểm tra quá trình xếp đặt nguyên liệu sấy hợp lý trong lò sấy.

	- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng vận hành thử máy sấy.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác vận hành lò sấy.

- Dùng đồng hồ đo nhiệt độ cấp nhiệt thủ trong lò sấy.

	- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.
	- Quan sát, đánh giá Xử lý tình huống sẩy ra (nếu có) để đảm bảo an toàn.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận hành máy sấy 
Mã số công việc: F04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc vận hành máy sấy bao gồm:

- Tạo nguồn nhiệt lượng cho máy sấy.

- Đóng cầu dao quạt cấp gió cho máy sấy.

- Kiểm tra, điều chỉnh trạng thái nông sản trên máy sấy.

- Đảo sản phẩm sấy.

- Ngắt động cơ, nguồn nhiệt.

- Dỡ và thu gom sản phẩm sấy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng trình tự.

- Nguồn nhiệt cấp đủ nhiệt lượng, ổn định.

- Thao tác đóng cầu dao dứt khoát, quạt hoạt động bình thường.

- Hơi nóng phân bố đều, nông sản phải khô đều.

- Khi gắt cầu dao động cơ ngừng hoạt động, nguồn nhiệt tắt.

- Thu gom nông sản dỡ gọn, sạch.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Quan sát kiểm tra chuẩn đoán tổng thể máy. 

- Thao động tác khởi động, tập hợp nguyên liệu nhanh nhẹn, chính xác.

- Tạo nguồn nhiệt và duy trì nhiệt.

- Quan sát, đánh giá, điều chỉnh độ dày lớp thóc.

- Đảo sản phẩm sấy.

- Kiểm tra, đánh giá, chất lượng nông sản.

- Đóng gói nông sản. 
- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sấy lúa đảm bảo an toàn. 

2. Kiến thức

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc chung của máy sấy.

- Hiểu biết về quy định an toàn khi khởi động máy sấy.

- Trình tự vận hành máy sấy theo yêu cầu kỹ thuật.

- Biết được số liệu cấp nhiệt cho máy sấy với từng loại nông sản.

- Nguyên tắc đảo vị trí sản phẩm sấy.

- Phân tích chất lượng nguyên liệu sau khi sấy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- LH máy sấy tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nguồn điện cấp cho quạt gió.

- Nhiên liệu sấy (than/củi/dầu/gas/…)

- Dụng cụ cào thóc, đảo thóc, dỡ nông sản, bao gói.

- Có kỹ năng thực hiện công việc P 01, P 02, P 03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát đối chiếu với bảng quy trình thực hiện sấy.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ LH máy sấy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	- Quan sát kiểm tra sự chuẩn bị đầy đủ máy sấy, nguyên liệu, nhiên liệu.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng thao động tác khởi động.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện khởi động máy sấy, cung cấp nguồn nhiệt. 

	- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng tạo nguồn nhiệt và duy trì nhiệt.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện cung cấp duy trì nguồn nhiệt.

- Dùng đồng hồ đo nhiệt kiểm tra nhiệt độ. 

	- Đảo sản phẩm sấy kiểm tra, đánh giá, chất lượng nông sản.
	- Sử dụng sản phẩm mẫu so sánh đánh giá so với sản phẩm vừa sấy. 

	- Kỹ năng đóng gói nông sản. 
	- Quan sát, đánh giá đóng gói sản phẩm đúng quy cách, không rơi vãi. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra bảo dưỡng lò sấy sau thời gian làm việc
Mã số công việc: F05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Công việc kiểm tra bảo dưỡng máy sấy bao gồm:

- Làm sạch máy sấy. 

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ đồ nghề.

- Kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy sấy. 

- Kiểm tra bảo dưỡng quạt máy sấy. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng bộ phận cấp nhiệt.

- Kiểm tra, bảo dưỡng sàn sấy.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

- Vận hành thử LH máy sấy.

- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các mối liên kết xiết chặt đúng yêu kỹ thuật.

- Quạt gió tình trạng kỹ thuật tốt.

- Bộ phận cấp nhiệt đảm bảo kín khít không mất nhiệt.

- Sàn sấy phải sạch, làm việc bình thường.

- LHM làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.

- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch máy sấy. 

- Tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy sấy.

- Tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng quạt, bộ phận cấp nhiệt máy sấy. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng sàn sấy.

- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.
- Kiểm tra tổng thể sau khi bảo dưỡng.

- Vận hành thử LH máy sấy.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động chung của liên hợp máy sấy.

- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận quạt gió.

- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng điều chỉnh dây đai.

- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng sàn sấy.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật các chi tiết trên máy sấy.

- Các bước vận hành máy sấy.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Liên hợp máy sấy.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.

- Vật tư thay thế: dây cu roa…

- Có kỹ năng thực hiện công việc P01, P02, P04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.
	- Quan sát đánh giá sự sắp xếp, bố trí nơi làm việc thuận tiện, khoa học.

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát đối chiếu với bảng quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ LHM sấy, hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước, giẻ lau dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.
	- Quan sát mức độ chuẩn bị dụng cụ nhiên liệu đối chiếu với yêu cầu.

	- Làm sạch máy sấy, tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy sấy.
	- Theo dõi đánh giá mức độ làm sạch, kiểm tra xiết chặt đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng quạt, bộ phận cấp nhiệt máy sấy.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện 

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra hoạt động quạt và bộ phận cấp nhiệt.

	- Độ chính xác thực hiện kĩ kiểm tra, bảo dưỡng sàn sấy.
	- Quan sát, đánh giá mức độ làm sạch sàn sấy.

	- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.
	- Quan sát, đánh giá mức độ làm sạch thiết bị, dụng cụ so với yêu cầu.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành thử LH máy sấy.
	- Theo dõi, đánh giá thao động tác vận hành lò sấy.

- Kiểm tra hoạt động lò sấy so yêu cầu kỹ thuật.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy xúc
Mã số công việc: G01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị máy xúc bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng làm sạch.

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

- Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận trên máy xúc và bảo dưỡng trước ca làm việc.

- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép.

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Máy xúc làm sạch không sử dụng các chất gây ăn mòn các vật liệu máy.

- Các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ. 

- Thực hiện bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Sau khi làm bảo dưỡng máy xúc hoạt động bình thường. 
- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy xúc và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nổ thử động cơ.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy xúc.

- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.

- Hiểu biết công dụng, tính chất các chất tẩy rửa làm sạch.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Máy rửa xe, máy nén khí.

- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô, giấy bóng bọc các bộ phận máy phát, máy khởi động điện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc.
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu.

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng.
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thi công công trình thủy lợi
Mã số công việc: G02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành máy xúc làm công trình thủy lợi bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị máy xúc, chuẩn bị hiện trường làm việc.

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

- Xúc làm công trình thủy lợi.

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Thực hiện vận hành máy xúc thi công công trình thủy lợi đúng thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả và an toàn.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý, kiểm tra, Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước cho máy xúc.

- Bố trí, chuẩn bị công trình thi công.

- Kỹ năng về vận hành máy xúc thi công công trình thủy lợi.

- Xử lý các tình huống trong quá trình làm việc đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.

- Nhận biết bản vẽ công trình làm đường.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy xúc.

- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.

- Điều khiển máy.

- Kiến thức về tổ chức, thi công công trình thủy lợi.

- Sử dụng bảo hộ lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Máy xúc đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng.
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Kỹ năng vận hành đào đắp công trình.
	- Theo dõi kỹ năng vận hành, đánh giá dùng thước đo kích thước công trình so bản vẽ.

	- Kỹ năng tổ chức thi công.
	- Theo dõi quan sát việc bố trí máy thi công, đánh giá bằng năng suất m3 đào đắp.

	- Mức độ kỹ thuật đào đắp đường công trình thủy lợi. 
	- Quan sát công trình đánh giá về kích thước, độ bằng phẳng, độ dốc taluy đối chiếu với bản vẽ.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thi công đắp đường

Mã số công việc: G03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành máy xúc xúc đất đắp đường bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị máy xúc, chuẩn bị hiện trường làm việc.

- Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận trên máy xúc và chăm sóc trước ca làm việc.

- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép.

- Xúc đất đắp đường.

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Thực hiện vận hành máy xúc thi công đắp đương đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đường đảm bảo chất lượng.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy xúc và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nổ thử động cơ sau khi làm sạch.

- Kỹ năng về vận hành máy xúc xúc đất đắp đường.

- Xử lý các tình huống trong quá trình thi công đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.

- Nhận biết bản vẽ công trình làm đường.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy xúc.

- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.

- Điều khiển máy.

- Kiến thức về tổ chức, thi công xúc đất đắp đường.

- Sử dụng bảo hộ lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Máy xúc đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng.
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Kỹ năng vận hành đắp đường.
	- Theo dõi kỹ năng vận hành, đánh giá dùng thước đo kích thước công trình so bản vẽ.

	- Kỹ năng tổ chức thi công.
	- Theo dõi quan sát việc bố trí máy thi công, đánh giá bằng năng suất m3 đắp.

	- Mức độ kỹ thuật đào đắp đường.
	- Quan sát công trình đánh giá về kích thước, độ bằng phẳng, độ dốc taluy đối chiếu với bản vẽ.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xúc đất lên xe vận chuyển

Mã số công việc: G04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành máy xúc xúc đất lên xe vận chuyển bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị máy xúc, chuẩn bị xe vận chuyển, chuẩn bị hiện trường làm việc.

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận trên máy xúc và bảo dưỡng trước ca làm việc.

- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép.

- Xúc đất lên xe vận chuyển. 

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Máy xúc làm sạch không sử dụng các chất gây ăn mòn các vật liệu máy.

- Các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ. 

- Thực hiện xúc đất lên xe vận chuyển đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Sau khi làm bảo dưỡng máy xúc hoạt động bình thường. 
- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng tốt các thiết bị rửa xe máy, bảo dưỡng xe máy.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy xúc và xe vận chuyển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nổ thử động cơ sau khi làm sạch.

- Kỹ năng về vận hành máy xúc xúc đất lên xe vận chuyển.

- Xử lý các tình huống trong quá trình thi công đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.

- Nhận biết bản vẽ công trình.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy xúc.

- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.

- Điều khiển máy xúc đất lên xe vận chuyển.

- Kiến thức về tổ chức, thi công xúc đất lên xe vận chuyển.

- Sử dụng bảo hộ lao động, an toàn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Máy xúc phù hợp với xe vận chuyển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu.

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Kỹ năng vận hành xúc đất lên xe vận chuyển.
	- Theo dõi kỹ năng vận hành máy làm việc ổn định không rung giật, đánh giá mức độ đổ trải đều đất lên xe vận chuyển và đảm bảo an toàn.

	- Kỹ năng tổ chức thi công.
	- Theo dõi quan sát việc bố trí máy thi công, xe vận chuyển đánh giá bằng năng suất m3 đất xúc lên xe vận chuyển.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận chuyển máy xúc

Mã số công việc: G05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận chuyển máy xúc bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị máy xúc, chuẩn bị xe vận chuyển máy xúc, chuẩn bị hiện trường làm việc.

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận trên máy xúc và bảo dưỡng trước ca làm việc.

- Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ, nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép.

- Vận hành máy xúc lên xe vận chuyển.

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Xe chở máy xúc tình trạng kỹ thuật tốt. 

- Cầu lên xuống thuận lợi cho máy xúc.

- Vận hành máy xúc lên xe vận chuyển đảm bảo an toàn đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp,quan sát, đánh giá và tổ chức thực hiện hợp.

- Kỹ năng về vận hành máy xúc di chuyển lên xe tặc phoọc.

 - Chỉnh sửa đường, vị trí xe tặc phoọc đứng. 

- Xử lý các tình huống trong quá trình di chuyển máy xúc lên xe tặc phoọc đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.

- Kiến thức về chuẩn bị hiện trường, bố trí xe tặc phoọc vận chuyển máy xúc.

- Kiến thức về di chuyển máy xúc lên xe tặc phoọc.

- Điều khiển máy xúc xúc lên xe tặc phoọc.

- Sử dụng bảo hộ lao động, an toàn, quy định an toàn vận hành, di chuyển máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Máy xúc phù hợp với xe vận chuyển máy xúc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Lái máy xúc lên xe tặc phoọc. 
	- Quan sát kỹ năng lái máy xúc lên xe, đánh giá bằng lên máy an toàn, đỗ máy cân đúng trọng tâm xe vận chuyển.

	- Lái máy xúc xuống xe tặc phoọc. 
	- Quan sát kỹ năng lái máy xúc xuống, đánh giá bằng lái máy xuống an toàn.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy ủi
Mã số công việc: G06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị máy ủi bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Chuẩn bị máy ủi.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy ủi. 

- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Máy ủi làm sạch không sử dụng các chất gây ăn mòn các vật liệu máy.

- Các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ khô ráo.

- Thực hiện bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Sau khi làm sạch, bảo dưỡng, siết chặt máy ủi hoạt động bình thường. 
- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy ủi và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nổ thử động cơ sau khi làm sạch.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy ủi.

- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.

- Hiểu biết công dụng, tính chất các chất tẩy rửa làm sạch.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Máy rửa xe, máy nén khí.

- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô, giấy bóng bọc các bộ phận máy phát, máy khởi động điện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Ủi đất san phẳng đồng ruộng
Mã số công việc: G07
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành máy ủi, ủi đất san phẳng đồng ruộng bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị máy ủi, chuẩn bị hiện trường làm việc.

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy ủi. 

- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép. 
- Vận hành máy ủi, ủi đất san phẳng đồng ruộng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Máy ủi tình trạng kỹ thuật tốt. 

- Hiên trường dọn sạch chướng ngại vật. 

- Ủi đất san phẳng đồng ruộng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng tốt các thiết bảo dưỡng.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy ủi và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nổ thử máy ủi sau khi làm sạch, bảo dưỡng.

- Kỹ năng về vận hành máy ủi thi công ủi đất san phẳng đồng ruộng.

- Xử lý các tình huống trong quá trình làm việc đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.

- Nhận biết bản vẽ thi công ủi đất san phẳng đồng ruộng.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô, bảo dưỡng các bộ phận trên máy ủi.

- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch, bảo dưỡng.

- Kiến thức điều khiển máy.

- Kiến thức về tổ chức, thi công ủi san mặt bằng.

- Sử dụng bảo hộ lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Máy ủi đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Kỹ năng vận hành ủi. 
	- Theo dõi kỹ năng điều khiển máy ủi, đánh giá bằng mức độ sử dụng công suất động cơ với việc điều chỉnh lượng đất trước ben ủi. 

	- Kỹ năng tổ chức thi công.
	- Theo dõi quan sát việc bố trí máy ủi đào đất và vận chuyển, đánh giá bằng năng suất diện tích m2 san lấp.

	- Mức độ kỹ thuật san ủi cải tạo đồng ruộng.
	- Quan sát công trình đánh giá độ bằng phẳng của đồng ruộng so yêu cầu kỹ thuật.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Ủi đất đắp bờ
Mã số công việc: G08
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành máy ủi, ủi đất đất đắp bờ bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị máy ủi, chuẩn bị hiện trường làm việc.

- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy ủi. 

- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép. 
- Vận hành máy ủi, ủi đất đắp bờ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sau khi làm sạch, bảo dưỡng, siết chặt máy ủi hoạt động bình thường.

- Ủi đất đắp bờ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng tốt các thiết bảo dưỡng.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy ủi và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nổ thử máy ủi sau khi làm sạch, bảo dưỡng.

- Kỹ năng về vận hành máy ủi ủi đất đắp bờ.

- Xử lý các tình huống trong quá trình làm việc đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.

- Nhận biết bản vẽ thi công ủi đất đắp bờ.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô, bảo dưỡng các bộ phận trên máy ủi.

- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch, bảo dưỡng.

- Kiến thức điều khiển máy ủi.

- Kiến thức về tổ chức, thi công ủi đất đắp bờ.

- Sử dụng bảo hộ lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Máy ủi đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Kỹ năng vận hành ủi. 
	- Theo dõi kỹ năng điều khiển máy ủi, đánh giá bằng mức độ sử dụng công suất động cơ với việc điều chỉnh lượng đất trước ben ủi. 

	- Kỹ năng tổ chức thi công.
	- Theo dõi quan sát việc bố trí máy ủi đào đất và vận chuyển đắp bờ, đánh giá bằng năng suất khối lượng m3 đắp bờ.

	- Mức độ kỹ thuật ủi đắp bờ.
	- Quan sát công trình đánh giá kích khước đắp bờ công trình so yêu cầu kỹ thuật.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Ủi đất làm đường

Mã số công việc: G09
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận hành máy ủi ủi đất làm đường bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị máy ủi, chuẩn bị hiện trường làm việc.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy ủi. 

- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép.
- Vận hành máy ủi, ủi đất làm đường.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sau khi làm sạch, kiểm tra, siết chặt máy ủi hoạt động bình thường.

- Ủi đất làm đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng tốt các thiết bị vệ sinh, bảo dưỡng.

- Nổ thử máy ủi sau khi làm sạch, bảo dưỡng.

- Kỹ năng về vận hành máy ủi ủi đất làm đường.

- Xử lý các tình huống trong quá trình thi công đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.

- Nhận biết bản vẽ công trình làm đường.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, bảo dưỡng các bộ phận trên máy ủi.

- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch, bảo dưỡng.

- Điều khiển máy ủi.

- Kiến thức về tổ chức, thi công ủi đất làm đường.

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Máy ủi đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng.
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Kỹ năng vận hành ủi.
	- Theo dõi kỹ năng điều khiển máy ủi, đánh giá bằng mức độ sử dụng công suất động cơ với việc điều chỉnh lượng đất trước ben ủi.

	- Kỹ năng tổ chức thi công.
	- Theo dõi quan sát việc bố trí máy ủi đào đất và vận chuyển đắp đường, đánh giá bằng năng suất khối lượng m3 đắp.

	- Mức độ kỹ thuật ủi công trình.
	- Quan sát công trình đánh giá độ bằng phẳng đúng độ dốc thành taluy của đường so yêu cầu kỹ thuật.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận chuyển máy ủi

Mã số công việc: G10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vận chuyển máy ủi bao gồm các công việc:

- Chuẩn bị máy ủi, chuẩn bị xe vận chuyển máy ủi ( xe tặc phoọc), chuẩn bị hiện trường làm việc.

- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Siết chặt các vị trí lắp ghép.
- Vận hành lái máy ủi lên/xuống xe tặc phoọc vận chuyển.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Máy ủi, xe vận chuyển máy ủi làm sạch, bảo dưỡng. 

- Thực hiện bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Sau khi làm sạch, kiểm tra, siết chặt máy ủi, xe vận chuyển máy ủi hoạt động bình thường.

- Vận hành máy ủi lên hoặc xuống xe vận chuyển đảm bảo an toàn đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng tốt các thiết bị làm sạch xe máy, bảo dưỡng xe máy.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy ủi và xe vận chuyển máy ủi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Chỉnh sửa đường, vị trí xe tặc phoọc đứng. 

- Kỹ năng về vận hành máy ủi di chuyển lên/xuống xe tặc phoọc.

- Xử lý các tình huống trong quá trình di chuyển máy ủi lên xe tặc phoọc đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.

- Kiến thức về chuẩn bị hiện trường, bố trí xe tặc phoọc vận chuyển máy ủi.

- Kiến thức về di chuyển máy ủi lên/xuống xe tặc phoọc.

- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy ủi.

- Sử dụng bảo hộ lao động, an toàn, quy định an toàn vận hành, di chuyển máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.

- Máy ủi phù hợp với xe vận chuyển máy ủi, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q10.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 
	- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.
	- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.

	- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.
	- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.

	- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 
	- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.

	- Lái máy ủi lên xe tặc phoọc. 
	- Quan sát kỹ năng lái máy ủi lên xe, đánh giá bằng lên máy an toàn, đỗ máy cân đúng trọng tâm xe vận chuyển.

	- Lái máy ủi xuống xe tặc phoọc. 
	- Quan sát kỹ năng lái máy ủi xuống, đánh giá bằng lái máy xuống an toàn.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Làm sạch động cơ sau khi vận hành 

Mã số công việc: H01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Làm sạch động cơ sau khi vận hành bao gồm:

- Chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ, chất làm sạch.

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ, làm sạch động cơ, làm khô để động cơ hoạt động bình thường.

- Kiểm tra toàn bộ các bộ phận, chi tiết trên động cơ và đề xuất các biện pháp bảo dưỡng sửa chữa thay thế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các thiết bị làm sạch đảm bảo tẩy rửa tốt, không gây ăn mòn các vật liệu động cơ. 

- Các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo, không bị cong vênh, rạn nứt.

- Chỉ thực hiện làm sạch khi động cơ ở điều kiện nhiệt độ bằng nhiệt độ môi trường.

- Sau khi làm sạch, động cơ hoạt động bình thường. 
- Tập trung cao độ, nâng cao trách nhiệm sử dụng thiết bị, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận, chi tiết trên động cơ và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch bên ngoài máy phát điện, máy khởi động.

- Pha chế dung dịch làm sạch đúng tỉ lệ.

- Khởi động thử động cơ sau khi làm sạch.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nắm vững sơ đồ cấu tạo các bộ phận, chi tiết trên động cơ.

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các bộ phận, chi tiết trên động cơ.

- Nắm vững công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.

- Hiểu biết công dụng, tính chất các chất tẩy rửa làm sạch

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi, thuận tiện.

- Máy rửa xe, máy nén khí.

- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô, giấy bóng bọc các bộ phận máy phát điện, máy khởi động.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc. 
	- Quan sát công việc chuẩn bị, đánh giá mức độ đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị máy móc.

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch động cơ.
	- Quan sát thao tác trong quá trình thực hiện đánh giá mức độ sạch bằng giẻ lau màu trắng sạch.

	- Mức độ các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch. 
	- Quan sát, đánh giá phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo, không bị cong vênh, rạn nứt. 

	- Tình trạng động cơ sau khi làm sạch.
	- Nổ máy kiểm tra động cơ hoạt động bình thường. 

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá mức độ vệ sinh công nghiệp, sắp xếp dụng cụ gọn gàng.

	- Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ đốt trong.
Mã số công việc: H02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Khởi động động cơ để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật bao gồm:

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận, chi tiết và đủ nhiên liệu, dầu, mỡ, nước.

- Khởi động động cơ, kiểm tra hoạt động của các hệ thống.

- Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ.

- Đưa ra kết luận chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận, chi tiết và đủ nhiên liệu, dầu, mỡ, nước. 

- Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật (phương pháp không tháo máy) các cơ cấu, hệ thống trên động cơ:

 + Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền;

 + Cơ cấu phân phối khí;

 + Hệ thống làm mát;

 + Hệ thống bôi trơn;

 + Hệ thống cung cấp nhiên liệu;

 + Hệ thống khởi động;

 + Hệ thống điện.

- Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của động cơ, từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.

- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể xảy ra.

- Tập trung cao độ, nâng cao trách nhiệm chẩn đoán, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

- Khởi động thử động cơ.

- Quan sát, lắng nghe, nhận biết tình trạng động cơ.

- Phân tích so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ.

- Phán đoán những hư hỏng có thể xảy ra.

- Sử dụng các dụng cụ chuẩn đoán.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc các cơ cấu, hệ thống trên động cơ.

- Nắm vững công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chẩn đoán.

- Kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật động cơ.

- Quy trình vận hành, kiểm tra chẩn đoán.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chẩn đoán.

- Phân tích, so sánh với tiêu chí số thông số chẩn đoán động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.

-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, máy kiểm tra thời điểm phun sớm.

- Cục chèn bánh xe.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát công việc chuẩn bị, đánh giá mức độ đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị máy móc. 

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ. 
	- Theo dõi quá trình khởi động động cơ, đánh giá thao tác, kết quả động cơ nổ hoạt động bình thường đảm bảo an toàn.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các cơ cấu, hệ thống trên động cơ. 
	- Sử dụng thiết bị kiểm tra để đánh giá mức độ kiểm tra chính xác tình trạng kỹ thuật của động cơ.

	- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các cơ cấu, hệ thống và đưa ra chẩn đoán. 
	- Đánh giá mức độ chẩn đoán so với tình trạng thực tế động cơ.

	- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể xảy ra.
	- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế động cơ.

	- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.
	- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế động cơ.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.
Mã số công việc: H03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch bên ngoài động cơ;

- Kiểm tra áp suất nén xi lanh;

- Xiết chặt mặt máy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các chi tiết phải được làm sạch. 

- Giám định đúng tỷ số nén các xi lanh.

- Lực siết bu lông biên đúng quy định.

- Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch các chi tiết, bộ phận thân máy, đáy máy.

- Tháo, lắp các bộ phận chi tiết và làm sạch.

- Siết bu lông biên đều, đúng lực quy định.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra. 

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nắm vững cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật các chi tiết như pít tông, vòng găng, trục khuỷu, thanh truyền.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.

- Thiết bị kiểm tra: Pan me, cước cặp.

- Vật tư thay thế: doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát công việc chuẩn bị, đánh giá mức độ đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị máy móc.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 
	- Quan sát thao động tác trong quá trình thực hiện kiểm tra mức độ sạch, khô các bộ phận bằng giẻ lau sạch màu trắng.

	- Thay dầu bôi trơn động cơ.
	- Theo dõi quá trình xả dầu, làm sạch đánh giá dùng máy nén khí kiểm tra.

- Kiểm tra chất lượng dầu thay thế so tiêu chuẩn dầu bôi trơn động cơ.

	- Độ chính xác kiểm tra áp suất nén động cơ.
	Đánh giá theo tiêu chí động cơ hoạt động bình thường.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn.
Mã số công việc: H04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tiến hành bảo dưỡng hệ thống bôi trơn bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch bên ngoài động cơ và xả dầu bôi trơn.

- Tháo bầu lọc, các đường ống dẫn dầu kiểm tra tình trạng kỹ thuật. 

- Làm sạch các bộ phận két làm mát, bộ phận lọc.

- Thay bầu lọc dầu bôi trơn hoặc làm sạch bình lọc ly tâm phối hợp. 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các bộ phận két làm mát, bình lọc dầu phải được làm sạch. 

- Thay dầu bôi trơn đúng chủng loại.

- Tháo lắp đúng trình tự không làm cà sướt trên bề mặt các chi tiết.

- Hệ thống bôi trơn hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch các chi tiết bơm dầu, két làm mát, bình lọc ly tâm dầu nhờn.

- Xúc rửa két làm mát.

- Thay dầu bôi trơn.

- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống bôi trơn.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của hệ thống bôi trơn. 

- Quy trình bảo dưỡng hệ thống bôi trơn. 

- Phân loại các loại dầu bôi trơn cho động cơ.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.

- Thiết bị kiểm tra: đồng hồ đo áp suất dầu nhờn.

- Vật tư thay thế: phớt làm kín, doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát công việc chuẩn bị, đánh giá mức độ đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị máy móc.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ, két làm mát. 
	- Quan sát thao động tác trong quá trình thực hiện kiểm tra mức độ sạch, khô các bộ phận bằng giẻ lau sạch màu trắng.

	- Thay dầu bôi trơn động cơ.
	- Theo dõi quá trình xả dầu, làm sạch đánh giá dùng máy nén khí kiểm tra.

- Kiểm tra chất lượng dầu thay thế so tiêu chuẩn dầu bôi trơn động cơ.

	- Mức độ thông rửa, làm sạch két dầu làm mát.
	- Theo dõi quá trình làm sạch đánh giá dùng máy nén khí đẩy áp suất cao để kiểm tra. 

	- Mức độ hoạt động hệ thống bôi trơn.
	Nổ máy kiểm tra hoạt động hệ thống bằng đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn so yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống làm mát.
Mã số công việc: H05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tiến hành bảo dưỡng hệ thống làm mát bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch bên ngoài động cơ và xả nước làm mát.

- Xúc rửa hệ thống làm mát, làm sạch bên ngoài két nước.

- Kiểm tra điều chỉnh sức căng dây đai. 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các bộ phận két nước làm mát, bơm nước, quạt gió, van hằng nhiệt phải được làm sạch. 

- Dây đai phải đúng độ căng.

- Hệ thống làm mát hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch các chi tiết bơm nước, két nước làm mát, quạt gió, van hằng nhiệt.

- Xúc rửa hệ thống làm mát.

- Điều chỉnh sức căng dây đai.

- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống làm mát.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của hệ thống làm mát. 

- Quy trình tháo lắp bảo dưỡng hệ thống làm mát.

- Am hiểu tính chất, yêu cầu nước làm mát. 

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước dài, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ, nước làm mát.

- Thiết bị kiểm tra: Pan me, cước cặp.

- Vật tư thay thế: Phớt làm kín, doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ, két làm mát.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Mức độ xúc rửa hệ thống làm mát.
	- Theo dõi quá trình thực hiện thay nước làm mát đánh giá mức độ xả hết nước, hết cặn bẩn trong hệ thống và loại nước làm mát dùng thay thế.

	- Độ chính xác khi kiểm tra điều chỉnh dây đai.
	- Quan sát quá trình thực hiện.

- Dùng thước kiểm tra độ võng của dây đai.

	- Mức độ hoạt động hệ thống làm mát.
	Đánh giá theo tiêu chí qua đồng hồ báo nhiệt độ làm mát yêu cầu động cơ hoạt động bình thường.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí.
Mã số công việc: H06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tiến hành bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 

- Tháo nắp đậy, giàn đòn gánh.

- Làm sạch mặt máy, giàn đòn gánh.

- Kiểm tra mặt máy, giàn đòn gánh.

- Điều chỉnh khe hở nhiệt.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận mặt máy, giàn đòn gánh.

- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.

- Giám định các chi tiết đúng tình trạng kỹ thuật.

- Lắp cơ cấu phân phối khí đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Khe hở nhiệt điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Hệ thống phân phối khí hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo mặt máy, giàn đòn gánh- Làm sạch mặt máy, giàn đòn gánh, lò xo xupáp, xupáp, đũa đẩy xupáp, trục phân phối.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra mặt máy, giàn đòn gánh, lò xo xupáp, xupáp, đũa đẩy xupáp, trục phân phối.

- Bảo dưỡng các chi tiết hệ thống phân phối khí.

- Sử dụng dụng cụ lắp các chi tiết hệ thống phân phối khí lên động cơ.

- Điều chỉnh khe hở nhiệt.

- Kiểm tra hệ thống sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc cơ cấu phân phối khí.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết cơ cấu phân phối khí.

- Quy trình tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước dài, thước lá, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.

- Thiết bị kiểm tra: Pan me, cước cặp, thước lá.

- Vật tư thay thế: Doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C03, C04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Mức độ thực hiện trình tự tháo nắp đậy dàn đòn gánh cơ cấu phân phối khí.
	- Quan sát, đánh giá trình tự thực hiện tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Độ chính xác khi kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt. 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá sử dụng thiết bị thước lá kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật khe hở nhiệt của động cơ. 

	- Mức độ hoạt động cơ cấu phân phối khí.
	Nổ máy quan sát lắng nghe tiếng gõ xupáp. Tiêu chí động cơ hoạt động bình thường. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel.
Mã số công việc: H07
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ; 

- Tháo cốc lọc, bình lọc;

- Làm sạch thùng chứa nhiên liệu, cốc lọc, bình lọc;

- Thay lõi lọc sơ, lọc tinh;

- Xả không khí trong hệ thống;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các bộ phận cốc lọc, bình lọc phải được làm sạch. 

- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo cốc lọc, bình lọc.

- Làm sạch thùng chứa nhiên liệu, cốc lọc, bình lọc. 

- Thay thế các bộ phận lọc.

- Xả không khí trong hệ thống.

- Khởi động máy kiểm tra hệ thống sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel. 

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel.

- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel. 

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước dài, thước lá, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.

- Thiết bị kiểm tra: Lõi lọc hoặc bình lọc, doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Mức làm sạch các chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel. 
	- Quan sát, đánh giá kỹ năng làm sạch hệ thống đối chiếu với quy trình. 

	- Mức làm sạch bình lọc không khí. 
	- Quan sát, đánh giá kỹ năng làm sạch bình lọc đối chiếu với quy trình. 

	- Thay thế bình lọc nhiên liệu, cuộn lọc và mức độ kín của hệ thống.
	Theo dõi quá trình thực hiện kiểm tra mức độ kín kít của hệ thống bằng bơm tay.

	- Độ chính xác khi xả không khí trong hệ thống.
	Theo dõi quá trình thực hiện kiểm tra mức độ kín kít của hệ thống qua quá trình làm việc động cơ nổ tròn đều. 

	- Mức độ hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel.
	Nổ động cơ đánh giá theo tiêu chí động cơ hoạt động bình thường.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng
Mã số công việc: H08
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ; 

- Tháo các bộ phận chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí;

- Làm sạch các bộ phận chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí;

- Kiểm tra chế hòa khí;

- Bảo dưỡng chế hòa khí;

- Lắp chế hòa khí;

- Điều chỉnh chế hòa khí;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các bộ phận chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí phải được làm sạch.

- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.

- Giám định chế hòa khí đúng tình trạng kỹ thuật.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp chế hòa khí đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh chế hòa khí đúng thời tỉ lệ hòa trộn hỗn hợp. 

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí.

- Làm sạch chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí.

- Kiểm tra đóng kín kim 3 cạnh.

- Bảo dưỡng chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí.

- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận bơm chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí lên động cơ.

- Điều chỉnh khe mức xăng trong buồng phao.

- Điều chỉnh vít gió, vít chạy không. 

- Thay thế các bộ phận lọc.

- Khởi động máy kiểm tra hệ thống sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng. 

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ xăng, động cơ phát hành.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau.

- Dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn.

- Vật tư thay thế: Dích nơ, kim 3 cạnh, màng bơm xăng, lõi lọc sơ, doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Trình tự tháo các bộ phận, chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.
	- Theo dõi quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Kiểm tra các bộ phận, chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.
	- Quan sát, đánh giá quá trình kiểm tra so với yêu thông số kỹ thuật.

	- Mức độ đánh giá kết quả bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.
	- Quan sát, đánh giá quá trình bảo dưỡng so với yêu thông số kỹ thuật.

	- Làm sạch thùng nhiên liệu, bộ phận lọc và mức độ kín của hệ thống.
	- Theo dõi quá trình thực hiện làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật. 

	- Độ chính xác khi kiểm tra điều chỉnh các vít gió, vít chạy không. 
	- Quan sát đánh giá theo thao tác sử dụng thiết bị kiểm tra, điều chỉnh so với yêu cầu hoạt động của chế hòa khí.

	- Mức độ hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.
	Nổ máy đánh giá hoạt động của chế hòa khí theo tiêu chí động cơ làm việc bình thường.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng máy lai.

Mã số công việc: H09
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tiến hành bảo dưỡng hệ hệ thống khởi động bằng máy lai bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 

- Tháo các bộ phận chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô.

- Làm sạch các bộ phận chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô.

- Bảo dưỡng chế hòa khí, ma nhê tô.

- Lắp chế hòa khí, ma nhê tô lên động cơ.

- Điều chỉnh chế hòa khí, ma nhê tô.

- Bảo dưỡng cơ cấu truyền động.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô phải được làm sạch. 

- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.

- Giám định chế hòa khí chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô đúng tình trạng kỹ thuật.

- Lắp chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh chế hòa khí đúng thời tỉ lệ hòa trộn hỗn hợp. 

- Điều chỉnh đúng thời điểm đánh lửa ma nhê tô.

- Máy khởi động hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo chế hòa khí, ma nhê tô.

- Làm sạch chế hòa khí, ma nhê tô.

- Kiểm tra đóng kín kim 3 cạnh.

- Bảo dưỡng chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí.

- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận bơm chế hòa khí. 

- Điều chỉnh mức xăng trong buồng phao.

- Điều chỉnh vít gió, vít chạy không. 

- Bảo dưỡng ma nhê tô.

- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận ma nhê tô.

- Điều chỉnh thời điểm đánh lửa.

- Bảo dưỡng bộ phận truyền động.

- Khởi động máy kiểm tra sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo máy khởi động bằng động cơ khởi động (máy lai).

- Cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng và hệ thống đánh lửa bằng ma nhê tô. 

- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống đánh lửa ma nhê tô.

- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống đánh lửa ma nhê tô.

- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel, động cơ phát hành.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.

- Dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn.

- Vật tư thay thế: Dích nơ, kim 3 cạnh, màng bơm xăng, lõi lọc sơ, doăng đệm, bugi, tụ điện. 

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C07, C09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Bảo dưỡng chế hòa khí.
	- Theo dõi quá trình làm sạch, kiểm tra điều chỉnh chế hòa khí, đánh giá so yêu cầu kỹ thuật. 

	- Bảo dưỡng ma nhê tô.
	Theo dõi quá trình làm sạch, kiểm tra điều chỉnh ma nhê tô, đánh giá kiểm tra trực tiếp điện áp ma nhê tô đạt từ 2000 V trở lên. 

	- Bảo dưỡng bộ phận truyền động. 
	- Quan sát đánh giá theo thao tác kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá kiểm tra lối ly hợp quan sát truyền động sang động cơ chính và ngược lại.

	- Mức độ hoạt động của động cơ.
	Nổ động cơ máy lai truyền động sang động cơ chính, đánh giá hoạt động máy lai, truyền động sang động cơ chính. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng động cơ điện.

Mã số công việc: H10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng hệ hệ thống khởi động bằng động cơ điện bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 

- Tháo các bộ phận động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Làm sạch các bộ phận động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Kiểm tra động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Bảo dưỡng động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Lắp động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Khởi động thử.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động phải được làm sạch. 

- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.

- Giám định động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động đúng tình trạng kỹ thuật.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Máy khởi động hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Làm sạch động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Kiểm tra ắc quy.

- Bảo dưỡng động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Khởi động máy kiểm tra sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của máy khởi động bằng động cơ điện. 

- Cấu tạo nguyên lý làm việc động cơ diesel.

- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống khởi động.

- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống thống khởi động. 

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel, động cơ điện. 

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.

- Dầu diesel, dầu bôi trơn.

- Vật tư thay thế: Chổi than, vòng bi, rơ le, ắc quy, dây điện.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C12.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Mức độ thực hiện tháo động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Bảo dưỡng động cơ điên.
	- Quan sát quá trình thực hiện tháo làm sạch, bảo dưỡng động cơ, đánh giá kiểm tra hoạt động động cơ trên thực tế. 

	- Bảo dưỡng rơ le.
	- Quan sát quá trình thực hiện tháo làm sạch, kiểm tra rơ le, đánh giá dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra.

	- Lắp các bộ phận lên động cơ.
	- Quan sát quá trình thực hiện, đánh giá so sánh với bản vẽ sơ đồ hệ thống điện.

	- Mức độ hoạt động của động cơ.
	- Khởi động động cơ điện, đánh giá động cơ điện đủ công suất kéo động cơ chính nổ.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa ma nhê tô. 
Mã số công việc: H11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng hệ hệ thống đánh lửa ma nhê tô bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 

- Tháo các bộ phận ma nhê tô, bugi.

- Làm sạch các bộ phận ma nhê tô, bugi.

- Kiểm tra ma nhê tô, bugi. 
- Bảo dưỡng ma nhê tô, bugi. 
- Lắp đặt ma nhê tô, bugi lên động cơ phát hành.

- Khởi động thử.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận ma nhê tô, bugi phải được làm sạch. 

- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.

- Giám định ma nhê tô, bugi đúng tình trạng kỹ thuật.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt ma nhê tô, bugi lên động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Máy khởi động hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo ma nhê tô, bugi. 

- Làm sạch động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

- Kiểm tra bugi.

- Bảo dưỡng ma nhê tô, bugi.

- Sử dụng dụng cụ lắp đặt ma nhê tô, bugi.

- Khởi động máy kiểm tra sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa ma nhê tô. 

- Cấu tạo nguyên lý làm việc động cơ xăng 2 kỳ.

- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống đánh lửa ma nhê tô.

- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng ma nhê tô.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ xăng 2 kỳ, ma nhê tô, bugi. 

- Hộp dụng cụ đồ nghề, đồng hồ vạn năng, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.

- Dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn.

- Vật tư thay thế: bugi, tụ điện vòng bi, đây cao áp. 

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C09, C11.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Bảo dưỡng cuộn dây đánh lửa, cặp tiếp điểm má vít, tụ điện.
	- Theo dõi quá trình tháo lắp bảo dưỡng, đánh giá dùng thước lá, đồng hồ vạn năng đo kiểm tra khe hở má vít, cuộn dây so với yêu cầu kỹ thuật. 

	- Bảo dưỡng bugi đánh lửa.
	- Theo dõi quá trình tháo lắp bảo dưỡng bugi, đánh giá dùng thước lá, kiểm tra khe hở bu gi với yêu cầu kỹ thuật.

	- Lắp đặt ma nhê tô lên động cơ.
	- Quan sát quá trình thực hiện, đánh giá kiểm tra hoạt động nổ thử so yêu cầu đúng thời điểm.

	- Vận hành, kiểm tra hoạt động của hệ thống.
	Nổ động cơ kiểm tra hoạt động hệ thống đánh lửa so yêu cầu điện áp > 2 vạn vôn, đúng thời điểm. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng máy phát điện.

Mã số công việc: H12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 

- Tháo máy phát.

- Làm sạch các bộ phận cổ góp, chổi than.

- Kiểm tra cổ góp, chổi than. 

- Bảo dưỡng máy phát. 

- Lắp máy phát lên động cơ. 

- Khởi động động cơ. 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận máy phát phải được làm sạch. 

- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.

- Giám định máy phát đúng tình trạng kỹ thuật.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt máy phát lên động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Máy hoạt động bình thường phát đủ điện áp sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo máy phát.

- Làm sạch động máy phát, cổ góp chổi than.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra cách điện với vỏ, trục máy phát.

- Bảo dưỡng máy phát.

- Sử dụng dụng cụ lắp đặt máy phát.

- Khởi động máy kiểm tra máy phát sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều. 

- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết máy phát điện.

- Quy trình tháo bảo dưỡng máy phát.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel, máy phát.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, đồng hồ vạn năng, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ. 

- Vật tư thay thế: chổi than, vòng bi.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C09, C10, C11.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài máy phát. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Mức độ thực hiện trình tự tháo máy phát.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Mức làm sạch các bộ cổ góp, chổi than.
	- Theo dõi quá trình thực hiện làm sạch, đánh giá quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật. 

	- Độ chính xác khi kiểm tra các cuộn dây cách điện.
	- Theo dõi quá trình thực hiện làm sạch, đánh giá dùng đồng hồ vạn năng đo đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác khi lắp máy phát lên động cơ.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Mức độ chính xác khi kiểm tra điều chỉnh sức căng dây cu roa.
	Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ hoạt động phát điện.
	Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá theo tiêu chí điện áp đầu ra phụ tải 12v.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.

Mã số công việc: H13
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài máy kéo. 

- Kiểm tra bảo dưỡng rơ le. 

- Kiểm tra bảo dưỡng đèn chiếu sáng.

- Kiểm tra bảo dưỡng đèn tín hiệu.

- Kiểm tra hoạt động của hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận máy phát phải được làm sạch. 

- Tháo, kiểm tra bảo dưỡng đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.

- Xác định đúng các đường dây, giắc cắm, bóng đèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp ráp, đấu lối đúng sơ đồ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Hệ thống chiếu sáng hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo các bóng đèn, các linh kiện. 
- Làm sạch, bọc cách điện sau khi đấu nối.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thông mạch.

- Sử dụng dụng cụ, đồng hồ thay thế các bóng đèn, công tác.

- Kiểm tra hoạt động sau khi bảo dưỡng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu được sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của mạch điện chiếu sáng và tín hiệu. 

- Hiểu được công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết của hệ thống chiếu sáng và tín hiệu.

- Quy trình kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và tín hiệu.

- Đọc sơ đồ hệ thống điện trên máy kéo. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Động cơ diesel, máy kéo.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, đồng hồ vạn năng, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.

- Dầu diesel, mỡ. 

- Vật tư thay thế: Bóng đèn chiếu sáng, tín hiệu, giắc cắm, cầu chì, dây điện, băng dính cách điện.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C09, C12, C13.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy chuẩn bị đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.

	- Mức độ thực hiện tháo làm sạch các chi tiết bóng đèn.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, các bộ phận.

	- Mức độ chính xác khi kiểm các bóng đèn, thông mạch điện.
	- Đánh giá bằng thực tế bật công tác kiểm tra.

	- Mức độ thực hiện trình tự đấu nối, cách điện các thiết bị.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với sơ đồ. 

	- Kiểm tra thay thế các cầu chì. 
	- Quan sát, đánh giá quá trình kiểm tra thay thế so với yêu thông số kỹ thuật.

	- Kiểm tra thay thế rơ le.
	- Quan sát, đánh giá quá trình kiểm tra so với thông số kỹ thuật.

	- Mức độ hoạt động hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.
	Đánh giá theo tiêu chí hoạt động của hệ thống.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng ly hợp
Mã số công việc: I01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng ly hợp bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài ly hợp.

- Bơm mỡ ổ bi ép.

- Kiểm tra điều chỉnh hành trình tự do ly hợp.

- Kiểm tra điều chỉnh hành trình toàn phần ly hợp.

- Kiểm tra tình trạng làm việc ly hợp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các chi tiết phải được làm sạch.

- Kiểm tra đúng trình tự không làm hư hỏng chi tiết.

- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.

- Ly hợp làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch các bộ phận ly hợp.

- Tháo, làm sạch các bộ phận bên ngoài ly hợp.

- Kiểm tra điều chỉnh ly hợp.

- Kiểm tra hoạt động ly hợp.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc ly hợp ma sát khô thường tiếp.

- Nắm vững, yêu cầu kỹ thuật các chi tiết như đĩa ma sát, đĩa ép, cần bẩy, ổ bi ép.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Quy trình tháo lắp bảo dưỡng đĩa ma sát, đĩa ép, cần bẩy, ổ bi ép.

- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 

- Dầu diesel, mỡ.

- Thiết bị kiểm tra: Thước dài, cữ. 

- Vật tư thay thế: Doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài ly hợp. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Bơm mỡ cho ổ bi ép.
	- Quan sát quá trình thực hiện, đánh giá mỡ chảy ra khỏi vũ mỡ là đạt.

	- Độ chính xác kiểm tra điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp.
	- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá dùng thước dài đo kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác kiểm tra điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp ly hợp.
	- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá dùng thước dài đo kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác kiểm tra hoạt động khi nối, cắt ly hợp.
	- Nổ máy lái thử, đánh giá ly ra vào số êm dụi không kêu kẹt. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hộp số
Mã số công việc: I02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng hộp số bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hộp số.

- Thay dầu bôi trơn hộp số.

- Kiểm tra cơ cấu gài số, khóa số.

- Kiểm tra tình trạng làm việc hộp số.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các chi tiết phải được làm sạch. 

- Thay dầu bôi trơn đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.

- Hộp số làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Xả dầu, làm sạch các bộ bên ngoài hộp số.

- Tháo, làm sạch các chi tiết trên nắp hộp số.

- Kiểm tra hoạt động hộp số.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hộp số.

- Nắm vững, yêu cầu kỹ thuật các chi tiết trên hộp số.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 

- Dầu diesel, dầu bôi trơn hộp số, mỡ.

- Thiết bị kiểm tra: Thước lá, thước cặp.

- Vật tư thay thế: Doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài hộp số.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Thay dầu bôi trơn hộp số.
	- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá mức độ xả sạch, thay đúng chủng loại dầu theo yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp kiểm tra nắp hộp số và cơ cấu đi số.
	- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác tháo nắp và cơ cấu đi số trong quá trình thực hiện.

	- Độ chính xác kiểm tra hoạt động khi ra vào số.
	- Nổ máy kiểm tra hoạt động hộp số khi thử lái máy trên bãi ra vào số êm dụi, không nhảy số 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng các đăng
Mã số công việc: I03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng các đăng bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài các đăng.

- Tháo các đăng ra khỏi hệ thống truyền lực.

- Tháo các chi tiết các đăng và làm sạch.

- Kiểm tra ổ bi, khớp nối các đăng.

- Thay ổ bi, khớp nối các đăng.

- Bơm mỡ cho các ổ bi các đăng.

- Lắp các đăng lên hệ thống truyền lực.

- Kiểm tra tình trạng làm việc trục các đăng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các chi tiết phải được làm sạch.

- Tháo lắp đúng trình tự không làm hư hỏng chi tiết.

- Giám định các chi tiết đúng tình trạng kỹ thuật.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.

- Các đăng làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo, làm sạch các chi tiết trên trục các đăng.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra các độ xoắn, độ dơ các ổ bi.

- Lắp các chi tiết trục các đăng.

- Lắp hộp các đăng lên hệ thống truyền lực.

- Kiểm tra hoạt động trục các đăng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc trục các đăng.

- Nắm vững, yêu cầu kỹ thuật trục các đăng.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật trục các đăng. 

- Quy trình tháo lắp bảo dưỡng trục các đăng.

- Đọc bản vẽ lắp. 
- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 

- Dầu diesel, mỡ.

- Thiết bị kiểm tra: Thước cặp.

- Vật tư thay thế: Vòng bi, khớp nối, bu lông các đăng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D01, D02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài các đăng.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo trục các đăng.
	- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác tháo nắp và cơ cấu đi số trong quá trình thực hiện.

	- Độ chính xác kiểm tra rãnh then hoa, khớp nối, độ dơ ổ bi.
	- Quan sát đánh giá theo thao tác sử dụng thiết bị kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật. 

	- Mức độ chính xác quy trình lắp trục các đăng.
	- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác tháo lắp trục các đăng trong quá trình thực hiện.

	- Độ chính xác kiểm tra hoạt động các đăng. 
	- Quan sát đánh giá kiểm tra hoạt động các đăng khi thử có tải.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng cầu sau
Mã số công việc: I04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng cầu sau bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài cầu sau.

- Xả dầu câu và súc rửa.

- Kiểm tra bánh răng quả dứa.

- Kiểm tra vết ăn khớp cặp bánh răng truyền lực chính.

- Căn chỉnh vết ăn khớp truyền lực chính.

- Lắp nắp đậy cầu sau và tra dầu cầu.

- Kiểm tra tình trạng làm việc cầu sau.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các chi tiết phải được làm sạch. 

- Tháo lắp đúng trình tự không làm hư hỏng chi tiết.

- Kiểm tra vết ăn khớp, độ dơ khớp chữ thập đúng tình trạng kỹ thuật.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.

- Cầu sau làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Xả dầu, làm sạch nắp đậy cầu sau.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra các bánh răng, vết ăn khớp, độ dơ các ổ bi khớp chữ thập.

- Điều chỉnh vết ăn khớp.

- Thay bánh răng truyền lực chính, ổ bi khớp chữ thập.

- Lắp nắp đậy cầu sau.

- Kiểm tra hoạt động cầu sau.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc cầu sau.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật vết ăn khớp cặp bánh răng truyền lực chính, ổ bi khớp chữ thập.

- Quy trình bảo dưỡng cầu sau.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 

- Dầu diesel, dầu bôi trơn cầu sau, mỡ.

- Thiết bị kiểm tra: Thước lá, thước cặp.

- Vật tư thay thế: Vòng bi, bánh răng, doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch nắp đậy cầu sau.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Thay dầu cầu sau.
	- Theo dõi mức độ xả sạch thay dầu đúng chủng loại so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo kiểm tra bánh răng quả dứa.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đánh giá bằng dụng cụ kiểm tra.

	- Độ chính xác xiết chặt bánh răng quả dứa.
	- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá xiết chặt bánh răng quả dứa bằng dụng cụ clê lực.

	- Kiểm tra hoạt động cầu sau.
	- Nổ máy thử máy bằng hoạt động có tải kiểm tra cầu sau.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng trục thu công suất
Mã số công việc: I05
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng thu công suất bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài nắp đậy trục thu công suất.

- Kiểm tra rãnh then hoa.

- Kiểm tra độ dơ trục.

- Kiểm tra bộ phận gài và tách trục thu công suất.

- Bảo dưỡng tra dầu mỡ. 

- Liên kết truyền động với trục máy nông nghiệp và kiểm tra hoạt động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các chi tiết phải được làm sạch.

- Tháo nắp chụp bảo vệ trục đúng kỹ thuật.

- Kiểm tra khớp nối trục đúng tình trạng kỹ thuật.

- Bảo dưỡng thay dầu đúng chủng loại.

- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.

- Trục thu công suất làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Xả dầu, làm sạch nắp đậy trục thu công suất.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra các rãnh lắp then hoa, khớp nối.

- Điều chỉnh bộ phận gài, phân khai trục thu công suất.

- Liên kết trục thu công suất với trục máy nông nghiệp.

- Kiểm tra hoạt động trục thu công suất làm việc với máy nông nghiệp.

- Lắp nắp đậy bảo vệ trục thu công suất.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc trục thu công suất.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật làm việc ở các chế độ của trục thu công suất.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật trục thu công suất.

- Quy trình bảo dưỡng trục thu công suất.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo, máy phay, trục các đăng.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 

- Dầu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Thiết bị kiểm tra: Thước lá, thước cặp.

- Vật tư thay thế: Vòng bi, khớp các đăng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch nắp đậy trục thu công suất.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo kiểm tra rãnh then hoa, độ dơ ổ bi trục thu công suất.
	- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác kiểm tra rãnh then hoa, độ dơ ổ bi trục thu công suất trong quá trình thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh bộ phận gài, ly khai trục thu công suất.
	- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác kiểm tra điều chỉnh đạt được so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác kiểm tra khớp nối và hoạt động trục thu công suất với máy nông nghiệp.
	- Quan sát đánh giá theo thao tác kiểm tra và hoạt động của trục so với yêu cầu kỹ thuật. 

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng truyền lực cuối cùng
Mã số công việc: I06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành bảo dưỡng truyền lực cuối cùng bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài vỏ truyền lực cuối cùng.

- Xả dầu truyền lực cuối cùng và thay dầu mới.

- Kiểm tra vết ăn khớp của cặp bánh răng truyền lực.

- Kiểm tra độ dơ các ổ bi bán trục bánh xe.

- Thay ổ bi bán trục bánh xe và bán trục cầu sau.

- Kiểm tra tình trạng làm việc cầu sau.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Các chi tiết phải được làm sạch.

- Tháo lắp đúng trình tự không làm hư hỏng chi tiết.

- Kiểm tra vết ăn khớp, độ dơ bán trục cầu sau và bán trục bánh xe đúng tình trạng kỹ thuật.

- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.

- Truyền lực cuối cùng làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Xả dầu, thay dầu mới.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra các bánh răng, vết ăn khớp, độ dơ các ổ bi.

- Điều chỉnh vết ăn khớp

- Thay ổ bi truyền lực cuối cùng và ổ bi bán trục bánh xe.

- Kiểm tra hoạt động truyền lực cuối cùng.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc truyền lực cuối cùng.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật vết ăn khớp cặp bánh răng truyền lực, ổ bi. 

- Quy trình bảo dưỡng truyền lực cuối cùng.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 

- Dầu diesel, dầu bôi trơn truyền lực, mỡ.

- Thiết bị kiểm tra: Thước lá, thước cặp.

- Vật tư thay thế: Vòng bi, bánh răng, doăng đệm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch truyền lực cuối cùng.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo kiểm tra bánh răng truyền lực cuối cùng.
	- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác kiểm tra bắt chặt bánh răng quả dứa trong quá trình thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra vết ăn khớp cặp bánh răng truyền lực cuối cùng.
	- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác kiểm tra vết ăn khớp các cặp bánh răng so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thay thế các ổ bi bán trục cầu sau, bán trục bánh xe.
	- Quan sát đánh giá theo thao tác tháo lắp so với yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo bánh xích
Mã số công việc: J01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành kiểm tra hệ thống lái máy kéo bánh xích bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Kiểm tra các khớp nối cần lái với thanh truyền, dải phanh mặt trời.

- Điều chỉnh hành trình tự do cần lái.

- Điều chỉnh hành trình toàn phần cần lái.

- Kiểm tra dải phanh mặt trời.

- Bơm mỡ các khớp nối.

- Kiểm tra tình trạng làm việc hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các chi tiết phải được làm sạch.

- Các khớp nối đúng tình trạng kỹ thuật.

- Điều chỉnh khe hở giải phanh với trống phanh.

- Điều chỉnh đúng hành trình tự do, toàn phần của cần lái.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Quan sát kiểm tra tình trạng khớp nối.

- Sử dụng dụng cụ điều chỉnh hành trình của tay lái.

- Điều chỉnh khe hở giải phanh với trống phanh.

- Lái máy để kiểm tra hệ thống lái.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống lái máy kéo bánh xích.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị điều chỉnh.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật khớp nối, dải phanh mặt trời của hệ thống để tiến hành điều chỉnh.

- Quy trình bảo dưỡng hệ thống lái.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo bánh xích.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích.

- Dầu diesel.

- Thiết bị kiểm tra: Thước dài.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng xiết chặt các khớp nối.
	- Quan sát thao tác, động tác xiết chặt các khớp nối, đánh giá kiểm tra bằng c lê lực so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình toàn phần, tự do cần lái.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh, đánh giá dùng thước dài đo kiểm tra hành trình so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh, quan sát vít chỉnh để xác định với yêu cầu kỹ thuật.

	- Kiểm tra hoạt động hệ thống lái.
	- Theo dõi quá trình thực hiện, quan sát đánh giá hoạt động hệ thống lái khi vận hành so với yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo 4 bánh 
Mã số công việc: J02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành kiểm tra hệ thống lái máy kéo bánh hơi bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Điều chỉnh độ dơ khớp táo.

- Điều chỉnh dơ tay lái.

- Điều chỉnh độ dơ trục đứng.

- Điều chỉnh độ dơ bánh xe.

- Điều chỉnh độ chụm bánh xe.

- Kiểm tra bu lông bắt bánh xe.

- Lái thử kiểm tra hệ thống lái.

- Kiểm tra tình trạng làm việc hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Cơ cấu lái phải được làm sạch.

- Điều chỉnh độ dơ các khớp táo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh độ dơ tay lái đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh độ dơ trục đứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh độ dơ bánh xe đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Điều chỉnh độ chụm bánh xe đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng lốp còn tốt.

- Kiểm tra bu lông bắt bánh xe.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

Sử dụng dụng cụ kiểm tra:

- Điều chỉnh độ dơ khớp táo;

- Điều chỉnh dơ tay lái;

- Điều chỉnh độ dơ trục đứng;

- Điều chỉnh độ dơ bánh xe;

- Điều chỉnh độ chụm bánh xe;

- Xiết chặt bu lông bắt bánh xe;

- Lái thử kiểm tra hệ thống lái;

- Lái máy để kiểm tra hệ thống lái; 

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống lái máy kéo bánh hơi.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh độ dơ khớp táo, tay lái, trục đứng, bánh xe, độ chụm bánh xe, tình trạng lốp, bu lông bắt bánh xe.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật độ dơ khớp táo, tay lái, trục đứng, bánh xe, độ chụm bánh xe, tình trạng lốp, bu lông bắt bánh xe đẻ tiến hành điều chỉnh.

- Quy trình bảo dưỡng hệ thống lái.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo bánh xích.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích.

- Dầu diesel.

- Thiết bị kiểm tra: Thước dài, thước đo độ.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, E03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh các khớp táo.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh các khớp táo trong quá trình thực hiện, đánh giá bằng quay vô lăng kiểm tra độ dơ khớp táo.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng đo điều chỉnh dơ tay lái.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh dơ tay lái đánh giá dùng thước đo độ so yêu cầu kỹ thuật.

	Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh độ dơ trục đứng.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh các khớp táo trong quá trình thực hiện, đánh giá bằng quay vô lăng kiểm tra độ dơ trục đứng.

	Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh độ dơ bánh xe.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh độ dơ bánh xe đánh giá dùng kích bánh lắc kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.

	Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh độ chụm bánh xe.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh độ chụm bánh xe dùng thước dây đo (Hoặc thiết bị kiểm tra độ chụm) so yêu cầu kỹ thuật.

	Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra tình trạng lốp, xiết chặt bu lông bắt bánh xe.
	- Theo dõi quá trình thực hiện kiểm tra tình trạng lốp, xiết bu lông bắt bánh xe đánh giá dùng clê lực kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.

	- Kiểm tra hoạt động hệ thống lái.
	- Quan sát đánh giá hoạt động hệ thống lái khi vận hành so với yêu cầu kỹ thuật

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo 2 bánh 
Mã số công việc: J03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành kiểm tra hệ thống lái máy kéo bánh hơi bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Kiểm tra xiết chặt bánh xe.

- Kiểm tra điều chỉnh càng lái.

- Kiểm tra điều chỉnh cặp bánh răng trục vô lăng với bánh răng lái.

- Lái thử kiểm tra hệ thống lái.

- Kiểm tra tình trạng làm việc hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.
- Cơ cấu lái phải được làm sạch.

- Bu lông bắt bánh xe đủ lực xiết.

- Hành trình điều khiển tay điều khiển hai bên càng lái phải như nhau.

- Độ dơ vô lăng đúng yêu cầu thực hiện.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

Sử dụng dụng cụ kiểm tra:

- Kiểm tra xiết chặt bánh xe;

- Kiểm tra điều chỉnh càng lái;

- Kiểm tra điều chỉnh cặp bánh răng trục vô lăng với bánh răng lái;

- Lái thử kiểm tra hệ thống lái;

- Lái máy để kiểm tra hệ thống lái ;

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống lái máy kéo bánh hơi.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh tay lái, xiết chặt bắt bánh xe.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật độ dơ cơ cấu lái để tiến hành điều chỉnh.

- Quy trình bảo dưỡng hệ thống lái.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo 2 bánh (loại điều khiển càng và vô lăng).

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 

- Dầu diesel.

- Thiết bị kiểm tra: Thước dài, thước đo độ.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, E03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Kiểm tra xiết chặt bánh xe.
	- Theo dõi quá trình kiểm tra và xiết chặt, đánh giá dùng c lê lực kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Kiểm tra điều chỉnh càng lái.
	- Theo dõi quá trình kiểm tra và điều chỉnh, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.

	- Kiểm tra điều chỉnh vô lăng lái.
	- Theo dõi quá trình kiểm tra và điều chỉnh, đánh giá dùng thước đo độ kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.

	- Kiểm tra hoạt động hệ thống lái.
	- Đánh giá vận hành lái thử so với yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo bánh xích

Mã số công việc: K01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành kiểm tra hệ thống phanh máy kéo bánh xích bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.

- Điều chỉnh hành trình tự do phanh bán trục.

- Điều chỉnh hành trình toàn phần phanh bán trục.

- Điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh.

- Lái thử kiểm tra hệ thống phanh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Cơ cấu phanh phải được làm sạch.

- Thanh truyền, khớp nối liên kết chắc chắn.

- Hành trình tự do bàn đạp phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Hành trình toàn phần bàn đạp phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Khe hở dải phanh với trống phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.

- Điều chỉnh hành trình tự do phanh bán trục.

- Điều chỉnh hành trình toàn phần phanh bán trục.

- Điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh.

- Lái thử kiểm tra hệ phanh.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống phanh máy kéo bánh xích.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh. 

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị điều chỉnh.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật điều chỉnh hệ thống phanh so yêu cầu kỹ thuật.

- Quy trình điều chỉnh hệ thống phanh.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo bánh xích.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích.

- Dầu diesel.

- Thiết bị kiểm tra điều chỉnh: Thước dài.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, F01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.
	- Theo dõi quá trình điều chỉnh thanh truyền, khớp nối trong quá trình thực hiện, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu ký thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình tự do phanh bán trục.
	- Theo dõi quá trình điều chỉnh hành trình tự do phanh bán trục, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu ký thuật.

	Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình toàn phần phanh bán trục.
	- Theo dõi quá trình điều chỉnh hành trình toàn phần phanh bán trục, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu ký thuật.

	Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh.
	- Theo dõi quá trình điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh, đánh giá quan sát vít điều chỉnh nhận biết so yêu cầu kỹ thuật.

	- Kiểm tra hoạt động hệ thống phanh.
	- Lái thử, đánh giá phanh thử so với yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo 4 bánh 

Mã số công việc: K02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành điều chỉnh hệ thống phanh máy kéo bánh hơi bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.

- Điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh. 

- Điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp phanh. 

- Kiểm tra điều chỉnh phanh tay.

- Bảo dưỡng đĩa ép.

- Lái thử kiểm tra hệ thống phanh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Cơ cấu phanh phải được làm sạch. 

- Thanh truyền, khớp nối liên kết chắc chắn.

- Hành trình tự do bàn đạp phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Hành trình toàn phần bàn đạp phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Độ dày của đĩa ma sát nằm trong giới hạn cho phép.

- Đĩa ép hoạt động tốt đúng yêu cầu kỹ thuật.

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.

- Điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh.

- Điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp phanh.

- Điều chỉnh phanh tay.

- Bảo dưỡng đĩa ép.

- Lái thử kiểm tra hệ phanh.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống phanh máy kéo bánh xích.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.

- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị điều chỉnh.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh đã điều chỉnh so yêu cầu kỹ thuật.

- Quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo bánh hơi.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích.

- Dầu diesel.

- Thiết bị kiểm tra: Thước dài.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.F03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh thanh truyền, khớp nối trong quá trình, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh đánh giá dùng thước dài kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật.

	Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp phanh thực tế so yêu cầu kỹ thuật.

	Mức độ thực hiện kỹ năng điều chỉnh phanh tay.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh, quan sát nấc hãm phanh tay để đánh giá.

	- Kiểm tra hoạt động hệ thống phanh.
	- Vận hành máy phanh thử dùng thước dây đo quãng đường phanh so với yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo 2 bánh 

Mã số công việc: K03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiến hành điều chỉnh hệ thống phanh máy kéo bánh hơi bao gồm các công việc sau:

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Kiểm tra hành trình tự do tay phanh.

- Kiểm tra điều chỉnh hành trình tay phanh.

- Kiểm tra hoạt động phanh.

- Lái thử kiểm tra hệ thống phanh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Cơ cấu phanh phải được làm sạch. 

- Thanh truyền, khớp nối liên kết chắc chắn.

- Hành trình tự do tay phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Hành trình toàn phần tay phanh đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.

- Xiết chặt khớp nối.

- Điều chỉnh hành trình tự do tay phanh.

- Điều chỉnh hành trình toàn phần tay phanh.

- Lái thử kiểm tra hệ phanh.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống phanh máy kéo 2 bánh.

- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.

- Phân tích tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh đã điều chỉnh so yêu cầu kỹ thuật.

- Quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.

- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.

- Máy kéo 2 bánh.

- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 

- Dầu diesel.

- Thiết bị kiểm tra: Thước dài.

- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.F03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống phanh.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh thanh truyền, khớp nối trong quá trình thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình tự do tay phanh.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh hành trình tự do tay phanh, đánh giá dùng thước dài đo hành trình so yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình toàn phần tay phanh.
	- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh hành trình toàn phần tay phanh, đánh giá dùng thước dài đo hành trình so yêu cầu kỹ thuật.

	- Kiểm tra hoạt động hệ thống phanh.
	- Vận hành máy phanh thử dùng thước dây đo quãng đường phanh so với yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo bánh xích

Mã số công việc: L 01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Bảo dưỡng hệ thống di động bánh xích bao gồm:

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Kiểm tra điều chỉnh sơ bộ hệ thống.

- Kiểm tra điều chỉnh dải xích.

- Bảo dưỡng định kỳ các bánh đỡ xích.

- Bảo dưỡng định kỳ các cụm đè xích.

- Bảo dưỡng bánh dẫn hướng và bánh sao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Thiết bị hoạt động tốt.

- Đầy đủ, đúng chủng loại.

- Dụng cụ vệ sinh đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Độ trùng dải xích đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất.

- Bánh đỡ xích đủ dầu bôi trơn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hành trình làm việc của lò xo bánh đè đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Trục bánh đè đủ dầu bôi trơn.

- Trục bánh đè đủ dầu bôi trơn.

- Sau khi làm sạch hệ thống di động vẫn hoạt động bình thường.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức nơi làm việc.

- Lựa chọn sử dụng dụng cụ.

- Làm sạch các bộ phận của hệ thống.

- Quan sát nhận biết.

- Đo đạc.

- Lắp ghép chi tiết.

- Kiểm tra độ dơ bánh đỡ xích, dầu bôi trơn.

- Tra dầu vào bánh, trục.

- Kiểm tra độ dơ đè xích.

- Kiểm tra độ dơ bánh dẫn hướng.

- Xiết chặt bánh sao.

2. Kiến thức

- Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống di động bánh xích.

- Hiểu tác dụng của các dụng cụ kiểm tra.

- Hiểu quy trình, phương pháp làm sạch tổng thành.

- Hiểu phương pháp kiểm tra, hệ thống.

- Biết các thông số kỹ thuật của hệ thống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi, bằng phẳng thuận tiện.

- Hộp dụng cụ đồ nghề.

- Máy rửa xe, máy nén khí...

- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô, 

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

 - Chi tiết thay thế.

- Có kỹ năng thực hiện công việc L01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc đầy đủ, đảm bảo chất lượng.
	- Đối chiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, làm sạch sơ bộ hệ thống.

	- Kiểm tra điều chỉnh sơ bộ hệ thống đúng quy trình của nhà sản xuất.
	- Đối chiếu với tiêu chuẩn bảo dưỡng của nhà sản xuất đưa ra.

	- Kiểm tra điều chỉnh dải xích đúng quy trình nhà sản xuất đưa ra.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu nhà sản xuất đưa ra trong hướng dẫn sử dụng máy.

	- Bảo dưỡng định kỳ các bánh đỡ xích đúng tiêu chuẩn trong Catalog.
	- Quan sát, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.

	- Bảo dưỡng định kỳ các cụm đè xích đúng tiêu chuẩn trong Catalog.
	- Quan sát, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.

	- Bảo dưỡng bánh dẫn hướng và bánh sao đúng tiêu chuẩn trong Catalog.
	- Quan sát, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 4 bánh

Mã số công việc: L 02
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 4bánh bao gồm:

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ kiểm tra. làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Kiểm tra sơ bộ toàn hệ thống di động máy kéo 4 bánh.

- Cho máy kéo di chuyển.

- Kiểm tra các bánh máy kéo.

- Xiết chặt, bơm hơi cho lốp.

- Kiểm tra toàn bộ khung lắp hệ thống di động máy kéo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Thiết bị hoạt động tốt.

- Đầy đủ, đúng chủng loại.

- Dụng cụ vệ sinh đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Vị trí xiết chặt, áp suất lốp đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Vận hành máy di chuyển đúng qui trình.

- Khung lắp hệ thống di động bánh hơi tình trạng kỹ thuật tốt.

- Sau khi làm sạch hệ thống di động vẫn hoạt động bình thường. 

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên hệ thống di động và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch bên ngoài các bánh bánh xe, các bu lông bắt bánh xe và toàn bộ khung xe.

- Nổ thử động cơ cho máy di chuyển sau khi làm sạch.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống di động máy kéo 4 bánh. 

- Hiểu tác dụng của các dụng cụ kiểm tra. 

- Biết phương pháp làm sạch tổng thành. 

- Biết thông số kỹ thuật của hệ thống.

- Hiểu qui trình vận hành máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi, bằng phẳng thuận tiện.

- Máy rửa xe, máy nén khí...

- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Có kỹ năng thực hiện công việc L02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc đảm bảo điều kiện làm việc.
	- Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.

	- Làm sạch hệ thống di động máy kéo 4 bánh đúng hướng dẫn nhà sản xuất.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Các chi tiết trên hệ thống di động bánh hơi sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ khô ráo, bị cong vênh rạn nứt.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật làm sạch.

	- Tình trạng hệ thống di động bánh hơi sau khi làm sạch hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn ký thuật nhà sản xuất nêu trong Catalog.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 2 bánh

Mã số công việc: L03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 2 bánh bao gồm:

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ kiểm tra. làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Kiểm tra sơ bộ toàn hệ thống di động máy kéo 2 bánh.

- Cho máy kéo di chuyển.

- Kiểm tra các bánh máy kéo.

- Xiết chặt, bơm hơi cho lốp.

- Kiểm tra toàn bộ khung lắp hệ thống di động máy kéo. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Thiết bị hoạt động tốt.

- Đầy đủ, đúng chủng loại.

- Dụng cụ vệ sinh đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Vị trí xiết chặt, áp suất lốp đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Vận hành máy di chuyển đúng qui trình.

- Khung lắp hệ thống di động bánh hơi tình trạng kỹ thuật tốt.

- Sau khi làm sạch hệ thống di động vẫn hoạt động bình thường. 

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.

- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.

- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên hệ thống di động và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch bên ngoài các bánh bánh xe, các bu lông bắt bánh xe và toàn bộ khung xe.

- Nổ thử động cơ cho máy di chuyển sau khi làm sạch.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống di động máy kéo 4 bánh.

- Hiểu tác dụng của các dụng cụ kiểm tra. 

- Biết phương pháp làm sạch tổng thành.

- Biết thông số kỹ thuật của hệ thống.

- Hiểu qui trình vận hành máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi, bằng phẳng thuận tiện.

- Máy rửa xe, máy nén khí...

- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô.

- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Có kỹ năng thực hiện công việc L03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc đảm bảo điều kiện làm việc.
	- Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.

	- Làm sạch hệ thống di động máy kéo 4 bánh đúng hướng dẫn nhà sản xuất.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.

	- Các chi tiết trên hệ thống di động bánh hơi sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ khô ráo, bị cong vênh rạn nứt.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật làm sạch.

	- Tình trạng hệ thống di động bánh hơi sau khi làm sạch hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn ký thuật nhà sản xuất nêu trong Catalog.

	- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Làm sạch hệ thống thủy lực.
Mã số công việc: M01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Làm sạch hệ thống thủy lực bao gồm:

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ làm sạch hệ thống.

- Làm sạch bơm thủy lực.

- Làm sạch mô tơ thủy lực.

- Làm sạch các đường ống.

- Làm sạch các van phân phối.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận làm sạch gồm:

 + Làm sạch bộ phận bảo vệ.

 + Làm sạch hộp phân phối thủy lực.

 + Làm sạch các xi lanh lực.

 +. Làm sạch bơm dầu thủy lực.

 + Làm sạch các đường ống.

- Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của hệ thống từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.

- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể sẩy ra.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chuẩn đoán đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

- Làm sạch.

- Quan sát, lắng nghe nhận biết tình trạng hệ thống.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực trên động cơ.

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hộp phân phối thủy lực.

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của xi lanh lực.

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của bơm dầu thủy lực.

- Hiểu cấu tạo của ống dẫn dầu thủy lực.

- Biết công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.

- Kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật động cơ.

- Hiểu quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

- Hiểu quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

- Biết phân tích, so sánh với tiêu chí số thông số chuẩn đoán các thiết bị trên hệ thống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ, dầu thủy lực.

- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.

-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, mắt quan sát, máy kiểm tra áp suất bơm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc M01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các thiết bị trên hệ thống thủy lực.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các cơ cấu, hệ thống và đưa ra chuẩn đoán.
	- Đánh giá mức độ chuẩn đoán so với tình trạng thực tế động cơ.

	- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể sẩy ra.
	- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế động cơ.

	- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.
	- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế động cơ.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm tra hoạt động hệ thống thủy lực.
Mã số công việc: M02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra hoạt động hệ thống thủy lực bao gồm:

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ kiểm tra. làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Kiểm tra bộ phận bảo vệ.

- Nổ động cơ kiểm tra hoạt động các hệ thống thủy lực.

- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống thủy lực.

- Đưa ra kết luận chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu, mỡ, nước.

- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật (phương pháp không tháo máy các cơ cấu), trên hệ thống thủy lực:

 + Kiểm tra bộ phận bảo vệ;

 + Kiểm tra hộp phân phối thủy lực;

 + Kiểm tra các xi lanh lực;

 +.Kiểm tra bơm dầu thủy lực;

 + Kiểm tra các đường ống.

- Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của hệ thống từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.

- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể sẩy ra.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chuẩn đoán đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

- Nổ thử vận hành động cơ.

- Quan sát, lắng nghe nhận biết tình trạng hệ thống.

- Phân tích so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống.

- Phán đoán những hư hỏng có thể sẩy ra.

- Sử dụng các dụng cụ chuẩn đoán.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực trên động cơ.

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hộp phân phối thủy lực.

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của xi lanh lực.

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của bơm dầu thủy lực.

- Hiểu sơ đồ cấu tạo của ống dẫn dầu thủy lực.

- Hiểu công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.

- Kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật động cơ.

- Biết quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

- Nhận thức sâu sắc quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

- Biết phân tích, so sánh với tiêu chí số thông số chuẩn đoán các thiết bị trên hệ thống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ, dầu thủy lực.

- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.

-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, mắt quan sát, máy kiểm tra áp suất bơm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc M02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các thiết bị trên hệ thống thủy lực.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các cơ cấu, hệ thống và đưa ra chuẩn đoán. 
	- Đánh giá mức độ chuẩn đoán so với tình trạng thực tế động cơ.

	- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể sẩy ra.
	- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế động cơ.

	- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.
	- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế động cơ.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thay thế các bộ phận lọc và đường ống hệ thống thủy lực
Mã số công việc: M03
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Thay thế các bộ phận lọc và đường ống hệ thống thủy lực bao gồm:

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Chuẩn bị thiết bị thay thế ( bộ phận lọc, đường ống, dầu thủy lực) làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Nổ động cơ kiểm tra hoạt động của bộ phận lọc dầu đường ống dẫn dầu thủy lực.

- Đưa ra kết luận chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa, thay thế.

- Thay thế bộ phận lọc, đường ống dẫn dầu thủy lực.

- Lắp ghép bộ phận lọc và ống dẫn dầu thủy lực.

- Thay dầu thủy lực.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau khi thay thế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu, mỡ, nước.

- Các bộ phận cốc lọc, các đường ống, bình dầu thủy lực phải được làm sạch.

- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết khác.

- Thay thế bộ phận lọc, ống dẫn dầu thủy lực đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp bộ phận lọc dầu thủy lực, ống dẫn dầu thủy lực đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bộ phận lọc dầu thủy lực, ống dẫn dầu thủy lực hoạt động bình thường sau khi thay thế. 

- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

- Chuẩn bị thiết bị thay thế bộ phận lọc, đường ống, dầu thủy lực đúng chủng loại, làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Tháo dầu thủy lực trong thùng vệ sinh thùng dầu.

- Tháo bộ phận lọc dầu thủy lực vệ sinh cốc lọc.

- Tháo ống dẫn dầu thủy lực vệ sinh vị trí nối.

- Đổ dầu thủy lực đúng chủng loại vào thùng dầu đủ tiêu chuẩn.

- Lắp bộ phận lọc dầu thủy lực, ống dẫn dầu thủy lực đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Hệ thống thủy lực hoạt động bình thường sau khi, thay thế, bảo dưỡng. 

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực trên động cơ.

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hộp phân phối thủy lực.

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của xi lanh lực.

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của bơm dầu thủy lực.

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo của ống dẫn dầu thủy lực.

- Biết và nắm vững công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.

- Biết kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật của hệ thống thủy lực.

- Biết và nắm vững quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

- Biết và nắm vững quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

- Biết phân tích, so sánh với tiêu chí, thông số chuẩn đoán các thiết bị trên hệ thống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ, dầu thủy lực.

- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.

-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, mắt quan sát, máy kiểm tra áp suất bơm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc M03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị thay thế, điều kiện làm việc.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài các bộ phận cần thay thế.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng thay thế dầu trên hệ thống thủy lực. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra cuộn lọc và thay thế bộ phận lọc.
	- Quan sát, đánh giá quá trình thay thế bộ phận lọc so với yêu thông số kỹ thuật.

	- Độ chính xác khi thực hiện thay thế đường ống dẫn dầu thủy lực.
	- Đánh giá quá trình thay thế đường ống dẫn dầu thủy lực so với yêu thông số kỹ thuật.

	- Mức độ hoạt động hệ thống thủy lực.
	Đánh giá theo tiêu chí hệ thống hoạt động bình thường.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn đoán hệ thống thủy lực.
Mã số công việc: M04
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Khởi động động cơ chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ thống thủy lực bao gồm:

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Nổ động cơ kiểm tra hoạt động các hệ thống thủy lực.

- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống thủy lực.

- Đưa ra kết luận chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu, mỡ, nước.

- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật (phương pháp không tháo máy) các bộ phận trên hệ thống thủy lực:

 + Kiểm tra sơ bộ hệ thống thủy lực;

 + Chuẩn đoán bơm dầu thủy lực;

 + Chuẩn đoán động cơ thủy lực;

 + Chuẩn đoán hộp phân phối;

 + Kiểm tra hoạt động hệ thống thủy lực.

 - Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của từng bộ phận từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.

- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể sẩy ra.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chuẩn đoán đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

- Nổ thử vận hành động cơ.

- Vận hành cho hệ thống thủy lực làm việc.

- Quan sát, lắng nghe nhận biết tình trạng của hệ thống thủy lực.

- Phân tích so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống.

- Phán đoán những hư hỏng có thể sẩy ra.

- Sử dụng các dụng cụ chuẩn đoán.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc các cơ cấu, các bộ phận trên hệ thống. 

- Biết công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.

- Biết kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật của hệ thống thủy lực.

- Biết quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

- Biết quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, dầu thủy lực, mỡ, nước.

- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.

- Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, đồng hồ kiểm tra áp suất.

- Có kỹ năng thực hiện công việc M04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các bộ phận, trên hệ thống thủy lực.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các bộ phận, trên hệ thống và đưa ra chuẩn đoán. 
	- Đánh giá mức độ chuẩn đoán so với tình trạng thực tế các bộ phận.

	- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể sẩy ra.
	- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế của các bộ phận.

	- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.
	- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế hệ thống thủy lực.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tra mỡ, tra dầu ổ đỡ, ổ trục, khớp nối cơ cấu treo, trục các đăng
Mã số công việc: N01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Tra mỡ, tra dầu ổ đỡ, ổ trục, khớp nối cơ cấu treo, trục các đăng gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, dầu, mỡ bôi trơn cho khớp nối, ổ trục.

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ, làm sạch ổ đỡ, ổ trục, khớp nối. Tra dầu, bơm mỡ để các vị trí làm việc bình thường.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ vị trí trên máy nông nghiệp và đề xuất các biện pháp bảo dưỡng sửa chữa thay thế phù hợp cho mỗi chi tiết.

 - Lập được các phiếu kiểm tra, chọn được dụng cụ và thiết bị phù hợp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 - Trình bày được các bước công việc làm bảo dưỡng ổ trục, ổ đỡ, khớp nối và bảo dưỡng để chúng làm việc tốt.

- Công việc được thực hiện đúng các bước theo quy trình nhất định.

- Chọn được các dụng cụ làm sạch đảm bảo làm sạch tốt, tẩy rửa tốt, không gây ăn mòn các khớp, các ổ trục.

- Các khớp nối, ổ trục sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ, nhẵn bóng bề mặt không có hiện tượng bị cào xước, nứt, vỡ, khe hở lắp ghép đúng tiêu chuẩn của khe hở ổ trục, khớp dẫn động.

- Thực hiện tra dầu, tra mỡ ở điều kiện nhiệt độ bề mặt làm việc đã nguội, bằng nhiệt độ môi trường.

- Sau khi làm sạch ổ đỡ, ổ trục, khớp nối hoạt động bình thường.

- Cẩn thận, trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

- Lập được các phiếu kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp khi thực hiện bảo dưỡng ổ đỡ, ổ trục, khớp nối.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, khí nén, tháo lắp bảo dưỡng.

- Làm sạch, kiểm tra các ổ trục, khớp nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong ổ trục, ổ đỡ.

- Pha chế dung dịch tẩy rửa không gây ăn mòn kim loại, hợp kim.

- Kiểm tra, quay trơn cổ trục, ngõng bạc trên ổ sau bảo dưỡng.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận trên ổ trục, khớp nối.

- Biết quy trình và nguyên tắc làm sạch, tra dầu, bơm mỡ cho ổ trục, khớp nối.

- Biết công dụng vật tư sử dụng trong bảo dưỡng.

- Có kiến thức về vật liệu kim loại, hợp kim, phi kim loại và chất tẩy rửa chúng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Bơm mỡ, vịt dầu, giẻ lau, dung dịch tẩy rửa, máy nén khí, dụng cụ tháo lắp.

- Nước sạch, chậu rửa, khay đựng ổ bạc, ngõng trục….

- Nhiên liệu xăng, diesel, xút để rửa chi tiết dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ, chất làm sạch và dụng cụ bảo dưỡng, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng làm sạch, bảo dưỡng tra dầu mỡ cho ổ trục, khớp nối, vòng bi.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra, tra dầu bơm mỡ ổ trục, khớp nối.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình bảo dưỡng.

	- Mức độ các ổ trục, khớp nối, chi tiết trên máy nông nghiệp sau khi làm sạch, bảo dưỡng phải đảm bảo hoạt động êm dịu.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng ổ trục, khớp nối trên máy nông nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Siết chặt các vị trí mối ghép cơ cấu treo, trục các đăng

Mã số công việc: N02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Siết chặt các vị trí mối ghép cơ cấu treo, trục các đăng gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị kiểm tra xiết chặt mối ghép máy nông nghiệp.

- Lựa chọn thiết bị, dụng cụ, xiết chặt mối nối ghép đảm bảo để các vị trí làm việc bình thường, vững chắc.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ các chi tiết trên máy nông nghiệp và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu đánh giá tình trạng mối ghép.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc xiết chặt mối ghép và nguyên lý làm việc của chúng.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình nhất định.

- Các dụng xiết hãm, long đen đảm bảo làm sạch trước, không làm hỏng mối ghép.

- Các khớp nối, mối ghép sau khi xiết hãm không sai lệch, bề mặt không có hiện tượng bị cào xước, nứt, vỡ, khe hở lắp ghép đúng tiêu chuẩn của khe hở nối ghép.

- Thực hiện xiết vặn ở điều kiện nhiệt độ bề mặt làm việc đã nguội, đúng lực xiết.

- Sau khi xiết vặn chi tiết hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

- Lập được phiếu kiểm tra, nghiệm thu sau bàn giao.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp khi thực hiện bảo dưỡng.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, khí nén, tháo lắp bảo dưỡng.

- Làm sạch, kiểm tra, xiết chặt các mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài mối ghép.

- Sử dụng cờ lê lực các loại.

- Pha chế dung dịch, sử dụng chất tẩy rửa dỉ không gây ăn mòn kim loại, hợp kim.

- Kiểm tra mối ghép sau khi xiết hãm.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận mối ghép máy nông nghiệp.

- Biết quy trình và nguyên tắc kiểm tra xiết chặt các khớp nối.

- Biết công dụng đồ nghề sử dụng trong thực hiện công việc.

- Có kiến thức về vật liệu kim loại, hợp kim, phi kim loại và lực xiết vặn bu lông đai ốc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, cờ lê lực, giẻ lau, bu lông đai ốc, máy nén khí.

- Tay công, khay đựng, chất tẩy RP7 tẩy han gỉ.

- Nhiên liệu xăng, diesel, dung dịch tẩy rửa chi tiết dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ, chất tẩy rửa mối ghép và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng xiết chặt mối ghép tiêu chuẩn.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra đánh giá mối ghép.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình bảo dưỡng.

	- Mức độ các mối ghép, khớp nối, chi tiết trên máy nông nghiệp sau khi xiết chặt phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng mối ghép trên máy nông nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thay lưỡi cày, diệp cày

Mã số công việc: N03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra thay thế lưỡi cày, diệp cày cho máy cày gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, thay thế lưỡi cày, diệp cày cho trụ cày.

- Lựa chọn lưỡi cày, diệp cày, bu lông, mũ ốc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ trên trụ cày và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước tháo, lắp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp lưỡi, diệp cày và nguyên lý làm việc của chúng.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.

- Lưỡi cày, diệp cày sau khi thay thế không có hiện tượng vặn, nứt, cong, vênh lắp ghép đúng tiêu chuẩn của thân cày.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi thay thế hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp lưỡi, diệp cày.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp trụ cày.

- Làm sạch, kiểm tra các khe hở, độ kín khít đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, xiết hãm, thay thế các bu lông chìm đầu.

- Đo kiểm tra góc lật đất, góc cắt đất, điều chỉnh độ thẳng mũi lưỡi dàn cày, kiểm tra độ đồng đều ăn đất các trụ cày.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng làm việc của cơ cấu sau điều chỉnh, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận trụ cày chính máy cày.

- Biết quy trình và nguyên tắc lắp ráp trụ cày.

- Biết công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo trụ cày, chống mòn lưỡi cày.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh mây cày.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, nâng hạ xê dịch trụ cày.

- Tay công, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.

- Nhiên liệu xăng, diesel, xút để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ, chất tẩy rửa xích truyền và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp lưỡi, diệp cày.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của lưỡi diệp cày và trụ cày.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ cắt lật đất của máy cày sau khi thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm lưỡi diệp trên trụ cày máy đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thay lưỡi phay

Mã số công việc: N04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra thay thế lưỡi phay cho máy phay gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, thay thế lưỡi phay cho máy phay.

- Lựa chọn lưỡi phay, bu lông mũ ốc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên trục phay và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước tháo, lắp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp lưỡi phay và nguyên lý làm việc của chúng.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.

- Lưỡi phay sau khi thay thế không có hiện tượng vặn, nứt, cong, vênh lắp ghép đúng.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi thay thế hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp lưỡi phay.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy phay.

- Làm sạch, kiểm tra các khe hở, độ thẳng, sắc bén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt lưỡi.

- Đo, kiểm tra góc băm chém đất, cắt đất, điều chỉnh độ thẳng mũi lưỡi dàn phay, kiểm tra độ đồng đều các lưỡi.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng làm việc của xích sau điều chỉnh, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy phay.

- Biết và nắm vững quy trình và nguyên tắc lắp ráp lưỡi phay trên trục phay.

- Biết công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy phay, chống mòn lưỡi phay.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy phay theo yêu cầu nông học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, nâng hạ xê dịch trục phay.

- Tay công, lưỡi phay phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.

- Nhiên liệu xăng, diesel, xút để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ, chất tẩy rửa lưỡi phay và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp lưỡi phay.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của lưỡi phay, máy phay.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ cắt chém đất của lưỡi phay sau khi thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm lưỡi phay trên trục máy phay đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sửa chữa bánh lồng

Mã số công việc: N05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra, sửa chữa bánh lồng gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, thay thế nan hoa, thanh chống, vành bánh lồng.

- Lựa chọn bánh lồng, bu lông mũ ốc bắt bánh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên bánh lồng và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước tháo, lắp bánh lồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bánh lồng được vệ sinh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Dụng cụ đồ nghề phù hợp;

- Đầy đủ nan chống bánh lồng;

- Các nan hoa bánh lồng không cong vênh rạn nứt;

- Các vành, may ơ, nan hoa bánh lồng không cong, rạn nứt;

- Các dụng cụ xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.

- Bánh lồng sau khi sửa chữa thay thế không có hiện tượng vặn, nứt, cong, vênh, lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy làm đất bằng bánh lồng.

- Sau khi sửa chữa bánh lồng hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bánh lồng.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy bánh lồng.

- Làm sạch, hàn và kiểm tra mối hàn, độ thẳng, khả năng cắt đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong các bu lông bắt bánh lồng.

- Đo kiểm tra góc băm chém đất, cắt đất, điều chỉnh khoảng cánh hai bánh, kiểm tra độ đồng đều các bánh lồng.

- Xử lý nhằm đề xuất phương án sửa chữa đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận bánh lồng.

- Biết và nắm vững quy trình và nguyên tắc lắp ráp bánh lồng trên máy kéo.

- Biết công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế.

- Có kiến thức hàn cắt kim loại.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo bánh lồng, chống mòn bánh lồng.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh may ơ bánh lồng theo yêu cầu nông học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, nâng hạ xê dịch bánh lồng.
- Tay công, bánh lồng phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.

- Nhiên liệu xăng, diesel, dung dịch để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ, chất tẩy rửa bánh lồng và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp sửa chữa bánh lồng.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của bánh lồng, máy kéo.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ cắt đất của bánh lồng sau khi sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm bánh lồng trên trục máy kéo đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy gieo

Mã số công việc: N06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gieo gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng trống gieo, thanh kéo, liên kết máy gieo.

- Lựa chọn máy gieo, bu lông mũ ốc bắt máy gieo đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy gieo và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước tháo, lắp máy gieo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.

- Máy gieo được vệ sinh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Dụng cụ đồ nghề phù hợp.

- Độ mòn không vượt quá tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Các lỗ ra hạt sạch.

- Tay khéo không bị oxy hóa.

-Lắp lắm không bị mòn quá tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Mấu bám bánh không mòn quá tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Khi kích bánh, tác dụng lực vào bánh quay bánh xe quay tròn, đều.

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.

- Máy gieo sau khi bảo dưỡng thay thế không có hiện tượng vặn, nứt, sai lệch hàng xông, lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy máy gieo.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng hoạt động máy gieo bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy gieo.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy máy gieo.

- Làm sạch, kiểm tra hàng xông, lỗ ra hạt, độ thẳng, độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt máy gieo.

- Đo kiểm tra góc rơi hạt, điều chỉnh khoảng cánh hai bánh, kiểm tra độ đồng đều gieo.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng làm việc của máy gieo sau điều chỉnh, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy gieo hạt.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gieo hạt.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy gieo.

- Có kiến thức gieo hạt, cấy lúa và các yêu kỹ thuật máy gieo.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy gieo, chống mòn máy gieo.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy gieo theo yêu cầu nông học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, xê dịch bánh xe máy gieo.
- Tay công, kích phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.

- Chất làm sạch, xút để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy gieo và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy gieo.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy gieo.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ gieo hạt sau khi sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm bánh trên trục máy gieo đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy cấy

Mã số công việc: N07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy, bảo dưỡng máy cấy gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy cấy.

- Lựa chọn máy cấy, tra dầu mỡ cho máy cấy đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy cấy và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy cấy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng máy cấy và nguyên lý làm việc của chúng.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.

- Máy cấy sau khi bảo dưỡng thay thế không có hiện tượng sai lệch hàng xông, các tay cấy lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy máy.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng hoạt động máy hoạt động bình thường.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy máy cấy.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy cấy.

- Làm sạch, kiểm tra hàng xông, tay cấy, độ thẳng, độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt máy cấy.

- Đo kiểm tra tay cấy, điều chỉnh khoảng cánh hai bánh, kiểm tra độ đồng đều máy cấy.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng làm việc của máy cấy sau bảo dưỡng, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy cấy. 

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy cấy.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy cấy.

- Có kiến thức gieo hạt, cấy lúa và các yêu cầu nông học đất cấy, mạ cấy.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy cấy, chống mòn máy cấy.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy máy cấy theo yêu cầu nông học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, tay cấy máy cấy.

- Tay công, kích phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.

- Chất làm sạch, xút để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa tay cấy của máy cấy. 
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy cấy.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ cấy lúa sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm tay cấy trên trục máy cấy đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy bơm nước ly tâm
Mã số công việc: N08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy bơm nước gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm nước.

- Lựa chọn máy bơm nước, bu lông mũ ốc bắt máy bơm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy bơm nước và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy bơm nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ đồ nghề phù hợp.

- Máy bơm được làm sạch trong và ngoài;

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.

- Máy bơm nước sau khi bảo dưỡng thay thế không có hiện tượng sai lệch giữa các cụm chi tiết, các cánh bơm lắp ghép không cong vênh, đúng tiêu chuẩn.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng hoạt động máy bơm nước làm việc bình thường, chắc chắn.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy bơm nước.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy bơm nước.

- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, độ thẳng, độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt bơm nước.

- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn, bánh xe bơm, kiểm tra độ đồng bộ bơm nước.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng làm việc của bơm nước sau bảo dưỡng, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy bơm nước.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy bơm nước.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy bơm nước.

- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng bơm nước và các yêu cầu bơm nước.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy bơm nước, chống mòn máy máy bơm nước.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy bơm nước theo yêu cầu nông học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít.

- Tay công, phớt phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.

- Chất làm sạch, dung dịch tẩy rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy bơm nước.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy bơm nước.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm bánh xe công tác trên trục máy bơm nước đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy gặt rải hàng

Mã số công việc: N09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gặt rải hàng gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy gặt rải hàng.

- Lựa chọn dao cắt máy gặt rải hàng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy gặt rải hàng và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy gặt được làm sạch đúng hướng dẫn sử dụng;

- Các dụng cụ đồ nghề phù hợp, xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.

- Máy gặt rải hàng sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy gặt rải hàng.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, bộ phận cắt làm việc bình thường, ổn định đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy gặt rải hàng.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy gặt rải hàng.

- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt gặt rải hàng.

- Đo kiểm tra khe hở dao, bôi trơn cơ cấu đẩy, kiểm tra độ đồng bộ lưỡi cắt.

- Xử lý nhằm đề xuất phương án đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy gặt rải hàng.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt rải hàng.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy gặt rải hàng.

- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng gặt rải hàng và các yêu cầu gặt lúa.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy gặt, chống mòn máy máy gặt.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy gặt theo yêu cầu nông học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít.

- Lưỡi cắt, phớt phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn.

- Chất làm sạch, để rửa chi tiết phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy gặt rải hàng.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy gặt rải hàng.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận phun trên máy gặt rải hàng đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	- Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy đập lúa

Mã số công việc: N10 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy đập lúa dọc trục gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy đập.

- Quan sát, làm sạch, kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy đập và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy gặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ đồ nghề phù hợp;

- Máy được làm sạch theo đúng hướng dẫn nhà sản xuất;

- Máy đập liên hợp sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy đập.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, bộ phận đập, làm sạch làm việc bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy đập.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy đập.

- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông máy đập.

- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

- Nhận định chất lượng làm việc của máy đập sau bảo dưỡng, ghi phiếu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy đập.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy đập.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho đập lúa.

- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy đập lúa và các yêu cầu đập lúa.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy đập, chống mòn máy đập.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy đập theo yêu cầu kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, dao cắt, sàng.

- Lưỡi cắt, phớt phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn.

- Chất làm sạch, để rửa, thay thế chi tiết phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N10.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuẩn bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy đập.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy đập.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận đập trên máy đập đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	- Thời gian thực hiện.
	- So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp

Mã số công việc: N11 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gặt đập liên hợp gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy gặt đập.

- Lựa chọn dao cắt máy gặt, sàng, răng trống, khe hở trống máng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy gặt đập liên hợp và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy gặt rải hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các dụng đồ nghề phù hợp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

- Máy được vệ sinh sạch sẽ.

- Động lực đúng tiêu chuẩn, nổ êm dịu, khỏe.

- Bộ phận cắt, chuyển lúa, đập, … hoạt động tốt.

- Máy gặt đập liên hợp sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy gặt gặt đập liên hợp; máy hoạt động bình thường.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, bộ phận đập, làm sạch làm việc bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy gặt đập liên hợp.

- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông máy gặt đập liên hợp.

- Đo kiểm tra khe hở dao, bôi trơn cơ cấu đẩy, kiểm tra độ đồng bộ lưỡi cắt.

- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy gặt đập liên hợp.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy gặt đập liên hợp.

- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy gặt và các yêu cầu gặt lúa.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy gặt, chống mòn máy gặt.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy gặt đập theo yêu cầu kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, dao cắt, sàng.

- Lưỡi cắt, phớt phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn.

- Chất làm sạch, để rửa, thay thế chi tiết phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N11.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy gặt đập liên hợp.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy gặt đập liên hợp.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận đập trên máy gặt đập đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy xay xát

Mã số công việc: N12 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy xay xát gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy xay xát.

- Lựa chọn sàng, trục xay, khe hở trống máng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy xay xát và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy xay xát.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng máy xay xát và nguyên lý làm việc của chúng.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch máy xay xát.

- Máy xay xát sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy xay xát lúa.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, trục xay, làm sạch làm việc bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy xay xát.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy xay xát.

- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông máy xay xát.

- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn cơ cấu, kiểm tra độ đồng bộ trục xay.

- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy xay xát.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy xay xát.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy xay xát.

- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy xay xát và các yêu cầu xay xát lúa.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy xay xát, chống mòn máy xay xát.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy theo yêu cầu kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, trục xay, sàng.

- trục lô, sàng phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn đủ.

- Chất làm sạch, để rửa, thay thế chi tiết phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N12.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy xay xát.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy máy xay xát lúa.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận đập trên máy xay, xát gạo đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	- Thời gian thực hiện.
	- So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy nghiền hạt

Mã số công việc: N13 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy nghiền hạt gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy nghiền hạt.

- Lựa chọn sàng, trục nghiền, khe hở trống máng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy nghiền và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy nghiền.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng máy và nguyên lý làm việc của máy nghiền hạt.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch máy nghiền hạt.

- Máy nghiền sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy nghiền hạt.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, trục nghiền, bộ ra bột, làm việc bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy máy nghiền hạt.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy máy nghiền hạt.

- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông máy nghiền.

- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn cơ cấu, kiểm tra độ đồng bộ trục nghiền.

- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy nghiền.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy nghiền.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy nghiền hạt.

- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy nghiền và các yêu cầu nghiền hạt.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy nghiền, chống mòn trục máy nghiền.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy theo yêu cầu kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, trục nghiền, sàng.

- Trục lô, sàng phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn đủ.

- Chất làm sạch, để rửa, thay thế chi tiết phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N13

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy nghiền hạt.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy máy nghiền hạt.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận đập trên máy nghiền đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	- Thời gian thực hiện.
	- So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng gầu máy xúc

Mã số công việc: N14 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng, gầu máy xúc gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng gầu máy xúc.

- Lựa chọn dụng cụ, gầu, răng gầu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên gầu xúc và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp gầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng gầu máy xúc và nguyên lý làm việc của gầu máy xúc.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch gầu máy xúc.

- Gầu máy xúc sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng làm việc bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng gầu máy xúc.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp gầu máy xúc.

- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, thay thế răng gầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông gầu máy xúc.

- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn cơ cấu, kiểm tra độ đồng bộ gầu máy xúc.

- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận gầu máy xúc.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng gầu máy xúc.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho gầu máy xúc.

- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy nghiền và các yêu cầu máy xúc.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy, chống mòn răng gầu.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh, thay thế máy theo yêu cầu kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, răng gầu, que hàn.

- Bạc ắc, sàng phù hợp, khay đựng, giá kê đủ.

- Chất làm sạch mối hàn, máy hàn, que hàn, thay thế chi tiết phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N14.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa gầu máy xúc.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của gầu máy xúc.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận gầu xúc đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng ben máy ủi

Mã số công việc: N15 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra, bảo dưỡng, ben máy ủi gồm những công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng ben máy ủi.

- Lựa chọn dụng cụ, lưỡi ben, bu lông, mũ ốc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên ben máy ủi và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp.

- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp ben, lưỡi ben.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng ben máy ủi, lưỡi ben và nguyên lý làm việc của ben máy ủi.

- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.

- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch ben máy ủi.

- Ben máy ủi sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy.

- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.

- Sau khi bảo dưỡng làm việc bình thường trong mọi điều kiện.

- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng ben máy ủi.

- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp ben máy ủi.

- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong ben, các bu lông chìm đầu.

- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn cơ cấu, kiểm tra độ đồng bộ ben máy ủi.

- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận ben máy ủi.

- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng ben máy ủi.

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho ben máy ủi.

- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng, hàn nắn và các yêu cầu máy xúc.

- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy, chống mòn lưỡi ben.

- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh, thay thế ben theo yêu cầu kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.

- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, lưỡi ben, que hàn.

- Bạc ắc, sàng phù hợp, khay đựng, giá kê đủ.

- Chất làm sạch mối hàn, máy hàn, que hàn, thay thế chi tiết phù hợp.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N15.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa ben máy ủi.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.

	- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của ben máy ủi.
	- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.

	- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.
	- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.

	- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận ben đảm bảo hoạt động bình thường.
	- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	- Thời gian thực hiện.
	- So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Quảng bá sản phẩm 

Mã số công việc: O01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quảng bá sản phẩm bao gồm:

- Quảng cáo sản phẩm máy nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xác định các đơn vị sản xuất nông nghiệp.

- Giới thiệu sản phẩm đến các đơn vị sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng phương pháp quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng từ đó các đơn vị cơ giới hóa nông nghiệp biết và tiếp cận đến sản phẩm. Ngoài ra, Nhân viên trực tiếp liên hệ đến các đơn vị cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng kỹ năng tiếp thị sản phẩm nhằm bán hoặc giúp khách hàng biết đến sản.

- Kết quả cuối cùng của công việc là làm cho khách hàng biết đến sản phẩm của đơn vị. 

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn trong di chuyển giao thông.

- Thời gian thực hiện: liên tục, thường xuyên. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phân tích, tổng hợp thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Đánh giá phương tiện thông tin đại chúng quảng cáo có hiệu quả.

- Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiều tính năng, công dụng của sản phẩm được bán.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết kiến thức marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.
CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ thông tin tính năng, tác dụng của sản phẩm.

- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến cơ giới hóa nông nghiệp.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Khác hàng biết đến sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
	- Đối chiếu kết quả phản ứng thị trường sau một thời gian quảng cáo.

	- Khác hàng biết đến, mua sản phẩm sau khi được nhân viên tiếp thị. 
	- Đối chiếu với kết quả bán hàng của nhân viên.

	- An toàn trong di chuyển giao thông.
	- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Thương xuyên, liên tục.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thực hiện trình diễn, hội thảo
Mã số công việc: O02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện trình diễn, hội thảo bao gồm:

- Chăm sóc, bảo dưỡng máy động lực ;

- Chăm sóc bảo dưỡng máy nông nghiệp;

- Chuẩn bị ruộng trình diễn;

- Vận hành máy nông nghiệp;

- Xác định năng suất máy nông nghiệp;

- Xác định chi phí năng lượng riêng thực tế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Máy động lực kiểm tra Bổ sung dầu, mỡ, nước, nhiên liệu, các bộ phận được xiết chặt đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Máy nông nghiệp được kiểm tra, điều chỉnh, được bôi trơn các chi tiết chuyển động, làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Liên hợp giữa máy động lực và máy nông nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành LHM nông nghiệp đúng quy trình đề ra.

- Kết quả khách hàng nhận được thấy tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm. 

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Thời gian thực hiện: 1 ngày. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chăm sóc, bảo dường máy động lực, máy nông nghiệp theo nội quy hàng ca.

- Vận hành máy an toàn, hiệu quả.

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiều sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của LHM.

- Biết và nắm vững thổ nhưỡng vùng canh tác.

- Biết và nắm vững được quy trình vận hành máy nông nghiệp.

- Biết kiến thức marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có địa bàn trình diễn đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến các bước của buổi trình diễn.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- LHM sau bảo dưỡng vận hành tốt.
	- Đối chiếu kết quả quá trình vận hành máy.

	- Vận hành LHM an toàn, hiệu quả.
	- Đối chiếu kết quả quá trình vận hành máy.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thương thảo, ký hợp đồng

Mã số công việc: O03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thuyết phục khách hàng ký hợp đồng bao gồm:

- Phân tích lợi ích khi sử dụng sản phẩm máy nông nghiệp.

- Giới thiệu năng lực cung cấp sản phẩm.

- Giới thiệu dịch vụ bảo hành sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sản phẩm máy nông nghiệp phải được giới thiệu chi tiết mọi tính năng tác dụng, ưu thế của sản phẩm so với mặt hàng cùng loại.

- Năn lực cung cấp và các dịch vụ đi kèm phải được giới thiệu chi tiết đầy đủ.

- Kết quả khách hàng nhận được thấy tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm. 

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phân tích, đánh giá, so sánh sản phẩm nhằm giúp khách hàng Biết và nắm vững được tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm. 

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiều sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của LHM.

- Biết và nắm vững thổ nhưỡng vùng canh tác.

- Biết và nắm vững được quy trình vận hành máy nông nghiệp.

- Biết kiến thức marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ catalog của LHM.

- Có đầu đủ tài liệu về giá thành sản phẩm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O01, O03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Phân tích lợi ích khi sử dụng sản phẩm máy nông nghiệp.
	- Đối chiếu sự hài lòng của khách hàng.

	- Kết quả khách hàng nhận được thấy tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm. 
	- Đối chiếu sự hài lòng của khách hàng.

	- An toàn trong di chuyển giao thông.
	- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Thương xuyên, liên tục.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bán hàng
Mã số công việc: O04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bán hàng bao gồm:

- Cung cấp sản phẩm đến khách hàng;

- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm;

- Thu tiền.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp nhằm hướng dẫn cho khách hàng Biết và nắm vững quy định, các bước sử dụng sản phẩm.

- Sản phẩm được bán đảm bảo sự thỏa mãn của khách hàng.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phân tích, đánh giá, so sánh sản phẩm nhằm giúp khách hàng hiểu được tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm và các bước sử dụng sản phẩm. 

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của LHM.

- Biết và nắm vững được quy trình vận hành máy nông nghiệp.

- Biết kiến thức marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc kinh doanh. 

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ catalog của LHM.

- Có đầu đủ tài liệu về giá thành sản phẩm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O01, O03, O04. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
	- Đối chiếu sự hài lòng của khách hàng.

	- Sự hài lòng của khách hàng sau khi mua hàng. 
	- Đối chiếu sự hài lòng của khách hàng.

	- An toàn trong di chuyển giao thông.
	- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Thương xuyên, liên tục.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Mã số công việc: O05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng bao gồm:

- Xác định nhu cầu khách hàng;

- Xác định năng lực tài chính khách hàng;

- Xét điều kiện là khách hàng tiềm năng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Nhu cầu khách hàng được xác định chính xác, kịp thời.

- Năng lực tài chính của khách hàng được phân tích đánh giá chính xác.

- Kết quả quá trình là xác định được khách hàng tiềm năng.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu, năng lực tài chính khách hàng. 

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Biết kiến thức marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc kinh doanh.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ tài liệu về nhu cầu, lăng lực tài chính của khách hàng.

- Có đầu đủ tài liệu về giá thành sản phẩm.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O01, O03, O04, O05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Xác định nhu cầu khách hàng.
	- Đối chiếu nhu cầu của khách hàng.

	- Xác định năng lực tài chính khách hàng.
	- Đối chiếu năng lực tài chính của khách hàng.

	- An toàn trong di chuyển giao thông.
	- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Thương xuyên, liên tục.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chăm sóc khách hàng
Mã số công việc: O06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chăm sóc khách hàng bao gồm:

- Điều tra giờ máy.

- Thông báo cho khách hàng về định kỳ bảo dưỡng máy.

- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng.

- Bảo dưỡng máy cho khách hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Điều tra được giờ máy.

- Khách hàng phải biết được thời điểm bảo dưỡng.

- Bảo dưỡng được máy cho khách hàng. 

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ bảo dưỡng máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.

- Điều tra giờ máy.

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ thông tin giờ máy.

- Có sự phối hợp của khách hàng.

- Đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng máy.

- Có kỹ năng thực hiện công việc O01, O03, O04, O05, O06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Xác định giờ máy.
	- Đối chiếu giờ máy cụ thể.

	- Khách hàng biết được thời gian định kỳ bảo dưỡng máy.
	- Đối chiếu với nhận thức của khách hàng.

	- Bảo dưỡng được LHM đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Máy hoạt động bình thường sau khi được bảo dưỡng máy.

	- An toàn trong di chuyển giao thông.
	- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Theo định kỳ bảo dưỡng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Hướng dẫn quy trình chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp
Mã số công việc: P01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hướng dẫn quy trình chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp bao gồm:

- Hướng dẫn chuẩn bị dụng cụ.

- Hướng dẫn chuẩn bị máy nông nghiệp.

- Trình bày quy trình vận hành máy nông nghiệp.

- Hướng dẫn ban đầu cho khách hàng.

- Hướng dẫn thường xuyên có kèm cặp cho khách hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Dụng cụ được chuẩn bị phải đủ đúng yêu cầu kỹ thuật, khách hàng thấy được tầm quan trọng của việc chuẩn bị dụng cụ.

- Máy được chuẩn bị đúng yêu cầu kỹ thuật, khách hàng thấy được tầm quan trọng của việc chuẩn bị máy.

- Sau hướng dẫn khách hàng phải vận hành, bảo dưỡng được máy.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ bảo dưỡng máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.

- Vận hành máy.

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được quy trình bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng.

- Có địa bàn phục vụ quá trình hướng dẫn.

- Sự phối hợp của khách hàng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc P01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Hướng dẫn cho khách hàng chuẩn bị dụng cụ.
	- Đối chiếu dụng cụ được chuẩn bị.

	- Hướng dẫn được việc chuẩn bị máy nông nghiệp.
	- Máy sau khi khách hàng chuẩn bị phải hoạt động bình thường.

	- Khách hàng Biết và nắm vững được quy trình vận hành máy nông nghiệp.
	- Đối chiếu quá trình vận hành máy.

	- Khách hàng vận hành được máy.
	- Đối chiếu kết quả vận hành máy của công nhân có kỹ năng tốt.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	Theo định kỳ bảo dưỡng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy
Mã số công việc: P02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy bao gồm:

- Theo dõi giờ máy.

- Theo dõi điều kiên sản xuất của mỗi máy.

- Theo dõi năng lực người vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng phương pháp so sánh giữa kiên sản xuất của mỗi máy, năng lực người vận hành, giời máy với những sai hỏng đã xảy ra nhằm xác định đúng nguyên nhân sai hỏng của máy.

- Máy say khi được theo dõi phải xác định được nguyên nhân sai hỏng của máy.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ bảo dưỡng máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy.

- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.

- Vận hành máy.

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững quy trình bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng.

- Có đủ thiết bị kiểm tra.

- Sự phối hợp của khách hàng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc P02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Xác định được giờ máy, tình trạng máy, kỹ năng khách hàng.
	- Đối chiếu với tình trạng hư hỏng của máy.

	- Xác định đúng nguyên nhân sai hỏng của máy.
	- Đối chiếu với quy định bảo hành máy.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	Theo định kỳ bảo dưỡng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo hành máy nông nghiệp 

Mã số công việc: P03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo hành máy nông nghiệp bao gồm:

- Chuẩn bị vật tư phục vụ bảo hành.

- Bảo hành sản phẩm theo định kỳ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Chuẩn bị được máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật và máy sau bảo hành hoạt động bình thường.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ bảo dưỡng máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy.

- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.

- Vận hành máy.

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững quy trình bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Hiểu rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Hiểu được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng.

- Có đủ thiết bị kiểm tra.

- Sự phối hợp của khách hàng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc P03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Chuẩn bị đủ dụng cụ vật tư phục vụ bảo hành.
	- Đối chiếu với quy định công tác chuẩn bị dụng cụ của nhà sản xuất.

	- Bảo hành sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất đề ra.
	- Đối chiêu với tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	Theo định kỳ bảo dưỡng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Giải quyết, tư vấn những thắc mắc của khách hàng về kỹ thuật

Mã số công việc: P04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Giải quyết, tư vấn những thắc mắc của khách hàng về kỹ thuật

bao gồm:

- Tiếp nhận thắc mắc khách hàng.

- Trả lời những thắc mắc về kỹ thuật cho khách hàng.

- Trực tiếp giải quyết những trục trặc kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp nhằm ghi nhận chi tiết những thắc mắc về kỹ thuật của khách hàng từ đó xác nhận những trục trặc lớn về kỹ thuật và Xử lý kịp thời cho khách hàng.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi trực tiếp giải quyết những vấn đề lớn về kỹ thuật.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy.

- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.

- Vận hành máy.

- Giao tiếp khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững quy trình bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp.

- Hiểu được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Hiểu rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Hiểu được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ thông tin về tình trạng kỹ thuật của máy.

- Có đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng.

- Có đủ thiết bị kiểm tra.

- Sự phối hợp của khách hàng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc P04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Tiếp nhận đủ thông tin yêu cầu của khách hàng.
	- Đối chiếu với sự thỏa mãn của khách hàng sau khi được tư vấn.

	- Trực tiếp Xử lý trục trặc lớn về kỹ thuật máy móc của khách hàng.
	- Đối chiếu với sự thỏa mãn của khách hàng sau khi được nhà tư vấn giải quyết.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	Theo định kỳ bảo dưỡng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khảo sát địa bàn sản xuất
Mã số công việc: Q01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khảo sát địa bàn sản xuất trước mùa vụ bao gồm:

- Khảo sát mùa vụ.

- Khảo sát cơ cấu cây trồng.

- Khảo sát thổ nhưỡng tập quán canh tác.

- Khảo sát địa bàn di chuyển.

- Khảo sát hệ thống tưới tiêu của vùng vận hành máy nông nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Khảo sát địa bàn sản xuất dựa trên sự tổng hợp phân tích, đánh giá thông tin thu nhận được. Các thông tin thu nhận là những thông tin của các chuyên gia nông học, cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Ngoài ra việc khảo sát còn dựa vào các phiếu điều tra kinh nghiệm bản địa của nông dân vùng sản xuất, kết quả khảo sát dựa trên hệ số tương quan Spetman của đối tượng được điều tra.

- Kết quả khảo sát phải đạt được chính xác về thời gian mùa vụ, cơ cấu cây trồng, loại đất, độ chặt của đất, độ kết dính, độ ổn định, độ ẩm…, kích thước và chất lượng hệ thống đường xá, mương máng, số trạm bơm, công suất tưới, tiêu để từ đó có kế hoạch cụ thể cho việc sản xuất.

- Quá trình khảo sát phải tỉ mỉ, thận trọng trong lựa chọn thông tin, đồng thời hòa đồng, tôn trọng tập quán địa phương và ý kiến của nông dân.

- Trong quá trình khảo sát đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm tập quán địa phương. 

- Thời gian hoàn thành khảo sát: trước vụ sản xuất 3 tháng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, lập kế hoạch khảo sát.

- Khai thác thông tin.

- Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.

- Phán đoán, Xử lý tình huống, phân tích, giải thích, phát vấn trong giao tiếp với nông dân.

- Xử lý số liệu điều tra.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.

- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính của nông dân vùng sản xuất. 

- Hiểu rộng về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vùng được khảo sát phải phù hợp với năng lực của đơn vị cơ giới hóa. 

- Có đầy đủ thông tin về số dân, cơ cấu độ tuổi, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán địa phương.

- Có đầy đủ tài liệu nông học, thổ nhưỡng, các kết quả nghiên cứu điều tra của cơ quan quản lý chuyên ngành, các viên nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Các phiếu điều tra phải đủ số lượng và chất lượng. Câu hỏi trong phiếu điều tra là những câu hỏi đóng.

- Có đủ công cụ cần thiết phục vụ quá trình khảo sát như: Phương tiện giao thông, viễn thông, thiết bị văn phòng phẩm.

- Người thực hiện khảo sát phải có kỹ năng thực hiện công việc Q01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Tổ chức, lập kế hoạch khảo sát.
	- Đối chiếu với kế hoạch phương pháp của quy trình điều tra.

	- Khai thác thông tin.
	- Quan sát, đánh giá thông tin thu nhận được.

	- Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.
	- Đánh giá kết quả so phân tích của chuyên gia chuyên ngành.

	- Phán đoán, Xử lý tình huống, phân tích, giải thích, phát vấn trong giao tiếp với nông dân.
	- Kết quả đạt được sau cuộc giao tiếp với nông dân.

	- Xử lý số liệu điều tra.
	- Quan sát, đối chiếu với kết quả xử lý số liệu của chuyên gia.

	- Kết quả khảo sát phải đạt được chính xác về thời gian mùa vụ, cơ cấu cây trồng, loại đất, độ chặt của đất, độ kết dính, độ ổn định, độ ẩm…, kích thước và chất lượng hệ thống đường xá, mương máng, số trạm bơm, công suất tưới, tiêu để từ đó có kế hoạch cụ thể cho việc sản xuất.
	- Hiệu quả đạt được sau vụ sản xuất khi áp dụng kết quả điều tra sản xuất.

	Thời gian thực hiện khảo sát.
	3 tuần.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thống nhất kế hoạch sản xuất với khách hàng
Mã số công việc: Q02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thống nhất kế hoạch sản xuất với khách hàng bao gồm:

- Đàm phán với khách hàng về tiêu chuẩn, quy trình trong sản xuất.

- Tập hợp ý kiến phản hồi từ phía khách hàng trong quá trình sản xuất.

- Giải quyết thắc mắc của khách hàng trong sản xuất.

- Thống nhất kế hoạch sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Phân tích, giải thích, thuyết phục khách hàng giúp họ Biết và nắm vững rõ tiêu chuẩn, quy trình trong sản xuất đồng thời ghi nhận phản hồi của khách hàng từ đó cùng họ đi đến thống nhất kế hoạch của sản xuất mùa vụ. 
- Kế hoạch sản xuất được thống nhất đảm bảo sự thỏa mãn của cả hai phía (khách hàng và nhà sản xuất).

- Quá trình thống nhất kế hoạch sản xuất phải tỉ mỉ đến từng chi tiết, thận trọng trong Xử lý tình huống giao tiếp, đồng thời có thái độ hòa nhã, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của khách hàng.

- Kế hoạch sản xuất được thống nhất đảm bảo không để bên thứ ba biết thông tin, đảm bảo an toàn giao thông trong suất quá trình liên hệ khách hàng, không vi phạm tập quán địa phương. 

- Thời gian kế hoạch sản xuất được thống nhất hoàn thành trước vụ sản xuất 1 tháng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, lập kế hoạch khảo sát.

- Khai thác thông tin.

- Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.

- Phán đoán, Xử lý tình huống giao tiếp, thuyết trình, phân tích, giải thích, phát vấn trong giao tiếp với nông dân.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.

- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính của khách hàng.

- Hiểu rộng về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành máy nông nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vùng được khảo sát phải phù hợp với năng lực của đơn vị cơ giới hóa. 

- Có đầy đủ thông tin về nhu cầu cơ giới hóa, năng nực tài chính của khách hàng và năng lực cơ giới hóa của đơn vị sản xuất khác. Ngoài ra, có thông tin về độ tuổi, giới tính, sở thích, xu hướng tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán khách hàng.

- Có đầy đủ tài liệu nông học, thổ nhưỡng, các kết quả nghiên cứu điều tra của cơ quan quản lý chuyên ngành, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Bản kế hoạch sản xuất phải được lượng hóa, đúng tiêu chuẩn văn bản.

- Có đủ công cụ cần thiết phục vụ quá trình liên hệ thống nhất kế hoạch như: Phương tiện giao thông, viễn thông, thiết bị văn phòng phẩm.

- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Tổ chức, lập kế hoạch đàm phán.
	- Đối chiếu với kế hoạch phương pháp của quy trình điều tra.

	- Khai thác thông tin.
	- Quan sát, đánh giá thông tin thu nhận được.

	- Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.
	- Đánh giá kết quả so phân tích của chuyên gia chuyên ngành.

	- Phán đoán, Xử lý tình huống, phân tích, giải thích, phát vấn trong giao tiếp với nông dân.
	- Kết quả đạt được sau cuộc giao tiếp với nông dân.

	- Kết quả đàm phán phải đảm bảo sự thỏa mãn của cả hai phía (khách hàng và nhà sản xuất).
	- Kế hoạch sản xuất được thống nhất phù hợp năng lực thực hiện của đơn vị.

	Thời gian thực hiện đàm phán.
	1 ngày.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất
Mã số công việc: Q03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất bao gồm:

- Xác định khối lượng công việc.
- Xác định nhân lực, thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất.
- Lập kế hoạch sản xuất cho các khâu canh tác nông nghiệp, 
- Triển khai kế hoạch sản xuất các khâu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Thống kê, tổng hợp diện tích, lập quy trình sản xuất cho mỗi khâu canh tác cần được cơ giới hóa, tính toán cân nhắc giữa nhu cầu công việc với năng lực thực hiện của đơn vị (số lượng máy móc, tình trạng kỹ thuật của máy, khả năng cung ứng của dịch vụ đi kèm, khả năng tài chính và nhân lực thực hiện).

- Kế hoạch sản xuất được lập phải đản bảo phù hợp với năng lực của đơn vị sản xuất và phù hợp với tiêu chí đặt ra của phí khách hàng. Bên cạnh đó kế hoạch được lập phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp thời vụ. Việc Triển khai kế hoạch đúng năng lực của mỗi thành viên trong đơn vị, gắn trách nhiệm và quyền lợi cho mỗi.

- Quá trình lập kế hoạch và tổ chức sản xuất sản xuất phải tỉ mỉ đến từng công việc cụ thể, từng khâu, thận trọng trong lựa chọn phương án (phương án đề ra phải là tối ưu nhất), đồng thời việc Triển khai kế hoạch đảm bảo tính khách quan, thận trọng lựa chọn nhân lực phù hợp công việc được giao.

- Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất phải đảm bảo yếu tố an toàn cho người và thiết bị. 

- Thời gian kế hoạch sản xuất được lập hoàn thành trước vụ sản xuất 1 tháng. Triển khai kế hoạch trước vụ sản xuất là 3 tuần.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, lập kế hoạch sản xuất.

- Đánh giá năng lực của nhân viên.

- Tổng hợp, đánh giá, phân tích, lựa chọn, tính toán các phương án sản xuất.

- Giao tiếp, giải quyết tình huống trong Triển khai kế hoạch sản xuất.

2. Kiến thức

- Biết và nắm rõ quy trình quản lý trong sản xuất.

- Biết và nắm vững về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính, năng lực của mỗi nhân viên được phân công công việc.

- Biết và nắm vững văn hóa của địa phương khi tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vùng được Triển khai kế hoạch phù hợp với năng lực của đơn vị cơ giới hóa. 

- Có đầy đủ thông tin về tiêu chí đánh giá công việc của khách hàng. 

- Có đầy đủ tài liệu nông học, thổ nhưỡng của các kết quả nghiên cứu điều tra của cơ quan quản lý chuyên ngành, các Viên nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Bản kế hoạch sản xuất phải được lượng hóa, đúng tiêu chuẩn văn bản.

- Có đủ công cụ cần thiết phục vụ việc lập kế hoạch và Triển khai kế hoạch như: Phương tiện giao thông, viễn thông, thiết bị văn phòng phẩm.

- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Lập kế hoạch sản xuất.
	- Đảm bảo hiệu quả công việc và kinh tế. 

	- Triển khai kế hoạch.
	- Kế quả thực hiện kế hoạch của mỗi nhân viên khi đã được triển khai.

	- Tổng hợp, đánh giá, phân tích, lựa chọn phương án tối ưu của kế hoạch sản xuất.
	- Căn cứ kết quả sản xuất sau khi thực hiện kế hoạch.

	- Kế quả sản xuất sau khi thực hiện kế hoạch.
	- Đố chiếu với sự hài lòng của khách hàng (nông dân), hiệu quả kinh tế.

	Thời gian thực hiện lập và Triển khai kế hoạch.
	1 tuần.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Điều động nhân sự
Mã số công việc: Q04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quy trình điều động nhân sự bao gồm:

- Xác định năng lực của nhân sự.

- Phân công vị trí làm việc.

- Phân công công việc cho vị trí cụ thể.

- Thay đổi vị trí làm việc khi có sự phát sinh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Quan sát, theo dõi hiệu quả công việc của nhân viên để từ đó đánh giá năng lực, xác định điểm mạnh, yếu nhân viên từ đó đối chiếu với yêu cầu thực tế của công việc mà phân công vị trí làm việc.

- Quá trình điều động nhân sự phải đạt được sự phù hợp giữa năng lực của nhân viên và vị trí làm việc. Kết quả của quá trình điều động nhân sự cũng là kết quả của mỗi nhân viên sau khi được điều động về vị trí làm việc.

- Quá trình điều động phải đảm bảo sự tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi quan sát đánh giá năng lực nhân viên. Cần có thái độ chan hòa cùng nhân viên từ đó có thể nắm bắt được tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh cá nhân, kiến thức, kỹ năng… của nhân viên.

- Đánh giá, điều động nhân sự mang tính thường xuyên liên tục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát kỹ năng, thái độ của nhân viên.

- Đánh giá, phân tích, tổng hợp kết quả công việc của nhân viên.

- Cần có kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc nhân viên từ đó xác định được tâm tư tình cảm, hoàn cảnh… của nhân viên.

- So sánh, đối chiếu giữa yêu cầu công việc với năng lực của nhân viên.

2. Kiến thức

- Biết và nắm rõ quy trình điều động nhân sự.

- Biết và nắm vững về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính, năng lực của mỗi nhân viên được phân công công việc.

- Biết và nắm vững các văn bản pháp quy trong quản lý nhân sự.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Lực lượng lao động đủ về số lượng, đảm bảo về năng lực thực hiện. 

- Có đầy đủ thông tin cá nhân của nhân viên.

- Có đầy đủ tài liệu tổng hợp kết quả công việc của nhân viên khi được giao việc.

- Có đầy đủ văn bản pháp quy về quản lý nhân sự.

- Có đủ tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề vận hành máy nông nghiệp.

- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình điều động nhân sự của nhà nước.

	- Đánh giá năng lực nhân viên.
	- Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

	- Xác định tiêu chuẩn kỹ năng nghề trong đơn vị.
	- Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Tổng cục dạy nghề ban hành.

	- Điều động nhân sự vào vị trí làm việc.
	- Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Tổng cục dạy nghề ban hành.

	- Kế quả điều động nhân sự vào vị trí làm việc.
	- Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của nhân viên sau khi được điều động.

	Thời gian thực hiện.
	Liên tục, thường xuyên.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm soát năng suất và hiệu suất làm việc của máy
Mã số công việc: Q05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm soát năng suất và hiệu suất làm việc của máy bao gồm:

- Xác định năng suất, hiệu suất lý thuyết cho mỗi máy.

- Xác định thời gian chạy không thực tế của máy cụ thể.

- Xác định thời gian nghỉ thực tế của máy.

- Tính toán năng suất thực tế của mỗi máy.

- Xác định chi phí năng lượng riêng thực tế của máy cụ thể.

- Định mức nhiên liệu cho máy cụ thể.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng phương pháp tính toán năng suất, chi phí năng lượng trên lý thuyết và thực nghiệm từ đó đối chiếu với năng suất, chi phí năng lượng riêng của nhà sản xuất được quy định tại Catalog nhằm đưa ra định mức nhiên liệu, năng suất của mỗi máy cụ thể.

- Kết quả định mức nhiên liệu, năng suất phải đảm bảo sự phù hợp với thực tế sản xuất. Định mức chuẩn dựa trên giá trị trung bình cộng của các công việc khác nhau (làm việc trên nền đất nặng, đất nhẹ, đất trung bình, lầy thụt …). Việc kiểm soát năng suất, hiệu suất dựa trên việc khoán theo sản phẩm.

- Quá trình kiểm soát năng suất, hiệu suất phải đảm bảo sự tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi quan sát, tính toán, đánh giá hiệu quả công việc sao với lượng nhiên liệu được cấp. Cần có thái độ hòa nhã cùng nhân viên từ đó có thể phân tích, giải thích về việc phải kiểm soát năng suất và hiệu suất của máy.

- Đảm bảo an toàn trong việc đo lường khi máy đang làm việc trên đồng.

- Kiểm soát năng suất và hiệu suất làm việc của máy mang tính thường xuyên liên tục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tính toán năng suất, hiệu suất lý thuyết, thực nghiệm đối với mỗi máy cụ thể.

- Tra cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp nhằm thu lượm thông tin tin cậy của việc kiểm soát năng suất, hiệu suất làm việc của máy.

- Cần có kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc nhân viên từ đó xác định được tình hình thực tế của công việc mỗi máy đảm nhiệm.

- So sánh, đối chiếu giữa việc tính toán lý thuyết và thực nghiệm.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững rõ quy trình canh tác đối với mỗi khâu cụ thể trong cơ giới hóa nông nghiệp.

- Biết và nắm vững rộng về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính, năng lực của mỗi nhân viên được phân công công việc.

- Biết và nắm vững được định mức kỹ thuật trong cơ giới hóa nông nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ tài liệu, thông tin tình trạng kỹ thuật mỗi máy. 

- Có đầy đủ tài liệu về thổ nhưỡng vùng canh tác.

- Có đầy đủ văn bản quy định về định mức kỹ thuật trong cơ giới hóa nông nghiệp.

- Có đầy đủ dụng cụ đo đạc (đồng hồ bấm giờ, thước mét… ).

- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm soát năng suất của nhà nước.

	- Kiểm soát năng suất.
	- Đối chiếu giữa định mức đề ra cho mỗi máy với kết quả thực hiện công việc của máy trên đơn vị thời gian.

	- Kiểm soát hiệu suất mỗi máy.
	- Đối chiếu giữa định mức đề ra cho mỗi máy với kết quả tiêu tốn nhiên liệu khi thực hiện công việc của máy trên đơn vị thời gian.

	- Đề ra định mức cụ thể làm việc của mỗi máy.
	- Đối chiếu quy định định mức kỹ thuật trong cơ giới hóa nông nghiệp.

	- Kiểm soát được năng suất, hiệu suất của cả quá trình sản xuất trong một vụ sản xuất.
	- Căn cứ vào kết quả tài chính thu được sau mỗi vụ sản xuất.

	Thời gian thực hiện.
	Liên tục, thường xuyên.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất
Mã số công việc: Q06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất bao gồm:

- Phát phiếu thăm dò ý kiến nâng cao hiệu quả công việc cho công nhân.

- Tổng hợp ý kiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Khảo sát tính khả thi của các biện pháp cải tiến kỹ thuật.

- Đưa ra biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng phương pháp điều tha khảo sát của hai nhóm đối tượng là công nhân vận hành và các vị trí quản lý từ kíp trưởng trở lên, Xử lý số liệu từ kết quả điều tra, xác định mối tương quan của hai nhóm đối tượng bằng hệ số tương quan Spetman nhằm đưa ra biện pháp cải tiến tối ưu.

- Kết quả việc cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất là các biện pháp sản xuất, quản lý các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và hiệu quả sản xuất.

- Quá trình cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất đảm bảo sự tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi quan sát, tính toán, đánh giá khách quan hệ số tương quan giữa các đối tượng khảo sát. Cần có thái độ chan hòa cùng nhân nhằm đạt được kết quả khảo sát, lấy ý kiến đạt hiệu quả cao. 

- Cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất mang tính thường xuyên liên tục.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát những yếu tố nảy sinh trong quá trình sản xuất.

- Điều tra, thu thập ý kiến nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Cần có kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc nhân viên, người quản lý từ đó thu được kết quả điều tra tốt nhất.

- Xử lý số liệu, đối chiếu sự tương quan của các nhóm đối tượng từ đó đưa ra được việc cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững rõ quy trình canh tác đối với mỗi khâu cụ thể trong cơ giới hóa nông nghiệp.

- Biết và nắm vững rộng về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững sâu sắc phương pháp điều tra khảo sát quản lý sản xuất.

- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính của đối tượng lấy ý kiến.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ tài liệu, thông tin tình trạng kỹ thuật mỗi máy. 

- Có đầy đủ tài liệu về thổ nhưỡng vùng canh tác.

- Có đầy đủ văn bản tổng kết kết quả sản xuất sau mỗi vụ.

- Có đầy đủ phiếu điều tra đạt yêu cầu.

- Đối tượng được điều tra có tinh thần hợp tác.

- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình chuẩn của quản lý sản xuất các công ty sản xuất có hiệu quả.

	- Điều tra các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.
	- Đối chiếu nội dung ghi trong phiếu điều tra.

	- Xử lý số liệu.
	- Đối chiếu kết quả sau khi thực hiện các biện pháp đề ra.

	- Đề ra các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.
	- Đối chiếu kết quả sau khi thực hiện các biện pháp đề ra.

	- Khảo nghiệm được tính hiệu quả của các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.
	- Đối chiếu kết quả sau khi thực hiện các biện pháp đề ra.

	Thời gian thực hiện.
	Liên tục, thường xuyên.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Theo dõi và giải quyết sự cố về tình trạng máy
Mã số công việc: Q07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi và giải quyết sự cố về tình trạng máy bao gồm:

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy khi vận hành.

- Xác nhận sự cố về máy móc.

- Đề ra phương án Xử lý sự cố về kỹ thuật lớn cho máy.

- Trực tiếp xử lý những sự cố kỹ thuật lớn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.

- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật (phương pháp không tháo máy) các cơ cấu, hệ thống trên động cơ, máy kéo, máy công tác:

 + Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền;

 + Cơ cấu phân phối khí;

 + Hệ thống làm mát;

 + Hệ thống bôi trơn;

 + Hệ thống cung cấp;

 + Hệ thống khởi động;

 + Hệ thống điện;

+ Hệ thống truyền lực di động;

+ Hệ thống lái phanh;

+ Hệ thống điện;

+ Máy công tác.

- Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của LHM từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.

- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể sẩy ra.

- Sửa chữa những sai hỏng đã được chuẩn đoán.

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chuẩn đoán đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

- Đảm bảo thời gian sửa chữa ngắn mang tính thời vụ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

- Vận hành thử LHM.

- Quan sát, lắng nghe nhận biết tình trạng LHM.

- Phân tích so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật LHM.

- Phán đoán những hư hỏng có thể sẩy ra.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Sử dụng các dụng cụ chuẩn đoán.

- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc các cơ cấu, hệ thống trên LHM.

- Công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.

- Kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật LHM.

- Quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

- Quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.

- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.

- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.

-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, máy kiểm tra thời điểm phun sớm.

- Cục chèn bánh xe.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.

	- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.
	- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành LHM.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các cơ cấu, hệ thống trên LHM.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.

	- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các cơ cấu, hệ thống và đưa ra chuẩn đoán.
	- Đánh giá mức độ chuẩn đoán so với tình trạng thực tế LHM.

	- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể sẩy ra.
	- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế LHM.

	- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.
	- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế LHM.

	- Kết quả sửa chữa LHM.
	- Đánh giá trạng thái LHM sau sửa so với máy bình thường.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Trình bày hội thảo nông dân
Mã số công việc: Q08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Theo dõi và giải quyết sự cố về tình trạng máy bao gồm:

- Thống nhất kế hoạch của cuộc hội thảo với chính quyền.

- Soạn giáo án.

- Chuẩn bị, trang thiết bị phục vụ hội thảo với nông dân.

- Điều khiển hội thảo trong phòng họp.

- Điều khiển hội thảo đầu bờ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, giáo án, thiết bị đi kèm phục vụ hội thảo.

- Điều khiển cuộc hội thảo theo phương pháp sư phạm.

- Trao đổi, phân tích, giải thích… nhằm đảm bảo người dân tham gia cuộc hội thảo có thể Biết và nắm vững được.

- Điều khiển hội thảo phải tỉ mỉ, thận trọng trong lựa chọn thông tin, đồng thời hòa đồng, tôn trọng tập quán địa phương và ý kiến của nông dân.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm tập quán địa phương. 

- Thời gian thực hiện hội thảo vào giai đoạn giữa hai vụ sản xuất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, điều khiển hội thảo.

- Xử lý tình huống trong giao tiếp.

- Chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy.

- Kỹ năng sư phạm.

- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến phản hồi từ nông dân.

- Giao tiếp với nông dân.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của người nông dân.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương tổ chức hội thảo.

- Biết và nắm vững phương pháp tổ chức hội thảo.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Địa điểm hội thảo đảm bảo tiêu chuẩn.

- Có đầy đủ trang thiết bị máy móc, đồng ruộng.

- Có đầy đủ giáo án, tài liệu phát tay, mô hình thu nhỏ.

- Có đầy đủ phương tiện thông tin (loa, phát thanh, tờ rơi, văn bản thông báo, giấy mời dự hội thảo …).

- Có đầy đủ thông tin, thành phần tham gia hội thảo.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình hội thảo mẫu của Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia.

	- Tổ chức, chuẩn bị hội thảo.
	- Quan sát đối chiếu kết quả của cuộc hội thảo.

	- Độ chính xác thực hiện kỹ năng, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành LHM.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.

	- Độ chính xác thông tin truyền đạt đến nông dân.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.

	- Nông dân dự cuộc hội thảo có thể Biết và nắm vững, thực hiện được việc bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy nông nghiệp, thấy được tầm quan trọng của việc cơ giới hóa.
	- Quan sát, đánh giá sự chú ý quan sát của nông dân.

	- Độ chính xác các thao tác, bảo dưỡng, vận hành máy.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi vận hành máy.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	So với thời gian định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tổ chức, thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất
Mã số công việc: Q09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổ chức, thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất bao gồm:

- Xác định địa điểm thực hiện mô hình trình diễn.

- Chuẩn bị vật tư trang thiết bị kỹ thuật.

- Phân công nhân lực phục vụ.

- Thông báo kế hoạch mô hình trình diễn.

- Điều khiển quá trình trình diễn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, nhân lực phục vụ, trang thiết bị vật tư phục vụ mô hình trình diễn, biết phương pháp tiếp cận cán bộ địa phương và nông dân nhằm truyền đạt thông tin để đi đến thống nhất địa điểm, thời gian tổ chức mô hình trình diễn, đồng thời điều khiển thành thạo quá trình trình diễn.

- Mô hình trình diễn phải đạt sự chú ý, thỏa mãn nhu cầu của nông dân khi họ sử dụng dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp.

- Điều khiển mô hình trình diễn phải tỉ mỉ, thận trọng, quyết đoán trong tất cả các bước công việc, đồng thời hòa đồng, tôn trọng tập quán địa phương và ý kiến của nông dân.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Thời gian thực hiện mô hình trình diễn vào giai đoạn giữa hai vụ sản xuất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, quản lý sản xuất.

- Chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy nhằm Xử lý tình huống trong quá trình trình diễn.

- Chỉ huy được quá trình trình diễn.

- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến phản hồi từ nông dân.

- Giao tiếp với nông dân.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của người nông dân.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương tổ chức mô hình trình diễn.

- Biết và nắm vững phương pháp tổ chức mô hình trình diễn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Địa điểm thực hiện đạt tiêu chuẩn trong kế hoạch.

- Có đầy đủ trang thiết bị máy móc, đồng ruộng.

- Nhân lực phục vụ đầy đủ và đáp ứng được các vị trí phân công.

- Có đầy đủ phương tiện thông tin (loa phát thanh, tờ rơi, văn bản thông báo, giấy mời dự mô hình trình diễn …).

- Có đầy đủ thông tin, thành phần tham gia mô hình trình diễn.

- Có kỹ năng thực hiện công việc Q09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với quy trình mô hình trình diễn hội thảo đầu bờ của Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia.

	- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phục vụ mô hình trình diễn sản xuất.
	- Quan sát đối chiếu yêu cầu nguồn lực phục vụ mô hình trình diễn sản xuất đã đề xuất.

	- Ra những quyết định, khẩu lệnh, dứt khoát, chính xác trong các bước công việc.
	- Qua trình diễn ra theo đúng kế hoạch, không chồng chéo giữa các bước.

	- Độ chính xác thông tin truyền đạt đến nông dân.
	- Đánh giá bằng sự hứng thú.

	- Nông dân dự cuộc hội thảo có thể hiểu, hứng thú quan sát, nhận thấy tầm quan trọng của cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.
	- Đánh giá bằng sự chú ý quan sát, cảm nhận tầm quan trọng của cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của nông dân.

	- Độ chính xác các thao tác của mô hình.
	- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.

	- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến phản hồi từ nông dân.
	- Đánh giá bằng sự hài lòng của nông dân.

	- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi vận hành máy.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.

	Thời gian thực hiện.
	Đối chiếu với thời gian của kế hoạch đề xuất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khảo sát nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp
Mã số công việc: R01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khảo sát nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp bao gồm:

- Khảo sát diện tích canh tác.

- Khảo sát dân số canh tác trong nông nghiệp.

- Dự đoán năng suất của vùng sản xuất.

- Dự đoán giá thành của mặt hàng nông sản.

- Xác định năng lực tài chính của khách hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Có đầy đủ phương tiện như tài liệu của cơ quan quản lý chuyên ngành, phiếu thăm dò ý kiến.

- Sử dụng phương pháp lấy ý kiến bằng cách phát phiếu thăm dò, khai thác thông hợp thông tin, tổng hợp phân tích, đánh giá nhằm đưa ra kế quả về nhu cầu sản xuất.

- Kết quả khảo sát phải xác định được nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp của vùng dự kiến sản xuất.

- Quá trình khảo sát phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác trong tính toán, đồng thời có thái độ hòa nhã, tôn trọng người được xin ý kiến.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

- Thời gian thực hiện thương xuyên liên tục. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Lập kế hoạch điều tra.

- Khai thác thông tin liên quan của cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Giao tiếp với nông dân.

- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến từ nông dân.

- Tổng hợp, phân tích, tính toán, đánh giá thực trạng nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững đặc tính tâm sinh lý của người nông dân.

- Biết và nắm vững tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ trang thiết phục vụ quá trình khảo sát.

- Sự hợp tác của cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Có đầy đủ phương tiện giao thông khi cần.

- Có đầy đủ thông tin đối tượng được hỏi ý kiến.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R01.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch.

	- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ quá trình điều tra.
	- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất

	- Khai thác được thông tin liên phục vụ quá trình điều tra.
	- Đánh giá bằng số lượng, chất lượng phiếu xin ý kiến.

	- Phân tích, tổng hợp, đánh giá chính xác thông tin thu được.
	- Đối chiếu kết quả điều tra.

	- Đạt kết quả khảo sát nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp.
	- Đánh giá dựa vào cách thức điều tra được đề xuất.

	- An toàn trong bảo mật thông tin.
	- Kết quả bảo mật thông tin.

	Thời gian thực hiện.
	2 tuần.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định nội lực đơn vị
Mã số công việc: R02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định nội lực đơn vị bao gồm:

- Xác định trang thiết bị hiện có.

- Xác định số lượng nhân sự.

- Xác định năng lực của nhân sự.

- Xác định năng lực tài chính của đơn vị sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin chính xác.

- xác định nội lực đơn vị đạt kết quả chính xác.

- Quá trình điều tra phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác trong tính toán, đồng thời có thái độ hòa nhã, tôn trọng khi tiếp xúc nhân viên.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

- Thời gian thực hiện thương xuyên liên tục. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Lập kế hoạch điều tra.

- Khai thác thông tin liên quan.

- Tổng hợp, phân tích, tính toán, đánh giá thực trạng đơn vị.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của nhân viên.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ tài liệu phục vụ quá trình.

- Sự hợp tác của nhân viên trong đơn vị.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R02.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch.

	- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ quá trình điều tra.
	- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất.

	- Khai thác được thông tin liên phục vụ quá trình điều tra.
	- Đánh giá, đối chiếu bảng tổng hợp của các bộ phận trong đơn vị.

	- Phân tích, tổng hợp, đánh giá chính xác thông tin thu được.
	- Đối chiếu kết quả điều tra.

	- Kết quả thu được phải chính xác.
	- Đánh giá dựa vào cách thức điều tra được đề xuất.

	- An toàn trong bảo mật thông tin.
	- Kết quả bảo mật thông tin.

	Thời gian thực hiện.
	1 tuần.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đề ra mục tiêu cụ thể phát triển doanh thu
Mã số công việc: R03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đề ra mục tiêu cụ thể phát triển doanh thu bao gồm:

- Đề ra mục tiêu phát triển thương hiệu của đơn vị.

- Đề ra mục tiêu phát triển doanh thu tài chính.

- Đề ra mục tiêu mục tiêu phát triển về quy mô sản xuất.

- Đề xuất nội dụng thực hiện mục tiêu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Quy trình đề xuất mục tiêu được dựa trên nội lực của đơn vị và nhu cầu của thị trường sản xuất.

- Kết quả đề xuất các mục tiêu phải chính xác, gắn với điều kiện thực tế.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

- Quá trình thực hiện thương xuyên liên tục. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Lập kế hoạch.

- Khai thác thông tin liên quan.

- Tổng hợp, phân tích, dự đoán, đánh giá thực trạng đơn vị và nhu cầu thi trường.

2. Kiến thức

- Biết và nắm vững được nguyên lý kinh tế nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được kiến thức Marketing.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ tài liệu phục vụ quá trình.

- Sự hợp tác của nhân viên trong đơn vị.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R03.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch.

	- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ quá trình.
	- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất.

	- Khai thác được thông tin liên phục vụ quá trình.
	- Đánh giá, đối chiếu kết quả kinh doanh khi thực hiện các mục tiêu được đề xuất.

	- Mục tiêu được đề xuất phải chính xác, phù hợp với thực tế.
	- Đánh giá, đối chiếu kết quả kinh doanh khi thực hiện các mục tiêu được đề xuất.

	- An toàn trong bảo mật thông tin.
	- Kết quả bảo mật thông tin.

	Thời gian thực hiện.
	1 tuần.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập kế hoạch phát triển kinh doanh

Mã số công việc: R04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch phát triển kinh doanh bao gồm:

- Cân đối nhu cầu thị trường và năng lực của đơn vị sản xuất.

- Đề ra các phương án cho kế hoạch phát triển kinh doanh.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn của mỗi phương án phát triển kinh doanh.

- Lựa chọn phương án tối ưu cho phát triển kinh doanh.

- Viết đề án cho kế hoạch phát triển kinh doanh.

- Bảo vệ đề án phát triển kinh doanh trước ban giám đốc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng kết quả công việc B01, B02, B03 và phân tích đánh giá từ đó đề xuất các phương án. Đánh giá các yếu tố tác động tới các phương án rút ra ưu nhược điểm các phương án nhằm chọn ra phương án tối ưu nhất.

- Đề án được bảo vệ theo đúng quy trình, đánh giá đề án dựa trên hiệu quả kinh tế. 

- Kết quả đề án phải đề xuất được phương án phát triển kinh doanh và kế hoạch chi tiết cho phát triển kinh doanh.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác trong phân tích, đồng thời có thái độ cầu thị khi được đóng góp ý kiến trong đề án.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

- Thời gian thực hiện thương xuyên liên tục. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổng hợp kết quả công việc R01, R02, R03.

- Phân tích, đánh giá, xác định ưu nhượng điểm của các phương án.

- Soạn thao đề án đúng mẫu được quy định.

- Thuyết trình đề án đạt hiệu quả.

- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến đóng góp của ban giám đốc.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của người nông dân.

- Biết và nắm vững được tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết và nắm vững đúng nội lực của đơn vị.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ trang thiết phục vụ quá trình khảo sát.

- Sự hợp tác của đơn vị sản xuất.

- Thành phần tham gia đóng đề án phải đảm bảo chất lượng và số lượng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R04.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ công việc.
	- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất.

	- Khai thác được thông tin liên quan phục vụ công việc.
	- Đánh giá kết quả đánh giá đề án.

	- Phân tích, tổng hợp, đánh giá chính xác các phương án kinh doanh.
	- Đánh giá kết quả đánh giá đề án. 

	- Kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả khi triển khai.
	- Đánh giá kết quả đánh giá đề án 

	- An toàn trong bảo mật thông tin.
	- Kết quả bảo mật thông tin.

	Thời gian thực hiện.
	3 tuần.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị
Mã số công việc: R05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh bao gồm:

- Triển khai kế hoạch.

- Đề xuất, quán triệt quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên.

- Đánh giá hiệu quả công việc của mỗi nhân viên.

- Khen thưởng cho nhân viên.

- Kỷ luật nhân viên.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Phân công công việc đảm bảo tính khách quan, cụ thể, gắn chặt với quyền lợi và trách nhiệm của mội nhân viên.

- Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh đảm bảo mỗi nhân viên thấy được nội dung công việc, quyền lợi, trách nhiệm của mình.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác, đồng thời có thái độ hòa nhã với nhân viên, quyết đoán trong quán triệt kế hoạch.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

- Thời gian thực hiện trước khi thực hiện công việc kinh doanh. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thuyết trình, giảng giải, phân tích đánh giá giúp mỗi nhân viên thấy được nội dung công việc, quyền lợi, trách nhiệm của mình.

- Lắng nghe, ghi nhận, tâm tư nguyện vong của nhân viên.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của nhân viên.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết và nắm vững đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ bản kế hoạch.

- Có quy định rõ quyền hạn của người quản lý.

- Sự hợp tác của mỗi nhân viên.

- Thành phần tham phải đầy đủ.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R05.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch triển khai.
	- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất.

	- Lắng nghe, ghi nhận, tâm tư nguyện vong của nhân viên.
	- Đánh giá bằng sự thỏa mãn của nhân viên khi nhận công việc được giao.

	- Khen thưởng kịp thời.
	- Đánh giá hiệu quả của nhân viên khi thực hiện công việc.

	- Kỷ luật đúng đối tượng.
	- Đánh giá dựa vào kết luận những sai phạm của nhân viên.

	- An toàn trong bảo mật thông tin.
	- Đánh giá dựa trên kết quả bảo mật thông tin sau khi Triển khai công việc.

	Thời gian thực hiện.
	2 giờ.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Mở rộng quan hệ và tìm kiếm khách hàng
Mã số công việc: R06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mở rộng quan hệ và tìm kiếm khách hàng bao gồm:

- Xác định vùng canh tác nông nghiệp có tiềm năng kinh doanh.

- Liên hệ khách hàng, giới thiệu năng lực sản xuất của đơn vị.

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến năng lực cung cấp dịch vụ.

- Phân tích những lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Xác đinh vùng canh tác nông nghiệp có tiềm năng kinh doanh dựa trên tiêu chính công việc B01, liên hệ được và giải đáp đầy đủ thắc mắc của khách hàng từ đó khách hàng thấy được lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

- Kết quá trình mở rộng quan hệ và tìm kiếm khách hàng phải đạt được kết quả cuối cùng là khách hàng thấy được lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác trong truyền đạt thông tin, đồng thời có thái độ hòa nhã với khách hàng.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham giao thông.

- Thời gian thực hiện thường xuyên liên tục. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thuyết trình, giảng giải, phân tích đánh giá giúp mỗi khách hàng thấy được lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

- Lắng nghe, ghi nhận, phản hồi từ phí khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ bản thông tin khách hàng.

- Có đầu đủ tài liệu nhằm giới thiệu cho khách hàng thấy rõ các dịch vụ của đơn vị, các tiện ích khi sử dụng dịch vụ.

- Sự hợp tác khách hàng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R06.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Xác định đúng vùng canh tác nông nghiệp có tiềm năng kinh doanh.
	- Quan sát đối chiếu tiêu chuẩn công việc B01.

	- Khách hàng thấy được lợi ích sau khi được giới thiệu các dịch vụ của đơn vị sản xuất.
	- Đánh giá bằng sự thỏa mãn khách hàng.

	- An toàn trong tham gia giao thông.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Liên tục.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đàm phán thương thảo hợp đồng
Mã số công việc: R07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đàm phán thương thảo hợp đồng bao gồm:

- Đề xuất các điều khoản trong hợp đồng sản xuất.

- Thượng thảo các điều khoản trong hợp đồng sản xuất.

- Viết hợp đồng.

- Ký kết hợp đồng sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng kỹ năng phân tích, giải thích, đánh giá nhằm thoat thuận được các điều khoản trong hợp đồng.

- Kết quả cuối cùng của quá trình thương thảo là khách hàng hài lòng điều khoản được đề xuất trong hợp đồng.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, quyết đoán trong đàm phán, đồng thời có thái độ hòa nhã với khách hàng.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

- Thời gian thực hiện trước vụ mùa. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thuyết trình, giảng giải, phân tích đánh giá giúp khách Biết và nắm vững được các điều khoản trong hợp đồng.

- Lắng nghe, ghi nhận, phản hồi từ phí khách hàng.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ bản thông tin khách hàng.

- Có đầu đủ tài liệu nhằm giới thiệu cho khách hàng thấy rõ các dịch vụ của đơn vị, các tiện ích khi sử dụng dịch vụ.

- Sự hợp tác khách hàng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R07.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Khách hàng Biết và nắm vững các điều khoản và đạt được sự đồng thuận cao.
	- Đánh giá bằng sự thỏa mãn khách hàng.

	- An toàn trong tham gia giao thông.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Trước vụ sản xuất 3 tháng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng

Mã số công việc: R08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng bao gồm:

- Xác định yêu cầu trong cơ giới hóa của khách hàng.

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ giới hóa cho đơn vị.

- Lập kế hoạch cho việc quảng bá sản phẩm của lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp.

- Chọn phương tiện quảng bá.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Xác định đúng tiêu chuẩn trong cơ giới hóa của khách hàng.

- Xây dựng được tiêu chuẩn cơ giới hóa phù hợp cho đơn vị đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Kết quả cuối cùng của công việc là đảm bảo tạo được thương hiêu trong các vùng sản xuất nông nghiệp trên cả nước.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, quyết đoán đồng thời có thái độ hòa nhã với khách hàng.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

- Thời gian thực hiện trước vụ mùa. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, lập kế hoạch cho chiến lượng phát triển mạng lưới khách hàng.
- Thuyết trình, giảng giải, phân tích đánh giá giúp khách hiểu được các lợi ích khi sử dụng dịch vụ.

- Lắng nghe, ghi nhận, phản hồi từ phí khách hàng.

2. Kiến thức

- Biết tiêu chuẩn trong cơ giới hóa nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ thông tin khách hàng.

- Có đầu đủ tài liệu nhằm giới thiệu cho khách hàng thấy rõ các dịch vụ của đơn vị, các tiện ích khi sử dụng dịch vụ.

- Sự hợp tác khách hàng.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R08.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Kết quả là thương hiệu của đơn vị được nhiều khách hàng biết đến.
	- Đánh giá bằng sự thỏa mãn khách hàng. 

	- An toàn trong tham gia giao thông khi liên hệ khách hàng.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Thường xuyên liên tục.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Cập nhật, nghiên cứu, phân tích, dự báo nhu cầu thị trường
Mã số công việc: R09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cập nhật, nghiên cứu, phân tích, dự báo nhu cầu thị trường bao gồm:

- Phân tích chủ trương của nhà nước trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp.

- Tổng hợp dự báo sản lượng, diện tích, giá thành nông sản của ngành nông nghiệp.

- Tổng hợp, phân tích thành phần và cơ cấu dân số.

- Dự báo nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Phân tích được chủ trương của nhà nước trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp.

- Tổng hợp dự báo được sản lượng, diện tích, giá thành nông sản.

- Dự báo được nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp 

- Bên cạnh đó, quá trình dự báo cần dựa trên tổng hòa các yếu tố tác động đến lĩnh vực cơ giới hóa.

- Đưa ra kết quả dự báo nhu cầu thị trường chính xác kịp thời. 

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, trong xử lý thông tin quyết đoán trong việc lắm bắt cơ hộ kinh doanh.

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong quá trình điều tra khảo sát.

- Thời gian thực hiện thường xuyên liên tục. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, lập kế hoạch cho việc triển khai dự báo.

- Phân tích tổng hợp, đánh giá thông tin, 
- Ra quyết định kịp thời khi thời cơ kinh doanh đến.

- Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của đồng nghiệp.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Hiểu được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ thông tin khách hàng.

- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến cơ giới hóa nông nghiệp.

- Sự hợp của đồng nghiệp.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R09.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Phân tích được chủ trương của nhà nước trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp.
	- Đối chiếu kết quả phân tích của chuyên gia có uy tín.

	- Tổng hợp được dự báo sản lượng, diện tích, giá thành nông sản của ngành nông nghiệp.
	- Đối chiếu với bảng tổng hợp của chuyên gia có uy tín.

	- Dự báo nhu cầu thị trường chính xác, kịp thời.
	- Đánh giá bằng việc lắm bắt cơ hội kinh doanh của đơn vị.

	- An toàn trong tham gia giao thông khi liên hệ khách hàng.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Thường xuyên liên tục.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chủ động đề xuất các giải pháp kinh doanh
Mã số công việc: R10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chủ động đề xuất các giải pháp kinh doanh bao gồm:

- Xác định tồn tại của biện pháp kinh doanh hiện tại.

- Xác định nguyên nhân dẫn đến các tồn tại trong kinh doanh.

- Đề xuất ý tưởng kinh doanh mới.

- Bảo vệ ý tưởng kinh doanh trước ban giám đốc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng phương pháp đánh giá, phân tích, các biện pháp kinh doanh đã thực thiện, tìm ra được những mặt tồn tại của biện pháp từ đó có thể đề xuất ý tưởng kinh doanh mới.

- Đưa ra được biện pháp hay ý tưởng kinh doanh tốt nhất. 

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, trong Xử lý thông tin, có thái độ cầu thi khi xin ý kiến của đồng nghiệp và chuyên gia. 

- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong quá trình điều tra khảo sát.

- Thời gian thực hiện thường xuyên liên tục. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, lập kế hoạch cho việc đánh giá các biện pháp kinh doanh.

- Phân tích tổng hợp, đánh giá biện pháp kinh doanh hiện tại.

- Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của đồng nghiệp.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng, đồng nghiệp.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ thông tin khách hàng.

- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến cơ giới hóa nông nghiệp.

- Sự hợp tác của đồng nghiệp.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R10.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Phân tích được các biện pháp kinh doanh.
	- Đối chiếu kết quả phân tích của chuyên gia có uy tín.

	- Đề ra được các biện pháp, ý tượng kinh doanh mới.
	- Đối chiếu với bảng tổng hợp của chuyên gia có uy tín.

	- Bảo vệ thành công ý tương, biện pháp kinh doanh đề xuất.
	- Căn cứ vào đánh giá của Ban Giám đốc.

	- An toàn trong tham gia giao thông khi liên hệ khách hàng.
	- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.

	Thời gian thực hiện.
	Thường xuyên liên tục.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 
Mã số công việc: R11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh bao gồm:

- Tổng hợp chi phí trong kinh doanh theo vụ sản xuất;

- Tổng hợp khoản thu trong kinh doanh theo vụ sản xuất;

- Xác định giá trị thặng dư;

- Viết báo cáo tổng kết;

- Trình kết quả nên ban giám đốc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Sử dụng kết quả tổng hợp của các đơn cị chức năng từ đó phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục mặt tồn tại.

- Bản báo cáo phải loogic, có căn cứ, dẫn chứng cụ thể và các biện pháp khắc phục mặt tồn tại phải khách quan.

- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, trong xử lý thông tin, có thái độ cầu thị khi xin ý kiến của đồng nghiệp và chuyên gia.

- Thực hiện quá trình đảm bảo tính bảo mật của thông tin.

- Thời gian thực hiện: theo tháng, theo quý. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin.

- Soạn thảo văn bản.

- Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của đồng nghiệp.
- Giao tiếp, thuyết trình.

2. Kiến thức

- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.

- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.

- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.

- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.

- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.
CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Có đầy đủ thông tin kết quả kinh doanh theo tháng, quý.

- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến cơ giới hóa nông nghiệp.

- Sự hợp tác của đồng nghiệp.

- Có kỹ năng thực hiện công việc R11.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện công việc đúng quy trình.
	- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.

	- Tổng kết được kết quả kinh doanh theo tháng, quý.
	- Đối chiếu kết quả phân tích của chuyên gia có uy tín.

	- Bản báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng theo mẫu tiêu chuẩn của báo cáo kinh doanh.
	- Đối chiếu với mẫu tiêu chuẩn của báo cáo kinh doanh.

	- An toàn trong bảo mật thông tin.
	- Kết quả bảo mật được đảm bảo đến khi báo cáo.

	Thời gian thực hiện.
	Theo tháng, quý.
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	A06
	Vận hành LH máy cày 4 bánh
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